Ngày dạy: 6/9/2022
PHẦN ĐẠI SỐ
Chương I: PHÉP NHÂN VÀ PHÉP CHIA CÁC ĐA THỨC.

TIẾT 1. §1. NHÂN ĐA THỨC

I. MỤC TIÊU
1. Kiến thức:  Nhớ được quy tắc nhân đơn thức với đa thức A(B 
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  C) = AB 
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 AC. Trong đó A,B,C là đơn thức.
2. Năng lực: 

- Năng lực chung: NL sử dụng ngôn ngữ toán học: kí hiệu, tưởng tượng. NL tư duy: logic, khả năng suy diễn, lập luận toán học. NL thực hiện các phép tính.NL hoạt động nhóm. NL sử dụng các công cụ: công cụ vẽ

- Năng lực chuyên biệt: Xác định được đâu là pt bậc nhất hai ẩn và biểu diễn tập nghiệm của nó.
3. Phẩm chất: Tự lập, tự tin, tự chủ

II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU 

1 - GV:  Sgk, Sgv, các dạng toán…

2 - HS :   Xem trước bài; Chuẩn bị các dụng cụ học tập; SGK, SBT Toán

III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC

A. HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG (MỞ ĐẦU)

a) Mục tiêu: Kích thích tính ham học hỏi của hs và bước đầu hình thành kiến thức mới.
b) Nội dung: HS lắng nghe trả lời câu hỏi của GV
c) Sản phẩm: HS vận dụng kiến thức để trả lời câu hỏi GV đưa ra.

d) Tổ chức thực hiện: 

Nhiệm vụ của HS: 

+ Nhớ lại công thức tính diện tích hình chữ nhật.

+ Thực hiện ba hoạt động theo shd/5

GV: Quan sát hs hoạt động, kiểm tra đánh giá hoạt động của HS. 

GV hỗ trợ

? Dựa vào kết quả câu c có nhận xét gì diện tích của hcn ABCD so với diện tích của hcn AMND và BCNM.

? Vậy để tính diện tích của hcn ABCD em làm như thế nào?

GV: Nếu thay k là một đơn thức và (a + b) là một đa thức thì nhân đơn thức với đa thức có giống như cách tính trên hay không?
B. HÌNH THÀNH KIẾN THỨC MỚI

Hoạt động 1: Tìm hiểu về quy tắc
a) Mục tiêu: Hs nắm được quy tắc nhân đơn thức với đa thức.

b) Nội dung: HS quan sát SGK để tìm hiểu nội dung kiến thức theo yêu cầu của GV.

c) Sản phẩm: HS hoàn thành tìm hiểu kiến thức:

d) Tổ chức thực hiện: 

	Hoạt động của GV và HS
	Sản phẩm dự kiến

	- Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ: 

-Hãy cho một ví dụ về đơn thức?

-Hãy cho một ví dụ về đa thức?

-Hãy nhân đơn thức với từng hạng tử của đa thức và cộng các tích tìm được.

-Qua bài toán trên, theo các em muốn nhân một đơn thức với một đa thức ta thực hiện như thế nào?

- Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: 

 + HS: Trả lời các câu hỏi của GV

+ GV: Theo dõi, hướng dẫn, giúp đỡ HS thực hiện nhiệm vụ 

 - Bước 3: Báo cáo, thảo luận: 

 + HS báo cáo kết quả

+ Các HS khác nhận xét, bổ sung cho nhau. 

 - Bước 4: Kết luận, nhận định: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vu của HS

GV chốt lại kiến thức
	1. Quy tắc.

Muốn nhân một đơn thức với một đa thức, ta nhân đơn thức với từng hạng tử của đa thức rồi cộng các tích với nhau.

Chẳng hạn:

-Đơn thức 3x

-Đa thức 2x2-2x+5

3x(2x2-2x+5)= 3x. 2x2+3x.( -2x)+3x.5

= 6x3-6x2+15x




Hoạt động 2: Áp dụng
a) Mục tiêu: Hs vận dụng làm các bài tập

b) Nội dung: HS quan sát SGK để tìm hiểu nội dung kiến thức theo yêu cầu của GV.

c) Sản phẩm: HS hoàn thành tìm hiểu kiến thức:

d) Tổ chức thực hiện: 

	Hoạt động của GV và HS
	Sản phẩm dự kiến

	- Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ: 

-Treo bảng phụ ví dụ SGK.

-Cho học sinh làm ví dụ SGK.

-Nhân đa thức với đơn thức ta thực hiện như thế nào?

-Hãy vận dụng vào giải bài tập ?2
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-Tiếp tục ta làm gì?

-Treo bảng phụ ?3
-Hãy nêu công thức tính diện tích hình thang khi biết đáy lớn, đáy nhỏ và chiều cao?

-Hãy vận dụng công thức này vào thực hiện bài toán.

-Khi thực hiện cần thu gọn biểu thức tìm được  (nếu có thể).

-Hãy tính diện tích của mảnh vường khi x=3 mét; y=2 mét.

- Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: 

 + HS: Trả lời các câu hỏi của GV

+ GV: Theo dõi, hướng dẫn, giúp đỡ HS thực hiện nhiệm vụ 

 - Bước 3: Báo cáo, thảo luận: 

 + HS báo cáo kết quả

+ Các HS khác nhận xét, bổ sung cho nhau. 

 - Bước 4: Kết luận, nhận định: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vu của HS

GV chốt lại kiến thức
	2. Áp dụng.
Làm tính nhân
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Giải 

Ta có 
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Diện tích mảnh vườn khi x=3 mét; y=2 mét là:

S=(8.3+2+3).2 = 58 (m2).




C. HOẠT DỘNG LUYỆN TẬP

a) Mục tiêu: Hs áp dụng được các kiến thức vừa học để giải một số bài tập cụ thể.

b) Nội dung: Cho HS hoàn thành các bài tập :

Bài tập 1/6 – SHD

a)  x3.(3x2 - x - [image: image10.wmf]1
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Bài tập 2/6 – SHD

Thực hiện phép tính, rút gọn rồi tính giá trị biểu thức:
a) x(x + y) + y (x - y) tại x = -8; y = 7

Bài tập 3/6 – SHD

Tìm x, biết: 2x(12x - 5) - 8x(3x - 1) = 30

c) Sản phẩm: HS hoàn thành các bài tập

d) Tổ chức thực hiện: 

GV :  Gọi Hs lần lượt giải các bài tập
HS :  Hoạt động cá nhân và đại diện HS lên bảng chữa bài.

D. HOẠT DỘNG VẬN DỤNG

a) Mục tiêu: HS hệ thống được kiến thức trọng tâm của bài học và vận dụng được kiến thức trong bài học vào giải bài toán cụ thể.

b) Nội dung: Cho HS hoàn thành các bài tập :

* Học thuộc quy tắc nhân dơn thức với đa thức và vận dụng làm bài tập.

* Làm bài tập phần vận dụng 
Bài 1: Thực hiện nhân đơn thức với đa thức thu gọn các đơn thức đồng dạng.

Bài 2: Thực hiện như gợi ý SHD

-Quy tắc nhân đơn thức với đa thức.

-Vận dụng vào giải các bài tập 1a, b; 2b; 3 trang 5 SGK.

- BÀI TẬP 
Câu 1: Biểu thức rút gọn của biểu thức 5x3 + 4x2 − 3x(2x2 + 7x − 1) là:

A.−x2 + 17x2 + 3x

B.−x2 − 17x2 + 3x

C.−x2 − 17x2 − 3x

D. Một đáp số khác 

Câu 2: Giá trị của biểu thức 5x2 −[4x2 − 3x(x −2 )] với x = −12 là: 


A.-3

B.3

C.-4

D.4

Câu 3: Biết 5(2x − 1) − 4(8 − 3x) = 84.Giá trị của x là: 

A.4

B.4,5


C.5

D.5,5

Câu 4: Với mọi giá trị của x thì giá trị của biểu thức 2x(3x − 1) − 6x(x + 1) + (3 + 8x) là:

A.2

B.3

C.4

D. Một đáp số khác 

Câu 5:Với mọi giá trị của x thì giá trị của biểu thức 0,2(5x−1)−12(23x+4)+23(3−x) là:

A.-0,1


B.-0,2

C.-0,4


D.-0,6

Câu 6: Tìm x 4x(x−1)−3(x2−5)−x2=(x−3)−(x−6). 

Câu 7: Tính giá trị của biểu thức 5x(x−4y)−4y(y−5x) với x=−15,y=−12 

Câu 8: Tính giá trị của biểu thức 6xy(xy−y2)−8x2(x−y2)+5y2(x2−xy) với x=12, y=2 

Câu 9: Tìm x 13x2−4x+2x(2−3x)=0. 

Câu 10: Tính giá trị của biểu thức 5x(4x2−2x+1)−2x(10x2−5x−2) với x=15 

c) Sản phẩm: HS làm các bài tập

d) Tổ chức thực hiện: 

GV yêu cầu HS làm các bài tập được giao

HS Hoàn thành các bài tập

*  Hướng dẫn về nhà
- Học bài cũ, trả lời câu hỏi SGK. 

 - Hoàn thành câu hỏi phần vận dụng. 

 - Chuẩn bị bài mới

Ngày dạy: 6/9/2022
TIẾT 2. §2.  NHÂN ĐA THỨC(TT)
I. MỤC TIÊU

1. Kiến thức: Học sinh biếtđược quy tắc nhân đa thức với đa thức
2. Năng lực: 

- Năng lực chung: NL sử dụng ngôn ngữ toán học: kí hiệu, tưởng tượng. NL tư duy: logic, khả năng suy diễn, lập luận toán học. NL thực hiện các phép tính.NL hoạt động nhóm. NL sử dụng các công cụ: công cụ vẽ

- Năng lực chuyên biệt: Xác định được đâu là pt bậc nhất hai ẩn và biểu diễn tập nghiệm của nó.
3. Phẩm chất: Tự lập, tự tin, tự chủ

II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU 

1 - GV:  Sgk, Sgv, các dạng toán…

2 - HS :   Xem trước bài; Chuẩn bị các dụng cụ học tập; SGK, SBT Toán

III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC

A. HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG (MỞ ĐẦU)

a) Mục tiêu: Kích thích tính ham học hỏi của hs và bước đầu hình thành kiến thức mới.
b) Nội dung: HS lắng nghe trả lời câu hỏi của GV
c) Sản phẩm: HS vận dụng kiến thức để trả lời câu hỏi GV đưa ra.

d) Tổ chức thực hiện: 

- HS1: Phát biểu qui tắc nhân đơn thức với đa thức? Thực hiện tính: 

(4x3 - 5xy + 2x) (- 
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GV – HS nhận xét 

GV:Yêu cầu HS thực hiện hoạt động khởi động

Phương thức hoạt động: Cặp đôi

Nhiệm vụ của HS: 

+ Thực hiện hai hoạt động theo shd/8

GV: Quan sát, hs hoạt động, kiểm tra đánh giá hoạt động của HS. 

? Qua phần khởi động gợi cho em kiến thức nào?
B. HÌNH THÀNH KIẾN THỨC MỚI

Hoạt động 1: Tìm hiểu về  quy tắc
a) Mục tiêu: Hs nắm được quy tắc nhân đa thức với đa thức

b) Nội dung: HS quan sát SGK để tìm hiểu nội dung kiến thức theo yêu cầu của GV.

c) Sản phẩm: HS hoàn thành tìm hiểu kiến thức:

d) Tổ chức thực hiện: 

	Hoạt động của GV và HS
	Sản phẩm dự kiến

	- Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ: 

-Treo bảng phụ ví dụ SGK.

-Qua ví dụ trên hãy phát biểu quy tắc nhân đa thức với đa thức.

-Gọi một vài học sinh nhắc lại quy tắc.

-Em có nhận xét gì về tích của hai đa thức?

-Hãy vận dụng quy tắc và hoàn thành ?1 (nội dung trên bảng phụ).

- Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: 

 + HS: Trả lời các câu hỏi của GV

+ GV: Theo dõi, hướng dẫn, giúp đỡ HS thực hiện nhiệm vụ 

 - Bước 3: Báo cáo, thảo luận: 

 + HS báo cáo kết quả

+ Các HS khác nhận xét, bổ sung cho nhau. 

 - Bước 4: Kết luận, nhận định: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vu của HS

GV chốt lại kiến thức
	1. Quy tắc.

Ví dụ: (SGK).

Quy tắc: Muốn nhân một đa thức với một đa thức, ta nhân mỗi hạng tử của đa thức này với từng hạng tử của đa thức kia rồi cộng các tích với nhau.

Nhận xét: Tích của hai đa thức là một đa thức.

?1
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Chú ý: Ngoài cách tính trong ví dụ trên khi nhân hai đa thức một biến ta còn tính theo cách sau:

                     6x2-5x+1

                              x- 2

  +            -12x2+10x-2

            6x3-5x2+x

            6x3-17x2+11x-2


Hoạt động 2: áp dụng 
a) Mục tiêu: Hs vận dụng làm bài tập 

b) Nội dung: HS quan sát SGK để tìm hiểu nội dung kiến thức theo yêu cầu của GV.

c) Sản phẩm: HS hoàn thành tìm hiểu kiến thức:

d) Tổ chức thực hiện: 

	Hoạt động của GV và HS
	Sản phẩm dự kiến

	- Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ:

-Treo bảng phụ bài toán ?2

-Hãy hoàn thành bài tập này bằng cách thực hiện theo nhóm.

-Treo bảng phụ bài toán ?3
-Hãy nêu công thức tính diện tích của hình chữ nhật khi biết hai kích thước của nó.

-Khi tìm được công thức tổng quát theo x và y ta cần thu gọn rồi sau đó mới thực hiện theo yêu cầu thứ hai của bài toán. 

- Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: 

 + HS: Trả lời các câu hỏi của GV

+ GV: Theo dõi, hướng dẫn, giúp đỡ HS thực hiện nhiệm vụ 

 - Bước 3: Báo cáo, thảo luận: 

 + HS báo cáo kết quả

+ Các HS khác nhận xét, bổ sung cho nhau. 

 - Bước 4: Kết luận, nhận định: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vu của HS

GV chốt lại kiến thức
	?2
a) (x+3)(x2+3x-5)

=x.x2+x.3x+x.(-5)+3.x2+

+3.3x+3.(-5)

=x3+6x2+4x-15

b) (xy-1)(xy+5)

=xy(xy+5)-1(xy+5)

=x2y2+4xy-5

?3
-Diện tích của hình chữ nhật theo x và y là:

(2x+y)(2x-y)=4x2-y2
-Với x=2,5 mét và y=1 mét, ta có:

4.(2,5)2 – 12 = 4.6,25-1=

=25 – 1 = 24 (m2).


C. HOẠT DỘNG LUYỆN TẬP

a) Mục tiêu: Hs áp dụng được các kiến thức vừa học để giải một số bài tập cụ thể.

b) Nội dung: Cho HS hoàn thành các bài tập :

Bài tập 2/10 – SHD
Bài tập 3/10 – SHD
Bài tập 4/10 – SHD

Bài tập 5/10 – SHD

BÀI TẬP

Câu 1: Biết x(2x−1)(x+5)−(2x2+1)(x+4,5)=3,5.Giá trị của x là: 

A.−13

B.−23

C.−43


D.−53

Câu 2: Biết (3y2−y+1)(y−1)+y2(4−3y)=52. Giá trị của y là:

A.14

B.34

C.54


D.74

Câu 3: Chọn câu trả lời đúng: (x3−2x)(x+3)=

A.x4+3x3−2x2+6x



B.x4+3x3−2x2−6x

C.x4+3x3+2x2+6x



D.x4+3x3−2x2+6x

Câu 4: Chọn câu trả lời đúng: (x2−2x+1)(x−1)=

A.x3−3x2+3x−1

B.x3−3x2+3x+1

C.x3−3x2−3x+1

D.x3−3x2−3x−1

Câu 5: Giá trị của biểu thức x(x−y)+y(x−y) tại x=1,5 và y=10 là: 

A.102,25

B.97,75

C.-97,75

D.-102,25

c) Sản phẩm: HS hoàn thành các bài tập

d) Tổ chức thực hiện: 

GV :  Gọi Hs lần lượt giải các bài tập
HS :  Hoạt động cá nhân và đại diện HS lên bảng chữa bài.

D. HOẠT DỘNG VẬN DỤNG

a) Mục tiêu: HS hệ thống được kiến thức trọng tâm của bài học và vận dụng được kiến thức trong bài học vào giải bài toán cụ thể.

b) Nội dung: Cho HS hoàn thành các bài tập :

Câu 1: Kết quả của phép tính (x−1)(x+1)(x+2) là: 

A.x3−2x2−x−2

B.x3−2x2−x+2

C.x3+2x2−x−2D
.x3+2x2+x−2

Câu 2: Đẳng thức nào sau đây là đúng: 

A.(x2−xy+y2)(x+y)=x3−y3

B.(x2+xy+y2)(x−y)=x3−y3

C.(x2+xy+y2)(x+y)=x3+y3

D.(x2−xy+y2)(x−y)=x3+y3

Câu 3: Tích (x+y+z)(x2+y2+z2−xy−yz−zx) là:

A.x3+y3+z3−3xyz


B.x3−y3+z3−3xyz

C.x3+y3−z3−3xyz


D.x3+y3−z3−3xyz

Câu 4: Biết (12x−5)(4x−1)+(3x+7)(1−16x)=164, giá trị của x là:

A.-1

B.-2

C.1

D.2

Câu 5: Ta có (1+x2)(1−x2) bằng: 

A.1−x5

B.1−x6

C.1+x2−x3

D.1+x2−x3−x5

Câu 6: Chọn câu trả lời đúng: (x−y)(x2+xy+y2)=

A.x3−3x2y+2xy2−y3

B.2x3−2y3

C.x3−y3



D.x3−xy

Câu 7: Chọn câu trả lời đúng (3x2−y3)(x3+2x2)=

A.3x5+6x2y2−x3y3+2y5


B.3x6+6x2y2−x3y3−2y6

C.3x5+6x2y2−x3y3−2y5


D.3x5−6x2y2+x3y3+2y5

Câu 8: Tích của đa thức 5x2−4x và đa thức x−2 là 

A.5x3+14x2+8x

B.5x3−14x2−8x

C.5x3−14x2+8x

D.x3−14x2+8x

c) Sản phẩm: HS làm các bài tập

d) Tổ chức thực hiện: GV yêu cầu HS làm các bài tập được giao
HS Hoàn thành các bài tập

*  Hướng dẫn về nhà
- Học bài cũ, trả lời câu hỏi SGK. 

 - Hoàn thành câu hỏi phần vận dụng. 

 - Chuẩn bị bài mới

Ngày dạy: 13/9/2022
TIẾT 3. NHÂN ĐA THỨC (tt)
I. MỤC TIÊU: 

1. Kiến thức: vận dụng kiến thức để thực hiện nhân hai đa thức theo qui tắc.
2. Năng lực 

- Năng lực chung: NL sử dụng ngôn ngữ toán học: kí hiệu, tưởng tượng. NL tư duy: logic, khả năng suy diễn, lập luận toán học. NL thực hiện các phép tính.NL hoạt động nhóm. NL sử dụng các công cụ: công cụ vẽ

- Năng lực chuyên biệt: Rèn kĩ năng thực hiện các dạng bài tập nhân đa thức.
3. Phẩm chất: Tự lập, tự tin, tự chủ

II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU 

1 - GV:  Sgk, Sgv, các dạng toán…

2 - HS :   Xem trước bài; Chuẩn bị các dụng cụ học tập; SGK, SBT Toán

III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC

A. HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG (MỞ ĐẦU)

a) Mục tiêu: Kích thích tính ham học hỏi của học sinh và bước đầu hình thành kiến thức mới.
b) Nội dung: HS lắng nghe trả lời câu hỏi của GV
c) Sản phẩm: HS vận dụng kiến thức để trả lời câu hỏi GV đưa ra.

d) Tổ chức thực hiện: GV gọi HS trả lời câu hỏi bài tập vận dụng.
B. HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP
a) Mục tiêu: Hs nắm được kiến thức để làm bài tập

b) Nội dung: HS quan sát SGK để tìm hiểu nội dung kiến thức theo yêu cầu của GV.

c) Sản phẩm: HS hoàn thành tìm hiểu kiến thức:

d) Tổ chức thực hiện: 

	Hoạt động của GV và HS
	Sản phẩm dự kiến

	- Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ: Yêu cầu HS làm các bài tập:

Bài tập 10 trang 8 SGK.

Bài tập 11 trang 8 SGK.

Bài tập 13 trang 9 SGK.

Bài tập 14 trang 9 SGK.

- Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: 

 + HS: Trả lời các câu hỏi của GV

+ GV: Theo dõi, hướng dẫn, giúp đỡ HS thực hiện nhiệm vụ 

 - Bước 3: Báo cáo, thảo luận: 

 + HS báo cáo kết quả

+ Các HS khác nhận xét, bổ sung cho nhau. 

 - Bước 4: Kết luận, nhận định: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vu của HS

GV chốt lại kiến thức
	Bài tập 10 trang 8 SGK.
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Bài tập 11 trang 8 SGK.
(x-5)(2x+3)-2x(x-3)+x+7

=2x2+3x-10x-15-2x2+6x+x+7

= - 8

Vậy giá trị của biểu thức      (x-5)(2x+3)-2x(x-3)+x+7 không phụ thuộc vào giá trị của biến.

Bài tập 13 trang 9 SGK.
(12x-5)(4x-1)+(3x-7)(1-16x)=81

48x2-12x-20x+5+3x-48x2-7+

+112x=81

83x=81+1

83x=83

Suy ra x = 1

Vậy x = 1

Bài tập 14 trang 9 SGK.
Gọi ba số tự nhiên chẵn liên tiếp là 2a, 2a+2, 2a+4 với 
[image: image17.wmf]a
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Ta có: (2a+2)(2a+4)-2a(2a+2)=192

a+1=24

Suy ra a = 23

Vậy ba số tự nhiên chẵn liên tiếp cần tìm là 46, 48 và 50.


C. HOẠT DỘNG VẬN DỤNG

a) Mục tiêu: HS hệ thống được kiến thức trọng tâm của bài học và vận dụng được kiến thức trong bài học vào giải bài toán cụ thể.

b) Nội dung: Cho HS hoàn thành các bài tập :

Vẽ sơ đồ tư duy khái quát nội dung bài học

Sưu tầm và làm một số bài tập nâng cao

-Xem lại các bài tập đã giải (nội dung, phương pháp).

c) Sản phẩm: HS làm các bài tập

d) Tổ chức thực hiện: 

GV yêu cầu HS làm các bài tập được giao

HS Hoàn thành các bài tập

*  Hướng dẫn về nhà
- Học bài cũ, trả lời câu hỏi SGK. 

 - Hoàn thành câu hỏi phần vận dụng. 

 - Chuẩn bị bài mới

Ngày dạy: 13/9/2022
TIẾT 4. Bài 3: NHỮNG HẰNG ĐẲNG THỨC ĐÁNG NHỚ

I. MỤC TIÊU

1. Kiến thức:    
-Học sinh hiểu và nhớ thuộc lòng tất cả  bằng công thừc và phát biểu thành  lời về bình phương của tổng  bình phương của 1 hiệu và hiệu 2 bình phương.

2. Năng lực 

- Năng lực chung: NL sử dụng ngôn ngữ toán học: kí hiệu, tưởng tượng. NL tư duy: logic, khả năng suy diễn, lập luận toán học. NL thực hiện các phép tính.NL hoạt động nhóm. NL sử dụng các công cụ: công cụ vẽ

- Năng lực chuyên biệt: Hiểu và vận dụng được ba hằng đẳng thức 1, 2, 3.
3. Phẩm chất: Tự lập, tự tin, tự chủ

II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU 

1 - GV:  Sgk, Sgv, các dạng toán…

2 - HS :   Xem trước bài; Chuẩn bị các dụng cụ học tập; SGK, SBT Toán

III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC

A. HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG (MỞ ĐẦU)

a) Mục tiêu: Kích thích tính ham học hỏi của hs và bước đầu hình thành kiến thức mới.
b) Nội dung: HS lắng nghe trả lời câu hỏi của GV
c) Sản phẩm: HS vận dụng kiến thức để trả lời câu hỏi GV đưa ra.

d) Tổ chức thực hiện: 

GV chuyển giao nhiệm vụ học tập:

- Làm tính nhân : (a + b)(a + b)

- Viết gọn tích đó về dạng lũy thừa

* Đặt vấn đề: Ta vừa tính được (a + b)(a + b) = (a + b)2 = a2 + 2ab + b2
Như vậy có thể không cần nhân hai đa thức ta có thể tìm ngay kết quả. Đó là một dạng của hằng đẳng thức mà bài hôm nay ta sẽ tìm hiểu.
B. HÌNH THÀNH KIẾN THỨC MỚI

Hoạt động 1: Tìm hiểu về quy tắc bình phương của một tổng.

a) Mục tiêu: Hs nắm được quy tắc bình phương của một tổng.

b) Nội dung: HS quan sát SGK để tìm hiểu nội dung kiến thức theo yêu cầu của GV.

c) Sản phẩm: HS hoàn thành tìm hiểu kiến thức:

d) Tổ chức thực hiện: 

	Hoạt động của GV và HS
	Sản phẩm dự kiến

	- Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ: 

-Treo bảng phụ nội dung ?1
-Hãy vận dụng quy tắc nhân đa thức với đa thức tính (a+b)(a+b)

-Từ đó rút ra (a+b)2 = ?

-Với A, B là các biểu thức tùy ý thì (A+B)2=?

-Treo bảng phụ nội dung ?2 và cho học sinh đứng tại chỗ trả lời.

-Treo bảng phụ bài tập áp dụng.

-Khi thực hiện ta cần phải xác định biểu thức A là gì? Biểu thức B là gì để dễ thực hiện.

-Đặc biệt ở câu c) cần tách ra để sử dụng hằng đẳng thức một cách thích hợp. Ví dụ 512=(50+1)2
-Tương tự 3012=?

- Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: 

 + HS: Trả lời các câu hỏi của GV

+ GV: Theo dõi, hướng dẫn, giúp đỡ HS thực hiện nhiệm vụ 

 - Bước 3: Báo cáo, thảo luận: 

 + HS báo cáo kết quả

+ Các HS khác nxét, bổ sung cho nhau. 

 - Bước 4: Kết luận, nhận định: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vu của HS

GV chốt lại kiến thức
	1. Bình phương của một tổng.

?1 (a+b)(a+b)=a2+ab+ab+b2=

=a2+2ab+b2
Vậy (a+b)2 = a2+2ab+b2
Với A, B là các biểu thức tùy ý, ta có:


(A+B)2=A2+2AB+B2 (1)

Áp dụng.

a) (a+1)2=a2+2a+1

b) x2+4x+4=(x+2)2
c) 512=(50+1)2
=502+2.50.1+12  =2601

3012=(300+1)2

=3002+2.300.1+12
=90000+600+1 =90601




Hoạt động 2: Tìm hiểu về quy tắc bình phương của một hiệu.

a) Mục tiêu: Hs nắm được quy tắc bình phương của một hiệu.

b) Nội dung: HS quan sát SGK để tìm hiểu nội dung kiến thức theo yêu cầu của GV.

c) Sản phẩm: HS hoàn thành tìm hiểu kiến thức:

d) Tổ chức thực hiện: 

	Hoạt động của GV và HS
	Sản phẩm dự kiến

	- Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ: 

-Treo bảng phụ nội dung ?3
-Gợi ý: Hãy vận dụng công thức bình phương của một tổng để giải bài toán.

-Vậy (a-b)2=?

-Với A, B là các biểu thức tùy ý thì (A-B)2=?

-Treo bảng phụ nội dung ?4 và cho học sinh đứng tại chỗ trả lời.

-Treo bảng phụ bài tập áp dụng.

-Cần chú ý về dấu khi triển khai theo hằng đẳng thức.

-Riêng câu c) ta phải tách 992=(100-1)2 rồi sau đó mới vận dụng hằng đẳng thức bình phương của một hiệu.

- Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: 

 + HS: Trả lời các câu hỏi của GV

+ GV: Theo dõi, hướng dẫn, giúp đỡ HS thực hiện nhiệm vụ 

 - Bước 3: Báo cáo, thảo luận: 

 + HS báo cáo kết quả

+ Các HS khác nhận xét, bổ sung cho nhau. 

 - Bước 4: Kết luận, nhận định: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vu của HS

GV chốt lại kiến thức
	2. Bình phương của một hiệu.

?3                    Giải 
[a+(-b)]2=a2+2a.(-b)+(-b)2
=a2-2ab+b2
(a-b)2= a2-2ab+b2
Với A, B là các biểu thức tùy ý, ta có: 

       (A-B)2=A2-2AB+B2(2)

?4 : 
Áp dụng.
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b) (2x-3y)2=(2x)2-2.2x.3y+(3y)2

=4x2-12xy+9y2
c) 992=(100-1)2=

=1002-2.100.1+12=9801.




Hoạt động 3: Tìm hiểu về quy tắc hiệu hai bình phương
a) Mục tiêu: Hs nắm được quy tắc hiệu hai bình phương

b) Nội dung: HS quan sát SGK để tìm hiểu nội dung kiến thức theo yêu cầu của GV.

c) Sản phẩm: HS hoàn thành tìm hiểu kiến thức:

d) Tổ chức thực hiện: 

	Hoạt động của GV và HS
	Sản phẩm dự kiến

	- Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ:

-Treo bảng phụ nội dung ?5

-Hãy vận dụng quy tắc nhân đa thức với đa thức để thực hiện.

-Treo bảng phụ nội dung ?6 và cho học sinh đứng tại chỗ trả lời.

-Treo bảng phụ bài tập áp dụng.

-Ta vận dụng hằng đẳng thức nào để giải bài toán này?

-Treo bảng phụ nội dung ?7 và cho học sinh đứng tại chỗ trả lời. 

- Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: 

 + HS: Trả lời các câu hỏi của GV

+ GV: Theo dõi, hướng dẫn, giúp đỡ HS thực hiện nhiệm vụ 

 - Bước 3: Báo cáo, thảo luận: 

 + HS báo cáo kết quả

+ Các HS khác nhận xét, bổ sung cho nhau. 

 - Bước 4: Kết luận, nhận định: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vu của HS

GV chốt lại kiến thức
	3. Hiệu hai bình phương.

?5                   Giải
(a+b)(a-b)=a2-ab+ab-a2=a2-b2
a2-b2=(a+b)(a-b)

Với A, B là các biểu thức tùy ý, ta có: 

             A2-B2=(A+B)(A-B) (3)

Áp dụng.

a) (x+1)(x-1)=x2-12=x2-1

b) (x-2y)(x+2y)=x2-(2y)2=

=x2-4y2
c) 56.64=(60-4)(60+4)=

=602-42=3584

?7      Giải    

Bạn sơn rút ra hằng đẳng 

thức : (A-B)2=(B-A)2


C. HOẠT DỘNG LUYỆN TẬP

a) Mục tiêu: Hs áp dụng được các kiến thức vừa học để giải một số bài tập cụ thể.

b) Nội dung: Cho HS hoàn thành các bài tập :

Bài tập 2/14 – SHD

a) (3+xy2)2  = 9 + 6xy2 + x2y4

b) (10 – 2m2n)2  = 100 – 40m2n + 4m4n2
c) (a- b2)(a + b2) = a2 – b4
Bài tập 3/14 – SHD

a) 4x2 + 4xy + y2 = (2x + y)2
b) 9m2 + n2  - 6mn = (3m - n)2
c) 9m2 + n2  - 6mn = (3m - n)2 

d) x2 – x + 
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Bài tập 5/14 – SHD
Tính nhanh:

a) 3012 = (300 + 1)2 = 3002 + 600 +1 

            = 90601

b) 4992 = (500 – 1)2 = 5002 – 1000 + 1

             = 249001

c) 68.  72 = (70 – 2)(70 + 2) = 702 – 4

                 = 4896
c) Sản phẩm: HS hoàn thành các bài tập

d) Tổ chức thực hiện: 

GV :  Gọi Hs lần lượt giải các bài tập
HS :  Hoạt động cá nhân và đại diện HS lên bảng chữa bài.

D. HOẠT DỘNG VẬN DỤNG

a) Mục tiêu: HS hệ thống được kiến thức trọng tâm của bài học và vận dụng được kiến thức trong bài học vào giải bài toán cụ thể.

b) Nội dung: Cho HS hoàn thành các bài tập :

Câu 1: Câu nào sau đây đúng nhất?

Với mọi giá trị của các biến số,giá trị của biểu thức 16x4−40x2y3+25y6 là số:

A.dương

B.âm

C.không âm 

D.không dương 

Câu 2: Các câu nào sau đây đúng nhất?

Với mọi giá trị của biến sô,giá trị của biểu thức 19a2+16ab5+16b10 là số: 

A.không âm 

B.không dương 

C.âm

D.dương 

Câu 3: Biểu thức 4x2+12x+10 đạt giá trị nhỏ nhất với giá trị của x là: 

A.−12

B.−1

C.−32

D.−2

Câu 4: Giá trị nào của biểu thức x3−9x2+27x−27 với x=5 là: 

A.6

B.8

C.10

D.Một đáp số khác 

Câu 5: Biết x2−2x+1=25.Giá trị của x là:

A.6

B.-4

C.6 hoặc -4

D.Một đáp số khác 

c) Sản phẩm: HS làm các bài tập

d) Tổ chức thực hiện: 

GV yêu cầu HS làm các bài tập được giao

HS Hoàn thành các bài tập

*  Hướng dẫn về nhà
- Học bài cũ, trả lời câu hỏi SGK. 

 - Hoàn thành câu hỏi phần vận dụng. 

 - Chuẩn bị bài mới

Ngày dạy: 20/9/2022
TIẾT 5. LUYỆN TẬP

I. MỤC TIÊU 

1. Kiến thức: Củng cố các hằng đẳng thức : Bình phương của một tổng, bình phương của một hiệu, hiệu hai bình phương
2. Năng lực 

- Năng lực chung: NL sử dụng ngôn ngữ toán học: kí hiệu, tưởng tượng. NL tư duy: logic, khả năng suy diễn, lập luận toán học. NL thực hiện các phép tính.NL hoạt động nhóm. NL sử dụng các công cụ: công cụ vẽ

- Năng lực chuyên biệt: Củng cố và vận dụng linh hoạt HĐT 1, 2, 3 đã học vào bài tập.
3. Phẩm chất: Tự lập, tự tin, tự chủ

II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU 

1 - GV:  Sgk, Sgv, các dạng toán…

2 - HS :   Xem trước bài; Chuẩn bị các dụng cụ học tập; SGK, SBT Toán

III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC

A. HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG (MỞ ĐẦU)

a) Mục tiêu: Kích thích tính ham học hỏi của hs và bước đầu hình thành kiến thức mới.
b) Nội dung: HS lắng nghe trả lời câu hỏi của GV
c) Sản phẩm: HS vận dụng kiến thức để trả lời câu hỏi GV đưa ra.

d) Tổ chức thực hiện: Viết và phát biểu bằng lời các hằng đẳng thức đáng nhớ: Bình phương của một tổng, bình phương của một hiệu, hiệu hai bình phương.

B. HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP
a) Mục tiêu: Hs nắm được kiến thức để giải các bài tập vận dụng

b) Nội dung: HS quan sát SGK để tìm hiểu nội dung kiến thức theo yêu cầu của GV.

c) Sản phẩm: HS hoàn thành tìm hiểu kiến thức:

d) Tổ chức thực hiện: 

	Hoạt động của GV và HS
	Sản phẩm dự kiến

	- Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ: 

Bài tập 20 trang 12 SGK. 

-Để có câu trả lời đúng trước tiên ta phải tính (x+2y)2, theo em dựa vào đâu để tính?

-Nếu chúng ta tính (x+2y)2 mà bằng x2+2xy+4y2 thì kết quả đúng. Ngược lại, nếu tính (x+2y)2 không bằng x2+2xy+4y2 thì kết quả sai.

Bài tập 22 trang 12 SGK. 

-Treo bảng phụ nội dung bài toán.

-Hãy giải bài toán bằng phiếu học tập. Gợi ý: Vận dụng công thức các hằng đẳng thức đáng nhớ đã học.

Bài tập 23 trang 12 SGK. 

-Treo bảng phụ nội dung bài toán.

-Dạng bài toán chứng minh, ta chỉ cần biến đổi biểu thức một vế bằng vế còn lại.

-Để biến đổi biểu thức của một vế ta dựa vào đâu?

- Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: 

 + HS: Trả lời các câu hỏi của GV

+ GV: Theo dõi, hướng dẫn, giúp đỡ HS thực hiện nhiệm vụ 

 - Bước 3: Báo cáo, thảo luận: 

 + HS báo cáo kết quả

+ Các HS khác nhận xét, bổ sung cho nhau. 

 - Bước 4: Kết luận, nhận định: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vu của HS

GV chốt lại kiến thức
	Bài tập 20 trang 12 SGK.
Ta có:

(x+2y)2=x2+2.x.2y+(2y)2=

=x2+4xy+4y2
Vậy x2+2xy+4y2
[image: image21.wmf]¹

 x2+4xy+4y2

Hay (x+2y)2
[image: image22.wmf]¹

 x2+2xy+4y2
Do đó kết quả:

x2+2xy+4y2=(x+2y)2 là sai.

Bài tập 22 trang 12 SGK.
a) 1012
Ta có: 1012=(100+1)2=1002+2.100.1+12
=10000+200+1=10201

b) 1992
Ta có: 1992=(200-1)2=2002-2.200.1+12
=40000-400+1=39601

c) 47.53=(50-3)(50+3)=502-32=

=2500-9=2491

Bài tập 23 trang 12 SGK.
-Chứng minh:(a+b)2=(a-b)2+4ab

Giải 

Xét (a-b)2+4ab=a2-2ab+b2+4ab

=a2+2ab+b2=(a+b)2
Vậy :(a+b)2=(a-b)2+4ab

-Chứng minh: (a-b)2=(a+b)2-4ab

Giải 

Xét (a+b)2-4ab= a2+2ab+b2-4ab

=a2-2ab+b2=(a-b)2
Vậy (a-b)2=(a+b)2-4ab

Áp dụng:

a) (a-b)2 biết a+b=7 và a.b=12

Giải 

Ta có:

(a-b)2=(a+b)2-4ab=72-4.12==49-48=1

b) (a+b)2 biết a-b=20 và a.b=3

Giải

Ta có: (a+b)2=(a-b)2+4ab=202+4.3=
=400+12=412


C. HOẠT DỘNG VẬN DỤNG

a) Mục tiêu: HS hệ thống được kiến thức trọng tâm của bài học và vận dụng được kiến thức trong bài học vào giải bài toán cụ thể.

b) Nội dung: Cho HS hoàn thành các bài tập :

c) Sản phẩm: HS làm các bài tập

d) Tổ chức thực hiện: GV yêu cầu HS làm các bài tập được giao
HS Hoàn thành các bài tập

*  Hướng dẫn về nhà : - Học bài cũ, trả lời câu hỏi SGK. 
 - Hoàn thành câu hỏi phần vận dụng. 

 - Chuẩn bị bài mới
Ngày dạy: 20/9/2022
TIẾT 6. BÀI 4: NHỮNG HẰNG ĐẲNG THỨC ĐÁNG NHỚ (tiếp)
I. MỤC TIÊU :

1. Kiến thức: Thuộc được các hằng đẳng thức:  (A + B)3 ; (A ( B)3
2. Năng lực 

- Năng lực chung: NL sử dụng ngôn ngữ toán học, tư duy, thực hiện các phép tính,  hoạt động nhóm.
- NL chuyên biệt: Hiểu và vận dụng được HĐT 4, 5: lập phương của 1 tổng, 1 hiệu.
3. Phẩm chất: Tự lập, tự tin, tự chủ

II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU 

1 - GV:  Sgk, Sgv, các dạng toán…

2 - HS :   Xem trước bài; Chuẩn bị các dụng cụ học tập; SGK, SBT Toán

III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC

A. HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG (MỞ ĐẦU)

a) Mục tiêu: Kích thích tính ham học hỏi của hs và bước đầu hình thành kiến thức mới.
b) Nội dung: HS lắng nghe trả lời câu hỏi của GV
c) Sản phẩm: HS vận dụng kiến thức để trả lời câu hỏi GV đưa ra.

d) Tổ chức thực hiện: 

? Viết dạng tổng quát của 3HĐT đã học? Áp dụng: Viết đa thức sau dưới dạng bình phương của một tổng 9x2 + 6x + 1.

1HS lên bảng thực hiện – HS khác cùng làm – Nhận xét.

GV kiểm tra nhận xét – ĐVĐ vào bài mới.
B. HÌNH THÀNH KIẾN THỨC MỚI

Hoạt động 1: Tìm hiểu về Lập phương của một tổng.

a) Mục tiêu: Hs nắm được lập phương của một tổng.

b) Nội dung: HS quan sát SGK để tìm hiểu nội dung kiến thức theo yêu cầu của GV.

c) Sản phẩm: HS hoàn thành tìm hiểu kiến thức:

d) Tổ chức thực hiện: 

	Hoạt động của GV và HS
	Sản phẩm dự kiến

	- Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ: 

-Treo bảng phụ nội dung ?1
-Hãy nêu cách tính bài toán.

-Từ kết quả của (a+b)(a+b)2 hãy rút ra kết quả (a+b)3=?

-Với A, B là các biểu thức tùy ý ta sẽ có công thức nào?

-Treo bảng phụ nội dung ?2 và cho học sinh đứng tại chỗ trả lời.

- Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: 

 + HS: Trả lời các câu hỏi của GV

+ GV: Theo dõi, hướng dẫn, giúp đỡ HS thực hiện nhiệm vụ 

 - Bước 3: Báo cáo, thảo luận: 

 + HS báo cáo kết quả

+ Các HS khác nhận xét, bổ sung cho nhau. 

 - Bước 4: Kết luận, nhận định: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vu của HS

GV chốt lại kiến thức
	4. Lập phương của một tổng.
?1
Ta có: (a+b)(a+b)2=(a+b)( a2+2ab+b2)=

=a3+2a2b+2ab2+a2b+ab2+b3=

= a3+3a2b+3ab2+b3
Vậy (a+b)3=a3+3a2b+3ab2+b3

Với A, B là các biểu thức tùy ý, ta có:


(A+B)3=A3+3A2B+3AB2+B3 ( 4)

?2           Giải
Lập phương của một tổng bằng lập phương của biểu thức thứ nhất cộng 3 lần tích bình phương biểu thức thứ nhất với biểu thức thứ hai cộng 3 lần tích biểu thức thứ nhất với bình phương biểu thức thứ hai cộng lập phương biểu thức thứ hai.




Hoạt động 2: Áp dụng 
a) Mục tiêu: Hs  vận dụng kiến thức để làm bài tập

b) Nội dung: HS quan sát SGK để tìm hiểu nội dung kiến thức theo yêu cầu của GV.

c) Sản phẩm: HS hoàn thành tìm hiểu kiến thức:

d) Tổ chức thực hiện: 

	Hoạt động của GV và HS
	Sản phẩm dự kiến

	- Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ: 

-Hãy nêu lại công thức tính lập phương của một tổng.

-Hãy vận dụng vào giải bài toán.

- Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: 

 + HS: Trả lời các câu hỏi của GV

+ GV: Theo dõi, hướng dẫn, giúp đỡ HS thực hiện nhiệm vụ 

 - Bước 3: Báo cáo, thảo luận: 

 + HS báo cáo kết quả

+ Các HS khác nhận xét, bổ sung cho nhau. 

 - Bước 4: Kết luận, nhận định: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vu của HS

GV chốt lại kiến thức
	-Công thức tính lập phương của một tổng là:

(A+B)3=A3+3A2B+3AB2+B3
Áp dụng.

a) (x+1)3
Tacó: (x+1)3=x3+3.x2.1+3.x.12+13
=x3+3x2+3x+1

b) (2x+y)3
Ta có:

(2x+y)3=(2x)3+3.(2x)2.y+3.2x.y2+y3

=8x3+12x2y+6xy2+y3




Hoạt động 3: Lập phương của một hiệu.
a) Mục tiêu: Hs  nắm được lập phương của một hiệu.

b) Nội dung: HS quan sát SGK để tìm hiểu nội dung kiến thức theo yêu cầu của GV.

c) Sản phẩm: HS hoàn thành tìm hiểu kiến thức:

d) Tổ chức thực hiện: 

	Hoạt động của GV và HS
	Sản phẩm dự kiến

	- Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ: 

-Treo bảng phụ nội dung ?3
-Hãy nêu cách giải bài toán
-Với A, B là các biểu thức tùy ý ta sẽ có công thức nào?
-Yêu cầu HS phát biểu hằng đẳng thức (5) bằng lời 

Ta vận dụng kiến thức nào để giải bài toán áp dụng?

-Gọi hai hs thực hiện trên bảng câu a, b.

-Các khẳng định ở câu c) thì khẳng định nào đúng?

-Em có nhận xét gì về quan hệ của (A-B)2 với (B-A)2, của (A-B)3 với (B-A)3 ? 
- Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: 

 + HS: Trả lời các câu hỏi của GV

+ GV: Theo dõi, hướng dẫn, giúp đỡ HS thực hiện nhiệm vụ 

 - Bước 3: Báo cáo, thảo luận: 

 + HS báo cáo kết quả

+ Các HS khác nxét, bổ sung cho nhau. 

 - Bước 4: Kết luận, nhận định: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vu của HS
	5. Lập phương của một hiệu.
?3
[a+(-b)]3= a3-3a2b+3ab2-b3
Vậy (a-b)3= a3-3a2b+3ab2-b3
Với A, B là các biểu thức tùy ý, ta có:

(A-B)3=A3-3A2B+3AB2-B3 ( 5)

?4                Giải 

Lập phương của một hiệu bằng lập phương của biểu thức thứ nhất trừ 3 lần tích  bình phương biểu thức thứ nhất  với biểu thức thứ hai cộng 3 lần tích biểu thức thứ nhất với bình phương biểu thức thứ hai trừ đi lập phương biểu thức thứ hai. 

Áp dụng.
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b) x-2y)3=x3-6x2y+12xy2-8y3
c) Khẳng định đúng là:

1) (2x-1)2=(1-2x)2
2)(x+1)3=(1+x)3


C. HOẠT DỘNG LUYỆN TẬP

a) Mục tiêu: Hs áp dụng được các kiến thức vừa học để giải một số bài tập cụ thể.

b) Nội dung: Cho HS hoàn thành các bài tập: 26a, 27b SGK/14
c) Sản phẩm: HS hoàn thành các bài tập

d) Tổ chức thực hiện: GV :  Gọi Hs lần lượt giải các bài tập
HS :  Hoạt động cá nhân và đại diện HS lên bảng chữa bài.
D. HOẠT DỘNG VẬN DỤNG

a) Mục tiêu: HS hệ thống được kiến thức trọng tâm của bài học và vận dụng được kiến thức trong bài học vào giải bài toán cụ thể.

b) Nội dung: Cho HS hoàn thành các bài tập :

* Học thuộc 5 hđt đã học và vận dụng làm bài tập.

* Làm bài tập phần vận dụng và tìm tòi mở rộng

c) Sản phẩm: HS làm các bài tập

d) Tổ chức thực hiện: GV yêu cầu HS làm các bài tập được giao
HS Hoàn thành các bài tập

*  Hướng dẫn về nhà : - Học bài cũ, trả lời câu hỏi SGK. 
 - Hoàn thành câu hỏi phần vận dụng, chuẩn bị bài mới
Ngày dạy: 27/9/2022
TIẾT 7. Bài 5: Những hằng đẳng thức đáng nhớ (tiếp)
I. MỤC TIÊU :

1. Kiến thức: Thuộc được hai hằng đẳng thức : Tổng hai lập phương, hiệu hai lập phương.
2. Năng lực 

- Năng lực chung: NL sử dụng ngôn ngữ toán học: kí hiệu, tưởng tượng. NL tư duy: logic, khả năng suy diễn, lập luận toán học. NL thực hiện các phép tính.NL hoạt động nhóm. NL sử dụng các công cụ: công cụ vẽ

- Năng lực chuyên biệt:  Thuộc hằng đẳng thức: Tổng hai lập phương, hiệu hai lập phương.
3. Phẩm chất: Tự lập, tự tin, tự chủ

II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU 

1 - GV:  Sgk, Sgv, các dạng toán…

2 - HS :   Xem trước bài; Chuẩn bị các dụng cụ học tập; SGK, SBT Toán

III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC

A. HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG (MỞ ĐẦU)

a) Mục tiêu: Kích thích tính ham học hỏi của hs và bước đầu hình thành kiến thức mới.
b) Nội dung: HS lắng nghe trả lời câu hỏi của GV
c) Sản phẩm: HS vận dụng kiến thức để trả lời câu hỏi GV đưa ra.

d) Tổ chức thực hiện: Hai CT chỉ khác nhau về dầu ( Nếu trong hạng tử duy nhất bằng số thì:

+ Viết số đó dưới dạng lập phương để tìm ra một hạng tử

+ Tách ra thừa số 3 từ hệ số của 2 hạng tử thích hợp để từ đó phân tích tìm ra hạng tử thứ 2

+ HS 3 viết các HĐT lập phương của 1 tổng, lập phương của 1 hiệu và phát biểu thành lời.
GV kiểm tra nhận xét – ĐVĐ vào bài mới.
B. HÌNH THÀNH KIẾN THỨC MỚI

Hoạt động 1: Tìm hiểu công thức tính tổng hai lập phương.

a) Mục tiêu: Hs nắm được công thức tính tổng hai lập phương.

b) Nội dung: HS quan sát SGK để tìm hiểu nội dung kiến thức theo yêu cầu của GV.

c) Sản phẩm: HS hoàn thành tìm hiểu kiến thức:

d) Tổ chức thực hiện: 

	Hoạt động của GV và HS
	Sản phẩm dự kiến

	- Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ: 

-Treo bảng phụ bài tập ?1
-Hãy phát biểu quy tắc nhân đa thức với đa thức?

-Cho học sinh vận dụng vào giải bài toán.

-Vậy a3+b3=?

-Với A, B là các biểu thức tùy ý ta sẽ có công thức nào?

- Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: 

 + HS: Trả lời các câu hỏi của GV

+ GV: Theo dõi, hướng dẫn, giúp đỡ HS thực hiện nhiệm vụ 

 - Bước 3: Báo cáo, thảo luận: 

 + HS báo cáo kết quả

+ Các HS khác nhận xét, bổ sung cho nhau. 

 - Bước 4: Kết luận, nhận định: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vu của HS

GV chốt lại kiến thức
	6. Tổng hai lập phương.

?1
(a+b)(a2-ab+b2)=

=a3-a2b+ab2+a2b-ab2+b3=a3+b3
Vậy a3+b3=(a+b)(a2-ab+b2)

Với A, B là các biểu thức tùy ý ta cũng 
có:
A3+B3=(A+B)(A2-AB+B2)    (6)
? 2          Giải
Tổng hai lập phương bằng tích của tổng biểu thức thứ nhất, biểu thức thứ hai với bình phương thiếu của 2 hiệu biểu thức
Áp dụng.

a) x3+8=x3+23=(x+2)(x2-2x+4)

b) (x+1)(x2-x+1)=x3+13=x3+1


Hoạt động 2: Tìm hiểu về công thức tính hiệu hai lập phương.
a) Mục tiêu: Hs nắm được công thức tính hiệu hai lập phương.
b) Nội dung: HS quan sát SGK để tìm hiểu nội dung kiến thức theo yêu cầu của GV.

c) Sản phẩm: HS hoàn thành tìm hiểu kiến thức:

d) Tổ chức thực hiện: 

	Hoạt động của GV và HS
	Sản phẩm dự kiến

	- Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ: 

-Treo bảng phụ bài tập ?3
-Cho học sinh vận dụng quy tắc nhân hai đa thức để thực hiện.

-Vậy a3-b3=?

-Với A, B là các biểu thức tùy ý ta sẽ có công thức nào?

-Lưu ý: A2+AB+B2 là bình phương thiếu của tổng  A+B

-Yêu cầu HS đọc nội dung ?4

-Hãy ghi lại bảy hằng đẳng thức đáng nhớ đã học.

- Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: 

 + HS: Trả lời các câu hỏi của GV

+ GV: Theo dõi, hướng dẫn, giúp đỡ HS thực hiện nhiệm vụ 

 - Bước 3: Báo cáo, thảo luận: 

 + HS báo cáo kết quả

+ Các HS khác nhận xét, bổ sung cho nhau. 

 - Bước 4: Kết luận, nhận định: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vu của HS

GV chốt lại kiến thức
	7. Hiệu hai lập phương.

?3
(a-b)(a2+ab+b2)=

=a3+a2b+ab2-a2b-ab2-b3=a3-b3
Vậy a3-b3=(a-b)(a2+ab+b2)

Với A, B là các biểu thức tùy ý ta cũng có:

A3-B3=(A-B)(A2+AB+B2)    (7)

?4            Giải

Hiệu hai lập phương bằng thích của tổng biểu thức thứ nhất , biểu thức thứ hai vời bình phương thiếu của tổng A+B

Áp dụng.

a) (x-1)(x2+x+1)=x3-13=x3-1
b) 8x3-y3
=(2x)3-y3=(2x-y)(4x2+2xy+y2)

c)

x3+8

X

x3-8

(x+2)3
(x-2)3
Bảy hằng đẳng thức đáng nhớ.

1) (A+B)2=A2+2AB+B2
2) (A-B)2=A2-2AB+B2
3) A2-B2=(A+B)(A-B)

4) (A+B)3=A3+3A2B+3AB2+B3
5) (A-B)3=A3-3A2B+3AB2-B3
6) A3+B3=(A+B)(A2-AB+B2)

7) A3-B3=(A-B)(A2+AB+B2)


C. HOẠT DỘNG LUYỆN TẬP

a) Mục tiêu: Hs áp dụng được các kiến thức vừa học để giải một số bài tập cụ thể.

b) Nội dung: Cho HS hoàn thành các bài tập :

Bài tập 2/20, 3 /20, 4/21, 5/21 – SHD
c) Sản phẩm: HS hoàn thành các bài tập

d) Tổ chức thực hiện: 

GV :  Gọi Hs lần lượt giải các bài tập
HS :  Hoạt động cá nhân và đại diện HS lên bảng chữa bài.

D. HOẠT DỘNG VẬN DỤNG

a) Mục tiêu: HS hệ thống được kiến thức trọng tâm của bài học và vận dụng được kiến thức trong bài học vào giải bài toán cụ thể.

b) Nội dung: Cho HS hoàn thành các bài tập :

Bài 1:

a) Viết A = 2015.2017 = (2016 – 1)(2016 + 1) = 20162 – 1 rồi so sánh với B

b) Viết C = (22 – 1)(22 + 1)(24 + 1)(28 + 1)(216 + 1)

       = (24 – 1)(24 + 1)(28 + 1)(216 + 1) = (28 – 1)(28 + 1)(216 + 1) = (216 – 1)(216 + 1) = 232 – 1 rồi so sánh với D

Bài 2:

 M = x3 – 3xy(x – y) – y3 – x2 + 2xy – y2 =  (x3 – 3x2y + 3xy2 – y3)  – (x2 – 2xy + y2 )

     =  (x– y)3 – (x –  y)2 thay x – y = 11 vào tính giá trị biểu thức.

Bài 3:

a) – 9 x2 + 12x – 17 = – (9 x2 – 12x + 4) –13  Luôn nhận giá trị âm với mọi x

b) – 11 – ( x – 1)(x + 2) =  – 11 – ( x2 + x – 2)  Luôn nhận giá trị âm với mọi x

* Đọc trước bài phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp đặt nhân tử chung.
c) Sản phẩm: HS làm các bài tập

d) Tổ chức thực hiện: GV yêu cầu HS làm các bài tập được giao
HS Hoàn thành các bài tập

*  Hướng dẫn về nhà : - Học bài cũ, trả lời câu hỏi SGK. 
 - Hoàn thành câu hỏi phần vận dụng. 

 - Chuẩn bị bài mới

Ngày dạy: 27/9/2022
TIẾT 8. LUYỆN  TẬP

I. MỤC TIÊU :

1. Kiến thức: Củng cố bảy hằng đẳng thức đáng nhớ.

2. Năng lực 

- Năng lực chung: NL sử dụng ngôn ngữ toán học: kí hiệu, tưởng tượng. NL tư duy: logic, khả năng suy diễn, lập luận toán học. NL thực hiện các phép tính.NL hoạt động nhóm. NL sử dụng các công cụ: công cụ vẽ

- Năng lực chuyên biệt: Củng cố 7 bảy hằng đẳng thức đáng nhớ.
3. Phẩm chất: Tự lập, tự tin, tự chủ

II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU 

1 - GV:  Sgk, Sgv, các dạng toán…

2 - HS :   Xem trước bài; Chuẩn bị các dụng cụ học tập; SGK, SBT Toán

III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC

A. HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG (MỞ ĐẦU)

a) Mục tiêu: Kích thích tính ham học hỏi của hs và bước đầu hình thành kiến thức mới.
b) Nội dung: HS lắng nghe trả lời câu hỏi của GV
c) Sản phẩm: HS vận dụng kiến thức để trả lời câu hỏi GV đưa ra.

d) Tổ chức thực hiện: 

( Các khẳng định sau đây đúng hay sai ?

a) (a ( b)3 = (a ( b)(a2 + ab + b2)  
;
d) (a ( b)3 = a3 ( b3 

b) (a + b)3 = a3 + 3ab2 + 3a2b + b3 
;
e) (a + b) (b2 ( ab + a2) = a3 + b3
c) x2 + y2 = (x ( y)(x + y)
        

Đáp án:  a – Đ 

;  
b – Đ
 ; 
c – S 
;
 d – S 
; 
e - Đ

Biểu điểm: Mỗi câu chọn đúng được 2 điểm
B. HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP
a) Mục tiêu: Hs nắm được kiến thức để làm các bài tập vận dụng.

b) Nội dung: HS quan sát SGK để tìm hiểu nội dung kiến thức theo yêu cầu của GV.

c) Sản phẩm: HS hoàn thành tìm hiểu kiến thức:

d) Tổ chức thực hiện: 

	Hoạt động của GV và HS
	Sản phẩm dự kiến

	- Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ: 

GV yêu cầu HS làm các bài tập

Bài tập 33 trang 16 SGK. 

Bài tập 34 trang 17 SGK.

Bài tập 35 trang 17 SGK. 

Bài tập 36 trang 17 SGK.

- Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: 

 + HS: Trả lời các câu hỏi của GV

+ GV: Theo dõi, hướng dẫn, giúp đỡ HS thực hiện nhiệm vụ 

 - Bước 3: Báo cáo, thảo luận: 

 + HS báo cáo kết quả

+ Các HS khác nhận xét, bổ sung cho nhau. 

 - Bước 4: Kết luận, nhận định: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vu của HS

GV chốt lại kiến thức
	Bài tập 33 /  16 SGK.
a) (2+xy)2=22+2.2.xy+(xy)2
=4+4xy+x2y2
b) (5-3x)2=25-30x+9x2

c) (5-x2)(5+x2)=25-x4

d) (5x-1)3=125x3-75x2+15x-1

e) (2x-y)(4x2+2xy+y2)=8x3-y3

f) (x+3)(x2-3x+9)=x3-27

Bài tập 34 / 17 SGK.
a) (a+b)2-(a-b)2=

=a2+2ab+b2-a2+2ab-b2=4ab

b) (a+b)3-(a-b)3-2b3=6a2b

c)(x+y+z)2-2(x+y+z)(x+y)+(x+y)2
=z2
Bài tập 35 trang 17 SGK.
a) 342+662+68.66
=342+2.34.66+662=

=(34+66)2=1002=10000

Bài tập 36 trang 17 SGK.
a) Ta có: x2+4x+4=(x+2)2 (*)

Thay x=98 vào (*), ta có:

(98+2)2=1002=10000

b) Ta có: x3+3x2+3x+1=(x+1)3 (**)

Thay x=99 vào (**), ta có:

(99+1)3=1003=100000


c. HOẠT DỘNG VẬN DỤNG

a) Mục tiêu: HS hệ thống được kiến thức trọng tâm của bài học và vận dụng được kiến thức trong bài học vào giải bài toán cụ thể.

b) Nội dung: Cho HS hoàn thành các bài tập :

-Chốt lại một số phương pháp vận dụng vào giải các bài tập.

-Hãy nhắc lại bảy hằng đẳng thức đáng nhớ.

-Xem lại các bài tập vừa giải (nội dung, phương pháp).
c) Sản phẩm: HS làm các bài tập

d) Tổ chức thực hiện: 

GV yêu cầu HS làm các bài tập được giao

HS Hoàn thành các bài tập

*  Hướng dẫn về nhà
- Học bài cũ, trả lời câu hỏi SGK. 

 - Hoàn thành câu hỏi phần vận dụng. 

 - Chuẩn bị bài mới

Ngày dạy: 4/10/2022
CHỦ ĐỀ 1. TIẾT 9-14. PHÂN TÍCH ĐA THỨC THÀNH NHÂN TỬ 

I. MỤC TIÊU

1. Kiến thức: 
- Giúp HS nhớ được thế nào là phân tích đa thức thành nhân tử và các phương pháp phân tích đa thức thành nhân tử.

- Biết vận dụng linh hoạt các phương pháp để phân tích đa thức thành nhân tử.

2. Năng lực 

- Năng lực chung: NL sử dụng ngôn ngữ toán học: kí hiệu, tưởng tượng. NL tư duy: logic, khả năng suy diễn, lập luận toán học. NL thực hiện các phép tính.NL hoạt động nhóm. NL sử dụng các công cụ: công cụ vẽ

- Năng lực chuyên biệt: các phương pháp phân tích đa thức thành nhân tử.

3. Phẩm chất: Tự lập, tự tin, tự chủ

II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU 

1 - GV:  Sgk, Sgv, các dạng toán…

2 - HS :   Xem trước bài; Chuẩn bị các dụng cụ học tập; SGK, SBT Toán

III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC

A. HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG (MỞ ĐẦU)

a) Mục tiêu: Kích thích tính ham học hỏi của hs và bước đầu hình thành kiến thức mới.
b) Nội dung: HS lắng nghe trả lời câu hỏi của GV
c) Sản phẩm: HS vận dụng kiến thức để trả lời câu hỏi GV đưa ra.

d) Tổ chức thực hiện: ? Tính nhanh giá trị các biểu thức sau:

HS1: 85. 127 + 15. 127                      

HS2: 52. 143 – 52. 39 – 4. 52                

GV kiểm tra nhận xét – ĐVĐ vào bài mới.
B. HÌNH THÀNH KIẾN THỨC MỚI

Hoạt động 1: Tìm hiểu về khái niệm
a) Mục tiêu: Hs nắm được khái niệm phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp đặt nhân tử chung

b) Nội dung: HS quan sát SGK để tìm hiểu nội dung kiến thức theo yêu cầu của GV.

c) Sản phẩm: HS hoàn thành tìm hiểu kiến thức:

d) Tổ chức thực hiện: 

	Hoạt động của GV và HS
	Sản phẩm dự kiến

	- Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ: 

-Treo bảng phụ nội dung ví dụ 1

-Ta thấy 2x2 = 2x.x

               4x  = 2x.2

Nên 2x2 – 4x = ?

-Vậy ta thấy hai hạng tử của đa thức có chung thừa số gì?

-Nếu đặt 2x ra ngoài làm nhân tử chung thì ta được gì?

-Việc biến đổi 2x2 – 4x thành tích 2x(x-2) được gọi là phân tích 2x2 – 4x  thành nhân tử. 

-Vậy phân tích đa thức thành nhân tử là gì?

-Treo bảng phụ nội dung ví dụ 2

-Nếu xét về hệ số của các hạng tử trong đa thức thì ƯCLN của chúng là bao nhiêu?

-Nếu xét về biến thì nhân tử chung của các biến là bao nhiêu?

-Vậy nhân tử chung của các hạng tử trong đa thức là bao nhiêu?

-Do đó 15x3 - 5x2 + 10x = ?

- Xét ví dụ: 

  Phân tích đa thức thành nhân tử.

- Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: 

 + HS: Trả lời các câu hỏi của GV

+ GV: Theo dõi, hướng dẫn, giúp đỡ HS thực hiện nhiệm vụ 

 - Bước 3: Báo cáo, thảo luận: 

 + HS báo cáo kết quả

+ Các HS khác nxét, bổ sung cho nhau. 

 - Bước 4: Kết luận, nhận định: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vu của HS

GV chốt lại kiến thức
	1/ Ví dụ.

 Ví dụ 1: (SGK)

Giải 

 2x2 – 4x=2x.x - 2x.2=2x(x-2)

Phân tích đa thức thành nhân tử (hay thừa số) là biến đổi đa thức đó thành một tích của những đa thức.

Ví dụ 2: (SGK)
Giải 

15x3 - 5x2 + 10x =5x(3x2-x+2)




Hoạt động 2: Áp dụng 
a) Mục tiêu: Hs vận dụng làm các bài tập

b) Nội dung: HS quan sát SGK để tìm hiểu nội dung kiến thức theo yêu cầu của GV.

c) Sản phẩm: HS hoàn thành tìm hiểu kiến thức:

d) Tổ chức thực hiện: 

	Hoạt động của GV và HS
	Sản phẩm dự kiến

	- Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ: 

-Treo bảng phụ nội dung ?1
-Khi phân tích đa thức thành nhân tử trước tiên ta cần xác định được nhân tử chung rồi sau đó đặt nhân tử chung ra ngoài làm thừa.

-Hãy nêu nhân tử chung của từng câu

a) x2 - x

b) 5x2(x - 2y) - 15x(x - 2y).

c) 3(x - y) - 5x(y - x).

-Treo bảng phụ nội dung ?2
-Ta đã học khi a.b=0 thì a=? hoặc b=?

-Phân tích đa thức 3x2 - 6x thành nhân tử, ta được gì?

3x2 - 6x=0 tức là 3x(x-2) = ?

-Do đó 3x=? 
[image: image24.wmf]?
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            x-2 = ? 
[image: image25.wmf]?
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-Vậy ta có mấy giá trị của x? 

- Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: 

 + HS: Trả lời các câu hỏi của GV

+ GV: Theo dõi, hướng dẫn, giúp đỡ HS thực hiện nhiệm vụ 

 - Bước 3: Báo cáo, thảo luận: 

 + HS báo cáo kết quả

+ Các HS khác nxét, bổ sung cho nhau. 

 - Bước 4: Kết luận, nhận định: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vu của HS

GV chốt lại kiến thức
	2/ Áp dụng.

?1
a) x2 - x = x(x - 1)

b) 5x2 (x - 2y) - 15x(x - 2y)

= 5x(x-2y)(x-3)

c) 3(x - y) - 5x(y - x)

=3(x - y) + 5x(x - y)

=(x - y)(3 + 5x)

Chú ý :Nhiều khi để làm xuất hiện nhân tử chung ta cần đổi dấu các hạng tử (lưu ý tới tính chất A= - (- A) ).

 ?2
3x2 - 6x=0   

3x(x - 2) =0

3x=0 
[image: image26.wmf]0
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hoặc x-2 = 0 
[image: image27.wmf]2

x

Þ=


Vậy x=0 ; x=2


C. HOẠT DỘNG LUYỆN TẬP

a) Mục tiêu: Hs áp dụng được các kiến thức vừa học để giải một số bài tập cụ thể.

b) Nội dung: Cho HS hoàn thành các bài tập :

bài tập 1/23 – SHD 

Bài tập 2/24 - SHD

Bài tập 3 /24 - SHD

c) Sản phẩm: HS hoàn thành các bài tập

d) Tổ chức thực hiện: 

GV :  Gọi Hs lần lượt giải các bài tập
HS :  Hoạt động cá nhân và đại diện HS lên bảng chữa bài.

D. HOẠT DỘNG VẬN DỤNG

a) Mục tiêu: HS hệ thống được kiến thức trọng tâm của bài học và vận dụng được kiến thức trong bài học vào giải bài toán cụ thể.

b) Nội dung: Cho HS hoàn thành các bài tập :

GV giao học sinh về nhà thực hiện :

* Học lý thuyết

? Thế nào là phân tích đa thức thành nhân tử 

? Có mấy phương phấp phân tích đa thức thành nhân tử

? Nêu cách tìm nhân tử chung của các đa thức có hệ số nguyên

? Khi phân tích đa thức thành nhân tử bằng PP dùng hđt cần lưu ý điều gì.

* Làm bài tập phần vận dụng và tìm tòi mở rộng

Bài 1: Áp dụng hđt để biến đổi biểu thức đã cho không còn chứa x

Bài 3:

- Biến đổi phân tích một vế của đẳng thành tích của hai thừa số, vế còn lại là một số nguyên n. 

- Phân tích số nguyên n thành tích hai thừa số bằng tất cả các cách, từ đó tìm ra các số nguyên x, y.

ta có x + 3y = xy + 3 
[image: image28.wmf]Û

(x – 3)(1 -  y) = 0 
[image: image29.wmf]Û

 x =3 thì y bất kỳ hoặc y = 1 thì x bất kỳ.

* Đọc trước bài phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp đặt nhân tử chung.
c) Sản phẩm: HS làm các bài tập

d) Tổ chức thực hiện: 

GV yêu cầu HS làm các bài tập được giao

HS Hoàn thành các bài tập

*  Hướng dẫn về nhà
- Học bài cũ, trả lời câu hỏi SGK. 

 - Hoàn thành câu hỏi phần vận dụng. 

 - Chuẩn bị bài mới

TIẾT 10

III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC

A. HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG (MỞ ĐẦU)

a) Mục tiêu: Kích thích tính ham học hỏi của hs và bước đầu hình thành kiến thức mới.
b) Nội dung: HS lắng nghe trả lời câu hỏi của GV
c) Sản phẩm: HS vận dụng kiến thức để trả lời câu hỏi GV đưa ra.

d) Tổ chức thực hiện: viết tiếp vào vế phải để được hằng đẳng thức :

A2  + 2AB + B2  =  (A + B)2 

A2  -  2AB + B2 =  (A -  B)2  

(A+ B)(A - B) = A2 - B2  

A3+3A2B+3AB2+B3 = (A+B)3
A3 - 3A2B+3AB2 - B3 = (A - B)3
(A + B) ( A2 - AB + B2) =  A3 + B3
(A - B) ( A2 + AB + B2) =  A3 - B3
GV dẫn dắt vào bài.
B. HÌNH THÀNH KIẾN THỨC MỚI

Hoạt động 1: Tìm hiểu ví dụ phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp dùng hằng đẳng thức.
a) Mục tiêu: Hs nắm được nội dung của ví dụ

b) Nội dung: HS quan sát SGK để tìm hiểu nội dung kiến thức theo yêu cầu của GV.

c) Sản phẩm: HS hoàn thành tìm hiểu kiến thức:

d) Tổ chức thực hiện: 

	Hoạt động của GV và HS
	Sản phẩm dự kiến

	- Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ: 

-Treo bảng phụ nội dung ví dụ 1

-Câu a) đa thức x2 - 4x + 4 có dạng hằng đẳng thức nào?

-Hãy nêu lại công thức?

-Vậy x2 - 4x + 4 = ?

-Câu b) x2 - 2
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-Do đó x2 – 2 và có dạng hằng đẳng thức nào? Hãy viết công thức?

-Vì vậy 
[image: image31.wmf](
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-Câu c) 1 - 8x3 có dạng hđt nào?

-Vậy 1 - 8x3 = ?

-Treo bảng phụ ?1
-Treo bảng phụ ?2
Hoàn thành ?1, ?2

- Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: 

 + HS: Trả lời các câu hỏi của GV

+ GV: Theo dõi, hướng dẫn, giúp đỡ HS thực hiện nhiệm vụ 

 - Bước 3: Báo cáo, thảo luận: 

 + HS báo cáo kết quả

+ Các HS khác nxét, bổ sung cho nhau. 

 - Bước 4: Kết luận, nhận định: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vu của HS

GV chốt lại kiến thức
	1. Ví dụ.

Ví dụ 1: (SGK) 

Giải 

a) x2 - 4x + 4

=x2-2.x.2+22=(x-2)2

b) x2 – 2=
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c) 1 - 8x3=(1-2x)(1+2x+4x2)

Các ví dụ trên gọi là phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp dùng hằng đẳng thức.

?1

a) x3+3x2+3x+1=(x+1)3
b) (x+y)2 – 9x2 

= (x+y)2 –(3x)2
=[(x+y)+3x][x+y-3x]

=(4x+y)(y-2x)

?2    

1052 - 25 

= 1052 - 52
= (105 + 5)(105 - 5)

= 11 000




Hoạt động 2: áp dụng 
a) Mục tiêu: Hs nắm được kiến thức để là bài tập vận dụng

b) Nội dung: HS quan sát SGK để tìm hiểu nội dung kiến thức theo yêu cầu của GV.

c) Sản phẩm: HS hoàn thành tìm hiểu kiến thức:

d) Tổ chức thực hiện: 

	Hoạt động của GV và HS
	Sản phẩm dự kiến

	- Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ: 

Treo bảng phụ nội dung ví dụ

-Nếu một trong các thừa số trong tích chia hết cho một số thì tích có chia hết cho số đó không?

-Phân tích đã cho để có một thừa số cia hết cho 4

-Đa thức (2n+5)2-52 có dạng hđt nào?

- Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: 

 + HS: Trả lời các câu hỏi của GV

+ GV: Theo dõi, hướng dẫn, giúp đỡ HS thực hiện nhiệm vụ 

 - Bước 3: Báo cáo, thảo luận: 

 + HS báo cáo kết quả

+ Các HS khác nxét, bổ sung cho nhau. 

 - Bước 4: Kết luận, nhận định: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vu của HS

GV chốt lại kiến thức
	2/ Áp dụng.

Ví dụ: (SGK)

Giải

Ta có (2n + 5)2 - 25 

= (2n + 5)2 - 52
=(2n + 5 +5)( 2n + 5 - 5)

=2n(2n+10)

=4n(n + 5)

Do 4n(n + 5) chia hết cho 4 nên (2n + 5)2 - 25 chia hết cho 4 với mọi số nguyên n.


C. HOẠT DỘNG LUYỆN TẬP

a) Mục tiêu: Hs áp dụng được các kiến thức vừa học để giải một số bài tập cụ thể.

b) Nội dung: Cho HS hoàn thành các bài tập: làm bài 43/sgk trang 20
c) Sản phẩm: HS hoàn thành các bài tập

d) Tổ chức thực hiện: 

GV :  Gọi Hs lần lượt giải các bài tập
HS :  Hoạt động cá nhân và đại diện HS lên bảng chữa bài.

D. HOẠT DỘNG VẬN DỤNG

a) Mục tiêu: HS hệ thống được kiến thức trọng tâm của bài học và vận dụng được kiến thức trong bài học vào giải bài toán cụ thể.

b) Nội dung: Cho HS hoàn thành các bài tập :

Hãy viết bảy hằng đẳng thức đáng nhớ và phát biểu bằng lời
c) Sản phẩm: HS làm các bài tập

d) Tổ chức thực hiện: 

GV yêu cầu HS làm các bài tập được giao

HS Hoàn thành các bài tập

*  Hướng dẫn về nhà
- Học bài cũ, trả lời câu hỏi SGK. 

 - Hoàn thành câu hỏi phần vận dụng. 

 - Chuẩn bị bài mới
TIẾT 11
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC

A. HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG (MỞ ĐẦU)

a) Mục tiêu: Kích thích tính ham học hỏi của học sinh và bước đầu hình thành kiến thức mới.
b) Nội dung: HS lắng nghe trả lời câu hỏi của GV
c) Sản phẩm: HS vận dụng kiến thức để trả lời câu hỏi GV đưa ra.

d) Tổ chức thực hiện: ? Tính nhanh: 872 + 732 – 272 – 132                                                      

GV kiểm tra nhận xét – ĐVĐ vào bài mới.
GV Yêu cầu HS thực hiện hoạt động
B. HÌNH THÀNH KIẾN THỨC MỚI

Hoạt động 1: Tìm hiểu ví dụ
a) Mục tiêu: Hs nắm được nội dung các ví dụ
b) Nội dung: HS quan sát SGK để tìm hiểu nội dung kiến thức theo yêu cầu của GV.

c) Sản phẩm: HS hoàn thành tìm hiểu kiến thức:

d) Tổ chức thực hiện: 

	Hoạt động của GV và HS
	Sản phẩm dự kiến

	- Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ: 

-Xét đa thức:  x2 - 3x + xy - 3y.

-Các hạng tử của đa thức có nhân tử chung không? 

-Đa thức này có rơi vào một vế của hằng đẳng thức nào không?

-Làm thế nào để xuất hiện nhân tử chung?

-Nếu đặt nhân tử chung cho từng nhóm: x2 - 3x và xy - 3y thì các em có nhận xét gì?

-Treo bảng phụ ví dụ 2

-Vận dụng cách phân tích của ví dụ 1 thực hiện ví dụ 2

- Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: 

 + HS: Trả lời các câu hỏi của GV

+ GV: Theo dõi, hướng dẫn, giúp đỡ HS thực hiện nhiệm vụ 

 - Bước 3: Báo cáo, thảo luận: 

 + HS báo cáo kết quả

+ Các HS khác nhận xét, bổ sung cho nhau. 

 - Bước 4: Kết luận, nhận định: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vu của HS

GV chốt lại kiến thức 
	1/ Ví dụ.
Ví dụ1: (SGK)

Giải:

x2 - 3x + xy - 3y

(x2 - 3x)+( xy - 3y)

= x(x - 3) + y(x - 3)

= (x - 3)(x + y).  

Ví dụ2: (SGK)

Giải 

   2xy + 3z + 6y + xz

= (2xy + 6y) + (3z + xz)

= 2y(x + 3) + z(3 + x)

= (x + 3)(2y + z).

 Các ví dụ trên được gọi là phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp nhóm hạng tử


Hoạt động 2: Áp dụng 
a) Mục tiêu: Hs nắm được kiến thức và làm bài tập vận dụng
b) Nội dung: HS quan sát SGK để tìm hiểu nội dung kiến thức theo yêu cầu của GV.

c) Sản phẩm: HS hoàn thành tìm hiểu kiến thức:

d) Tổ chức thực hiện: 

	Hoạt động của GV và HS
	Sản phẩm dự kiến

	- Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ: 

-Treo bảng phụ nội dung ?1
15.64+25.100+36.15+60.100 ta cần thực hiện như thế nào?

-Tiếp theo vận dụng kiến thức nào để thực hiện tiếp?

-Treo bảng phụ nội dung ?2
-Hãy nêu ý kiến về cach giải bài toán.

- Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: 

 + HS: Trả lời các câu hỏi của GV

+ GV: Theo dõi, hướng dẫn, giúp đỡ HS thực hiện nhiệm vụ 

 - Bước 3: Báo cáo, thảo luận: 

 + HS báo cáo kết quả

+ Các HS khác nhận xét, bổ sung cho nhau. 

 - Bước 4: Kết luận, nhận định: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vu của HS

GV chốt lại kiến thức
	?1

15.64+25.100+36.15+60.100

=(15.64+36.15)+(25.100+

+60.100)

=15.(64+36) + 100(25 + 60)

=100(15 + 85)

=100.100

=10 000

?2
Bạn Thái và Hà chưa đi đến kết quả cuối cùng. Bạn An đã giải đến kết quả cuối cùng


C. HOẠT DỘNG LUYỆN TẬP

a) Mục tiêu: Hs áp dụng được các kiến thức vừa học để giải một số bài tập cụ thể.

b) Nội dung: Cho HS hoàn thành các bài tập :

Hãy nhắc lại các phương pháp phân tích đa thức thành nhân tử đã học.

Bài tập 47a,b / 22 SGK.
c) Sản phẩm: HS hoàn thành các bài tập

d) Tổ chức thực hiện: 

GV :  Gọi Hs lần lượt giải các bài tập
HS :  Hoạt động cá nhân và đại diện HS lên bảng chữa bài.

D. HOẠT DỘNG VẬN DỤNG

a) Mục tiêu: HS hệ thống được kiến thức trọng tâm của bài học và vận dụng được kiến thức trong bài học vào giải bài toán cụ thể.

b) Nội dung: Cho HS hoàn thành các bài tập :

-Vận dụng vào giải bài tập 48, 49, 50 trang 22, 23 SGK.

Bài tập 50: Phân tích vế trái thành nhân tử rồi áp dụng A.B = 0
c) Sản phẩm: HS làm các bài tập

d) Tổ chức thực hiện: 

GV yêu cầu HS làm các bài tập được giao

HS Hoàn thành các bài tập

*  Hướng dẫn về nhà
- Học bài cũ, trả lời câu hỏi SGK. 

 - Hoàn thành câu hỏi phần vận dụng. 

 - Chuẩn bị bài mới

TIẾT 12

III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC

A. HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG (MỞ ĐẦU)

a) Mục tiêu: Kích thích tính ham học hỏi của học sinh và bước đầu hình thành kiến thức mới.
b) Nội dung: HS lắng nghe trả lời câu hỏi của GV
c) Sản phẩm: HS vận dụng kiến thức để trả lời câu hỏi GV đưa ra.

d) Tổ chức thực hiện: GV yêu cầu HS làm các bài tập vận dụng
B. HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP
a) Mục tiêu: Hs vận dụng làm các bài tập

b) Nội dung: HS quan sát SGK để tìm hiểu nội dung kiến thức theo yêu cầu của GV.

c) Sản phẩm: HS hoàn thành tìm hiểu kiến thức:

d) Tổ chức thực hiện: 

	Hoạt động của GV và HS
	Sản phẩm dự kiến

	- Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ: 

Bài tập 48 trang 22 SGK. 

-Treo bảng phụ nội dung

-Câu a) có nhân tử chung không?

-Vậy ta áp dụng phương pháp nào để phân tích?

-Ta cần nhóm các số hạng nào vào cùng một nhóm?

-Đến đây ta vận dụng phương pháp nào?

-Câu b) 3x2 + 6xy + 3y2 – 3z2 , đa thức này có nhân tử chung là gì?

-Nếu đặt 3 làm nhân tử chung thì thu được đa thức nào?

(x2 + 2xy + y2) có dạng hđt nào?

-Hãy thực hiện tương tự câu a)

c) x2 – 2xy + y2 – z2 + 2zt – t2 

-Ba số hạng cuối rơi vào hđt nào?

Bài tập 49 trang 22 SGK.
-Hãy vận dụng các phương pháp phân tích đa thức thành nhân tử đã học vào tính nhanh các bài tập

-Dùng phương pháp nào để tính ?

Bài tập 50 trang 23 SGK. 
-Nếu A.B = 0 thì một trong hai thừa số phải như thế nào?

-Nêu phương pháp phân tích ở từng câu

a) x(x – 2) + x – 2 = 0

b) 5x(x – 3) – x + 3 = 0

- Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: 

 + HS: Trả lời các câu hỏi của GV

+ GV: Theo dõi, hướng dẫn, giúp đỡ HS thực hiện nhiệm vụ 

 - Bước 3: Báo cáo, thảo luận: 

 + HS báo cáo kết quả

+ Các HS khác nxét, bổ sung cho nhau. 

 - Bước 4: Kết luận, nhận định: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vu của HS

GV chốt lại kiến thức
	Bài tập 48 /  22 SGK.
a) x2 + 4x – y2 + 4

= (x2 + 4x + 4) – y2
= (x + 2)2 - y2 

= (x + 2 + y)(x + 2 - y)

b) 3x2 + 6xy + 3y2 – 3z2
= 3(x2 + 2xy + y2 – z2)

= 3[(x2 + 2xy + y2) – z2]

= 3[(x + y)2 – z2]

= 3(x + y + z) (x + y - z)

c) x2 –2xy+ y2 – z2 + 2zt –t2 

= (x2 –2xy+ y2)- (z2 - 2zt+ +t2)

=(x – y)2 – (z – t)2

= (x – y + z – t) (x –y –z+ t)

Bài tập 49 /  22 SGK.

a) 37,5.6,5 – 7,5.3,4 – 

- 6,6.7,5 + 3,5.37,5

=300

b) 452 + 402 – 152 + 80.45

=(45 + 40)2 - 152
= 852 – 152 = 70.100 = 7000

Bài tập 50 / 23 SGK.
a) x(x – 2) + x – 2 = 0

x(x – 2) + (x – 2) = 0

(x – 2)(x + 1) = 0

x – 2 
[image: image33.wmf]Þ

x = 2

x + 1 
[image: image34.wmf]Þ

 x = -1

Vậy x = 2 ; x = -1

b) 5x(x – 3) – x + 3 = 0

5x(x – 3) – (x – 3) = 0

(x – 3)( 5x – 1) = 0

x – 3 
[image: image35.wmf]Þ

 x = 3

5x – 1
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Vậy x = 3 ; 
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C. HOẠT DỘNG VẬN DỤNG

a) Mục tiêu: HS hệ thống được kiến thức trọng tâm của bài học và vận dụng được kiến thức trong bài học vào giải bài toán cụ thể.

b) Nội dung: Cho HS hoàn thành các bài tập :

Bài 1: Phân tích các đa thức sau thành nhân tử:
a) 6x2y – 9xy

b) y2 + 10y  + 25

c) ab+ ac + b + c

d) 12y – 9x2 + 36 – 3x2y

Bài 2: Tìm x biết: x2 – 4x = –4
Bài 3 : Phân tích đa thức thành nhân tử: a/ 8x3 + [image: image38.wmf]1

27

   ;  b/ x2 – 4xy + 4y2 – z2 + 4zt – 4t2 

Bài 4 : Chứng minh với mọi số nguyên n , thì : 

a/ (n + 2)2 – (n – 2)2 chia hết cho 8

b/ (n + 7)2 – (n – 5)2 chia hết cho 24

c) Sản phẩm: HS làm các bài tập

d) Tổ chức thực hiện: 

GV yêu cầu HS làm các bài tập được giao

HS Hoàn thành các bài tập

*  Hướng dẫn về nhà
- Học bài cũ, trả lời câu hỏi SGK. 

 - Hoàn thành câu hỏi phần vận dụng. 

 - Chuẩn bị bài mới

TIẾT 13

III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC

A. HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG (MỞ ĐẦU)

a) Mục tiêu: Kích thích tính ham học hỏi của học sinh và bước đầu hình thành kiến thức mới.
b) Nội dung: HS lắng nghe trả lời câu hỏi của GV
c) Sản phẩm: HS vận dụng kiến thức để trả lời câu hỏi GV đưa ra.

d) Tổ chức thực hiện: 

HS1: Phân tích đa thức 3x2 + 3xy + 5x + 5y thành nhân tử.

HS2: Tìm x, biết x(x - 5) + x + 5 = 0

? Với mỗi phần hãy cho biết các phương pháp phân tích  đã áp dụng.

GV: theo dõi uốn nắn, bổ sung – Lưu ý các trình tự phân tích.

B. HÌNH THÀNH KIẾN THỨC MỚI

Hoạt động 1: Tìm hiểu ví dụ
a) Mục tiêu: Hs nắm được nội dung của ví dụ
b) Nội dung: HS quan sát SGK để tìm hiểu nội dung kiến thức theo yêu cầu của GV.

c) Sản phẩm: HS hoàn thành tìm hiểu kiến thức:

d) Tổ chức thực hiện: 

	Hoạt động của GV và HS
	Sản phẩm dự kiến

	- Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ: 

Ví dụ 1: Phân tích đa thức thành nhân tử :
5x3 + 10 x2y + 5 xy2.

-Xét ví dụ 2: Phân tích đa thức thành nhân tử   x2 - 2xy + y2 - 9.

-Nhóm thế nào thì hợp lý?

x2 - 2xy + y2 = ?

-Treo bảng phụ ?1
-Ta vận dụng phương pháp nào để thực hiện?

- Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: 

 + HS: Trả lời các câu hỏi của GV

+ GV: Theo dõi, hướng dẫn, giúp đỡ HS thực hiện nhiệm vụ 

 - Bước 3: Báo cáo, thảo luận: 

 + HS báo cáo kết quả

+ Các HS khác nhận xét, bổ sung cho nhau. 

 - Bước 4: Kết luận, nhận định: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vu của HS

GV chốt lại kiến thức
	1. Ví dụ.

Ví dụ 1: (SGK)

Giải

5x3 + 10 x2y + 5 xy2
= 5x(x2 + 2xy + y2)

= 5x(x + y)2
Ví dụ 2: (SGK)

Giải

   x2 - 2xy + y2 - 9 

= (x2 - 2xy + y2 ) - 9

= (x - y)2 - 32

=(x - y + 3)(x - y - 3).

?1
 2x3y - 2xy3 - 4xy2 - 2xy

= 2xy(x2 - y2 - 2y - 1).

= 2xy( x2 - (y + 1)2(
= 2xy(x + y + 1)(x - y - 1)




Hoạt động 2: Áp dụng
a) Mục tiêu: Hs nắm được kiến thức để làm bài tập vận dụng
b) Nội dung: HS quan sát SGK để tìm hiểu nội dung kiến thức theo yêu cầu của GV.

c) Sản phẩm: HS hoàn thành tìm hiểu kiến thức:

d) Tổ chức thực hiện: 

	Hoạt động của GV và HS
	Sản phẩm dự kiến

	- Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ: 

-Treo bảng phụ ?2
-Ta vận dụng phương pháp nào để phân tích?

-Câu b)

-Bước 1 bạn Việt đã sử dụng phương pháp gì để phân tích?

-Bước 2 bạn Việt đã sử dụng phương pháp gì để phân tích?

-Bước 3 bạn Việt đã sử dụng phương pháp gì để phân tích?

Làm Bài tập 51a,b trang 24 SGK

- Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: 

 + HS: Trả lời các câu hỏi của GV

+ GV: Theo dõi, hướng dẫn, giúp đỡ HS thực hiện nhiệm vụ 

 - Bước 3: Báo cáo, thảo luận: 

 + HS báo cáo kết quả

+ Các HS khác nxét, bổ sung cho nhau. 

 - Bước 4: Kết luận, nhận định: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vu của HS

GV chốt lại kiến thức
	2/ Áp dụng.

?2
a)

   x2 + 2x + 1 - y2
= (x2 + 2x + 1) - y2
= (x2 + 1)2 - y2
= (x + 1 + y)(x + 1 - y)

Thay x = 94.5 và y=4.5 ta có

(94,5+1+4,5)(94,5+1- 4,5)

=100.91 =9100

b) 

bạn Việt đã sử dụng:

-Phương pháp nhóm hạng tử

-Phương pháp dùng hằng đẳng thức và đặt nhân tử chung

-Phương pháp đặt nhân tử chung

Bài tập 51a,b trang 24 SGK
a) x3 – 2x2+x=x(x2 – 2x + 1)=x(x-1)2
b) 2x2 + 4x + 2 – 2y2
=2(x2 + 2x + 1 – y2)

=2[(x+1)2 – y2]

=2(x+1+y)(x+1-y)



C. HOẠT DỘNG LUYỆN TẬP

a) Mục tiêu: Hs áp dụng được các kiến thức vừa học để giải một số bài tập cụ thể.

b) Nội dung: Cho HS hoàn thành các bài tập :

Bài tập 1, 2, 3, 4/27 - SHD

c) Sản phẩm: HS hoàn thành các bài tập

d) Tổ chức thực hiện: 

GV :  Gọi Hs lần lượt giải các bài tập
HS :  Hoạt động cá nhân và đại diện HS lên bảng chữa bài.

D. HOẠT DỘNG VẬN DỤNG

a) Mục tiêu: HS hệ thống được kiến thức trọng tâm của bài học và vận dụng được kiến thức trong bài học vào giải bài toán cụ thể.

b) Nội dung: Cho HS hoàn thành các bài tập :

Bài 1: Phân tích (3n + 4)2 – 16 = (3n + 4 – 4 )(3n + 4 + 4) = 3n.(3n + 8) 
[image: image39.wmf]M

 3. 

Bài 2:Phân tích đa thức M = a3 – a2b – ab2  + b3  = (a – b)2(a + b) 

Bài 3:- Chuyển các hạng tử vế phải sang vế trái.

 - Phân tích vế trái thành nhân tử

 - Tìm x:  x2 + x = 6 
[image: image40.wmf]Û

(x – 2)(x + 3) = 0 
[image: image41.wmf]Û

 x = -3 hoặc x = 2
c) Sản phẩm: HS làm các bài tập

d) Tổ chức thực hiện: 

GV yêu cầu HS làm các bài tập được giao

HS Hoàn thành các bài tập

*  Hướng dẫn về nhà
- Học bài cũ, trả lời câu hỏi SGK. 

 - Hoàn thành câu hỏi phần vận dụng. 

 - Chuẩn bị bài mới

TIẾT 14. 

III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC

A. HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG (MỞ ĐẦU)

a) Mục tiêu: Kích thích tính ham học hỏi của học sinh và bước đầu hình thành kiến thức mới.
b) Nội dung: HS lắng nghe trả lời câu hỏi của GV
c) Sản phẩm: HS vận dụng kiến thức để trả lời câu hỏi GV đưa ra.

d) Tổ chức thực hiện: Phân tích các đa thức sau thành nhân tử:

HS1: 2xy – x2 – y2 + 16                                                      HS2: x2 – 3x + 2
B. HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP
a) Mục tiêu: Hs nắm được kiến thức và làm bài tập vận dụng
b) Nội dung: HS quan sát SGK để tìm hiểu nội dung kiến thức theo yêu cầu của GV.

c) Sản phẩm: HS hoàn thành tìm hiểu kiến thức:

d) Tổ chức thực hiện: 

	Hoạt động của GV và HS
	Sản phẩm dự kiến

	- Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ: 

Bài tập 52 trang 24 SGK.

Bài tập 54 trang 25 SGK.
Bài tập 55 trang 25 SGK.

Bài tập 56 trang 25 SGK.

- Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: 

 + HS: Trả lời các câu hỏi của GV

+ GV: Theo dõi, hướng dẫn, giúp đỡ HS thực hiện nhiệm vụ 

 - Bước 3: Báo cáo, thảo luận: 

 + HS báo cáo kết quả

+ Các HS khác nhận xét, bổ sung cho nhau. 

 - Bước 4: Kết luận, nhận định: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vu của HS

GV chốt lại kiến thức
	Bài tập 52 trang 24 SGK.
Ta có:

(5n + 2)2 – 4 =(5n + 2)2 – 22 

=(5n + 2 + 2)( 5n + 2 - 2) 

=5n(5n + 4)
[image: image42.wmf]M
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Bài tập 54 trang 25 SGK.
a) x3 + 2x2y + xy2 – 9x

= x(x2 + 2xy + y2 – 9)

=x[(x + y)2 – 32]

=x(x + y + 3)( x + y - 3)

b) 2x – 2y – x2 + 2xy – y2
=(2x – 2y) – (x2 - 2xy + y2)

=2(x – y) – (x – y)2  

= (x – y)(2 – x + y)

c) x4 – 2x2 = x2(x2 – 2)
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Bài tập 55 trang 25 SGK.

a) 
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Vậy
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Bài tập 56 trang 25 SGK.
a) 
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Với x=49,75, ta có
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Với x=93, y=6 ta có

(93+6+1)(93-6-1)=100.86 = 86 000


C. HOẠT DỘNG VẬN DỤNG

a) Mục tiêu: HS hệ thống được kiến thức trọng tâm của bài học và vận dụng được kiến thức trong bài học vào giải bài toán cụ thể.

b) Nội dung: Cho HS hoàn thành các bài tập :

Câu 1: Nêu các phương pháp phân tích đa thức thành nhân tử.  

Câu 2: Bài 39, 43sgk  

c) Sản phẩm: HS làm các bài tập

d) Tổ chức thực hiện: 

GV yêu cầu HS làm các bài tập được giao

HS Hoàn thành các bài tập

*  Hướng dẫn về nhà
- Học bài cũ, trả lời câu hỏi SGK. 

 - Hoàn thành câu hỏi phần vận dụng. 

 - Chuẩn bị bài mới

Ngày dạy: 25/10/2022
TIẾT 15. §10. CHIA ĐA THỨC CHO ĐƠN THỨC.

I. MỤC TIÊU: 

1. Kiến thức: 

- HS ghi nhớ điều kiện để đơn thức A chia hết cho đơn thức B, thuộc quy tắc chia đơn thức cho đơn thức . 

- Nhớ điều kiện để đa thức chia hết cho đơn thức, thuộc quy tắc chia đa thức cho đơn thức

2. Năng lực 

- Năng lực chung: NL sử dụng ngôn ngữ toán học: kí hiệu, tưởng tượng. NL tư duy: logic, khả năng suy diễn, lập luận toán học. NL thực hiện các phép tính.NL hoạt động nhóm. NL sử dụng các công cụ: công cụ vẽ

- Năng lực chuyên biệt: quy tắc chia đa thức cho đơn thức

3. Phẩm chất: Tự lập, tự tin, tự chủ

II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU 

1 - GV:  Sgk, Sgv, các dạng toán…

2 - HS :   Xem trước bài; Chuẩn bị các dụng cụ học tập; SGK, SBT Toán

III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC

A. HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG (MỞ ĐẦU)

a) Mục tiêu: Kích thích tính ham học hỏi của hs và bước đầu hình thành kiến thức mới.
b) Nội dung: HS lắng nghe trả lời câu hỏi của GV
c) Sản phẩm: HS vận dụng kiến thức để trả lời câu hỏi GV đưa ra.

d) Tổ chức thực hiện: Gv yêu cầu hs hoạt động nhóm mục 1và mục 2 theo shd/30

HS: Thực hiện nhiệm vụ trên bảng nhóm.

GV:  Quan sát, HS  hoạt động

HS: Lên bảng thực hiện .

HS: Nhận xét

GV:  Bổ sung, VÀO BÀI
B. HÌNH THÀNH KIẾN THỨC MỚI

Hoạt động 1: Tìm hiểu về Giới thiệu sơ lược nội dung.
a) Mục tiêu: Hs nắm được phần mở đầu

b) Nội dung: HS quan sát SGK để tìm hiểu nội dung kiến thức theo yêu cầu của GV.

c) Sản phẩm: HS hoàn thành tìm hiểu kiến thức:

d) Tổ chức thực hiện: 

	Hoạt động của GV và HS
	Sản phẩm dự kiến

	- Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ: 

)-Cho A, B (B
[image: image61.wmf]¹

0) là hai đa thức, ta nói đa thức A chia hết cho đa thức B nếu tìm được đa thức Q sao cho A=B.Q

-Tương tự như trong phép chia đã học thì: Đa thức A gọi là gì? Đa thức B gọi là gì? Đa thức Q gọi là gì?

-Do đó A : B = ? 

-Hãy tìm Q = ? 

- Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: 

 + HS: Trả lời các câu hỏi của GV

+ GV: Theo dõi, hướng dẫn, giúp đỡ HS thực hiện nhiệm vụ 

 - Bước 3: Báo cáo, thảo luận: 

 + HS báo cáo kết quả

+ Các HS khác nhận xét, bổ sung cho nhau. 

 - Bước 4: Kết luận, nhận định: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vu của HS

GV chốt lại kiến thức
	1. Mở đầu:


[image: image62.wmf]:
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A. gọi là đa thức bị chia.

B gọi là đa thức chia.

Q gọi là đa thức thương.




Hoạt động 2: Tìm hiểu về quy tắc 
a) Mục tiêu: Hs nắm được quy tắc 

b) Nội dung: HS quan sát SGK để tìm hiểu nội dung kiến thức theo yêu cầu của GV.

c) Sản phẩm: HS hoàn thành tìm hiểu kiến thức:

d) Tổ chức thực hiện: 

	Hoạt động của GV và HS
	Sản phẩm dự kiến

	- Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ: 

Ở lớp 7 ta đã biết: Với mọi x
[image: image63.wmf]¹

0; m,n
[image: image64.wmf],

mn

ÎN³

, ta có:

-Nếu m>n thì xm : xn = ?

-Nếu m=n thì xm : xn = ?

-Muốn chia hai lũy thừa cùng cơ số ta làm như thế nào?

-Treo bảng phụ ?1
-Gọi hai học sinh thực hiện ?2 (đề bài trên bảng phụ)

-Treo bảng phụ ?3
Hoàn thành ?3

-Vậy muốn chia đơn thức A cho đơn thức B (trường hợp A chia hết cho B) ta làm như thế nào?

- Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: 

 + HS: Trả lời các câu hỏi của GV

+ GV: Theo dõi, hướng dẫn, giúp đỡ HS thực hiện nhiệm vụ 

 - Bước 3: Báo cáo, thảo luận: 

 + HS báo cáo kết quả

+ Các HS khác nxét, bổ sung cho nhau. 

 - Bước 4: Kết luận, nhận định: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vu của HS

GV chốt lại kiến thức
	2/ Quy tắc.

?1
a) x3 : x2 = x

b) 15x7 :3x2 = 5x5
c) 20x5 : 12x = 
[image: image65.wmf]4
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?2
a) 15x2y2 : 5xy2 = 3x

b) 
[image: image66.wmf]32
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xyxxy

=


?3
a) 15x3y5z : 5x2y3= 3 xy2z.

b) 12x4y2 : (- 9xy2)= 
[image: image67.wmf]3
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Với x = -3 ; y = 1,005, ta có:


[image: image68.wmf]3
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Nhận xét: Đơn thức A chia hết cho đơn thức B khi mỗi biến của B đều là biến của A với số mũ không lớn hơn số mũ của nó trong A.

Quy tắc: (SGK)


C. HOẠT DỘNG LUYỆN TẬP

a) Mục tiêu: Hs áp dụng được các kiến thức vừa học để giải một số bài tập cụ thể.

b) Nội dung: Cho HS hoàn thành các bài tập :

- Phát biểu quy tắc chia đơn thức cho đơn thức.

-Làm bài tập 59 trang 26 SGK.

c) Sản phẩm: HS hoàn thành các bài tập

d) Tổ chức thực hiện: 

GV :  Gọi Hs lần lượt giải các bài tập
HS :  Hoạt động cá nhân và đại diện HS lên bảng chữa bài.

D. HOẠT DỘNG VẬN DỤNG

a) Mục tiêu: HS hệ thống được kiến thức trọng tâm của bài học và vận dụng được kiến thức trong bài học vào giải bài toán cụ thể.

b) Nội dung: Cho HS hoàn thành các bài tập :

- Vận dụng được quy tắc  chia đơn (đa) thức cho đơn thức.

- Lµm bµi tËp 59 SGK-tr26  ,39, 40, 41 tr 7 SBT.

c) Sản phẩm: HS làm các bài tập

d) Tổ chức thực hiện: 

GV yêu cầu HS làm các bài tập được giao

HS Hoàn thành các bài tập

*  Hướng dẫn về nhà
- Học bài cũ, trả lời câu hỏi SGK. 

 - Hoàn thành câu hỏi phần vận dụng. 

 - Chuẩn bị bài mới

Ngày dạy: 25/10/2022
TIẾT 16. ÔN TẬP GIỮA KÌ 1
I.MỤC TIÊU.

1.Kiến thức:

- Hệ thống được các kiến thức cơ bản trong chương: nhân, chia đơn thức, đa thức; bảy hằng đẳng thức đáng nhớ; phân tích đa thức thành nhân tử. 

- Vận dụng lí thuyết vào giải các bài tập.

2. Năng lực 

- Năng lực chung: NL sử dụng ngôn ngữ toán học: kí hiệu, tưởng tượng. NL tư duy: logic, khả năng suy diễn, lập luận toán học. NL thực hiện các phép tính.NL hoạt động nhóm. NL sử dụng các công cụ: công cụ vẽ

- Năng lực chuyên biệt: Hệ thống được các kiến thức cơ bản trong chương.
3. Phẩm chất: Tự lập, tự tin, tự chủ

II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU 

1 - GV:  Sgk, Sgv, các dạng toán…

2 - HS :   Xem trước bài; Chuẩn bị các dụng cụ học tập; SGK, SBT Toán

III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC

A. HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG (MỞ ĐẦU)

a) Mục tiêu: Kích thích tính ham học hỏi của hs và bước đầu hình thành kiến thức mới.
b) Nội dung: HS lắng nghe trả lời câu hỏi của GV
c) Sản phẩm: HS vận dụng kiến thức để trả lời câu hỏi GV đưa ra.

d) Tổ chức thực hiện: 

+ Phát biểu quy tắc chia 1 đa thức A cho 1 đơn thức B ( Trong trường hợp mỗi hạng tử của đa thức A chia hết cho B)

-Làm bài tập 45 SBT

B. HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP
a) Mục tiêu: Hệ thống lại kiến thức chương 1

b) Nội dung: HS quan sát SGK để tìm hiểu nội dung kiến thức theo yêu cầu của GV.

c) Sản phẩm: HS hoàn thành tìm hiểu kiến thức:

d) Tổ chức thực hiện: 

	Hoạt động của GV và HS
	Sản phẩm dự kiến

	- Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ: 

-Phát biểu quy tắc nhân đơn thức với đa thức.

-Phát biểu quy tắc nhân đa thức với đa thức.

-Viết bảy hằng đẳng thức đáng nhớ.

- Nhắc lại các phương pháp phân tích đa thức thành nhân tử

- Phát biểu quy tắc chia đơn thức cho đơn thức

- Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: 

 + HS: Trả lời các câu hỏi của GV

+ GV: Theo dõi, hướng dẫn, giúp đỡ HS thực hiện nhiệm vụ 

 - Bước 3: Báo cáo, thảo luận: 

 + HS báo cáo kết quả

+ Các HS khác nhận xét, bổ sung cho nhau. 

 - Bước 4: Kết luận, nhận định: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vu của HS

GV chốt lại kiến thức
	A. Kiến thức cần nhớ:

- Nhân đa thức

- Những hằng đẳng thức đáng nhớ

- Các phương pháp phân tích đa thức thành nhân tử

- Chia đơn thức cho đơn thức

B. Bài tập:

Bài tập 75 trang 33 SGK.
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Bài tập 76 trang 33 SGK.
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Bài tập 77 trang 33 SGK.
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Với x = 18 và y = 4, ta có:

M = (18 – 2.4)2 = 102 = 100

Bài tập 79a,b trang 33 SGK.
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c. HOẠT DỘNG VẬN DỤNG

a) Mục tiêu: HS hệ thống được kiến thức trọng tâm của bài học và vận dụng được kiến thức trong bài học vào giải bài toán cụ thể.

b) Nội dung: Cho HS hoàn thành các bài tập :

-Phát biểu quy tắc nhân đơn thức với đa thức.

-Phát biểu quy tắc nhân đa thức với đa thức.

-Viết bảy hằng đẳng thức đáng nhớ.

c) Sản phẩm: HS làm các bài tập

d) Tổ chức thực hiện: 

GV yêu cầu HS làm các bài tập được giao

HS Hoàn thành các bài tập

*  Hướng dẫn về nhà
- Học bài cũ, trả lời câu hỏi SGK. 

 - Hoàn thành câu hỏi phần vận dụng. 

 - Chuẩn bị bài mới

Ngày dạy: 1/11/2022
TIẾT 17+18. KIỂM TRA GIỮA KÌ I.
I . Mục tiêu:

1.Kiến thức: 

- Kiểm tra sự hiểu bài của học sinh, nhận dạng hằng đẳng thức đáng nhớ, vận dụng các phương pháp phân tích đa thức thành nhân tử, tìm x bằng cách phân tích dưới dạng A.B=0, nhận biết các tứ giác đặc biệt.

2. Năng lực 

- Năng lực chung: NL sử dụng ngôn ngữ toán học: kí hiệu, tưởng tượng. NL tư duy: logic, khả năng suy diễn, lập luận toán học. NL thực hiện các phép tính.NL hoạt động nhóm. NL sử dụng các công cụ: công cụ vẽ

- Năng lực chuyên biệt: Đánh giá và kiểm tra quá trình học tập của học sinh trong nửa đầu học kì 1
3. Phẩm chất: Tự lập, tự tin, tự chủ

II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU 

1 - GV:  Sgk, Sgv, các dạng toán…

2 - HS :   Xem trước bài; Chuẩn bị các dụng cụ học tập; SGK, SBT Toán

III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC

A. KHUNG MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KÌ I MÔN TOÁN  LỚP 8

	TT
	Chủ đề
	Nội dung/Đơn vị kiến thức
	Mức độ đánh giá
	Tổng % điểm

	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao
	

	
	
	
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	

	1


	Phép nhân và phép chia các đa thức
	Làm được tính nhân đơn thức, đa thức với đa thức
	1
	
	1
	
	1
	1
	
	
	15

	
	
	Nhận thức được những hằng đẳng thức đáng nhớ
	2
	1
	1
	
	
	1
	
	1
	25

	
	
	Phân tích đa thức thành nhân tử, thực hiện phép tính, giải bài toán tìm x
	1
	1
	
	1
	
	
	
	
	20

	2
	Tứ giác
	Nhận biết được các hình tứ giác đặc biệt, các hình có trục đối xứng, tâm đối xứng
	2
	2
	
	1
	1
	
	
	
	20

	
	
	Tính được độ dài đường trung bình của tam giác, của hình thang
	1
	
	
	
	
	
	
	
	05

	
	
	Vẽ được hình theo yêu cầu, chứng minh được tứ giác là tứ giác đặc biệt
	1
	1
	
	
	
	
	
	
	15

	Tổng
	8
	5
	2
	2
	2
	2
	
	1
	

	Tỉ lệ %
	20%
	20%
	5%
	25%
	5%
	20%
	
	5%
	100

	Tỉ lệ chung
	75%
	25%
	100


B. BẢNG ĐẶC TẢ MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KÌ I MÔN TOÁN - LỚP 8

	TT
	Chủ đề
	Mức độ đánh giá
	Số câu hỏi theo mức độ nhận thức

	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao

	ĐẠI SỐ

	1
	Nhân đa thức
	Nhân đơn thức với đa thức
	Nhận biết:

· Nắm được quy tắc nhân đơn thức, đa thức với đa thức
	1
	
	
	

	
	
	Nhân đa thức với đa thức
	Thông hiểu

· Vận dụng được quy tắc nhân đa thức
	
	1
	2
	

	2
	Hằng đẳng thức
	Những hằng đẳng thức đáng nhớ
	Nhận biết:

Nhận biết được các hằng đẳng thức cơ bản
	3
	
	
	

	
	
	
	Thông hiểu:

· Vận dụng các HĐT vào bài tập
	
	1
	
	

	3
	Phân tích đa thức thành nhân tử
	Hằng đẳng thức mở rộng, nâng cao
	Vận dụng và vận dụng cao:

Vận dụng các HĐT nâng cao tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức
	
	
	1
	1

	
	
	Các phương pháp phân tích đa thức thành nhân tử
	Nhận biết :

- Nắm được các phương pháp phân tích đa thức thành nhân tử
	2
	
	
	

	
	
	
	Thông hiểu:

- Vận dụng các phương pháp phân tích đa thức vào giải bài tập
	
	1
	
	

	
	
	
	Vận dụng:

– Phối hợp các phương pháp hợp lí giải bài tập
	
	
	1
	

	HÌNH HỌC VÀ ĐO LƯỜNG
	
	
	
	

	Hình học trực quan

	5
	Đường trung bình của tam giác, của hình thang
	Đường trung bình của tam giác, hình thang
	Nhận biết: 

– Nhận biết được tính chất đường trung bình của tam giác
	1
	
	
	

	Hình học phẳng

	6
	Hình thang, hình thang cân
	Chứng minh hình thang, hình thang cân
	Nhận biết

· Nhận biết được các dấu hiệu nhận biết hình thang, hình thang cân
	4
	
	
	

	
	
	
	Vận dụng

· Giải quyết được các tính chất chứng minh một tứ giác là hình thang, hình thang cân
	
	
	1
	

	7
	Hình bình hành
	
	Nhận biết

· Nhận biết được các dấu hiệu nhận biết hình bình hành
	1
	
	
	

	
	
	Chứng minh hình bình hành
	Vận dụng:
· Chứng minh được một tứ giác là hình bình hành
	1
	1
	
	


	PHÒNG GD&ĐT BA VÌ
TRƯỜNG THCS THÁI HÒA
	ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ I – LỚP 8

  Năm học 2022 - 2023


MÔN TOÁN

Thời gian làm bài : 90 phút

 (Không kể thời gian giao đề)
I/ TRẮC NGHIỆM  (4,0 điểm):  

Em hãy chọn chữ cái  đứng trước câu trả lời đúng và ghi vào bài làm.

Câu 1: Khai triển biểu thức 
[image: image74.wmf]33

x-8y

 ta được kết quả là: 

	
[image: image75.wmf](
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A. x – 2y


	
[image: image76.wmf]33

B. x– 2y


	
[image: image77.wmf]22

C.(x-2y)(x+2xy+4y)


	
[image: image78.wmf]3223

D. x– 6xy + 12xy– 8y




Câu 2: Để 
[image: image79.wmf]2

412

yy

-+

 trở thành  một hằng đẳng thức . Giá trị trong ô vuông là:
	A. 6
	B. 9
	C. -9
	D. Một kết quả khác


Câu 3: Giá trị của biểu thức 
[image: image80.wmf]22

x2xy+y

+

 tại x = -1 và y = - 3 bằng.

	A. 16                               
	B.  - 4                       
	C.  8                                    
	D. Một kết quả khác


Câu 4: Biết 
[image: image81.wmf]2

4x(x-25)=0

, các số x tìm được là:

	A. 0; 4; 5                        
	B. 0; 4                    
	C. -5; 0; 5                          
	D. Một kết quả khác 


	
	
	
	


Câu 5: Cho tam giác ABC vuông tại A, O là trung điểm của BC và D là điểm đối xứng với A qua O. Đẳng thức nào sai trong các đẳng thức sau?

	A. 
[image: image82.wmf]1

BO =AD

2


	B. 
[image: image83.wmf]1

BO =AC

2


	C. 
[image: image84.wmf]AB = CD


	D. 
[image: image85.wmf]AD = BC




Câu 6: Cho hình bình hành 
[image: image86.wmf]ABCD

 biết 
[image: image87.wmf]µ

110

=°

A

 khi đó số đo 
[image: image88.wmf]µ

µ

µ

B; C; D

 của hình bình hành đó lần lượt là:

	A. 
[image: image89.wmf]70

°

, 
[image: image90.wmf]110

°

, 
[image: image91.wmf]70

°


	B. 
[image: image92.wmf]110

°

, 
[image: image93.wmf]70

°

, 
[image: image94.wmf]70

°


	C. 
[image: image95.wmf]70

°

, 
[image: image96.wmf]70

°

, 
[image: image97.wmf]110

°


	D. 
[image: image98.wmf]70

°

, 
[image: image99.wmf]110

°

, 
[image: image100.wmf]110

°




Câu 7: Hình thang ABCD có đáy AB và CD, đường trung bình MN = 7 cm, AB = 6 cm thì độ dài đáy CD là: 

	A. 7cm
	B. 8 cm
	C. 13 cm
	D. 6 cm


Câu 8: Phân tích đa thức 1 -  4x + 4x2 thành nhân tử ta được kết quả là:

	A. (2x – 1)(2x + 1)
	B. (1 – 2x)(1 + 2x)
	C. (2x - 1)2
	D. (1 +2x)2


	
	
	


Câu 9: Hình nào sau đây là hình có một trục đối xứng?

A. hình thang cân      B. hình thang

C. hình bình hành      D. đoạn thẳng

Câu 10: Hình bình hành có:

A. 1 trục đối xứng      B. 2 tâm đối xứng    C. 2 trục đối xứng      D. 1 tâm đối xứng

Câu 11: Hình thang cân là hình thang có:

	A. Hai cạnh bên bằng nhau
	B. Hai cạnh đáy bằng nhau

	C. Hai góc kề một cạnh bên bằng nhau
	D. Hai góc kề một đáy bằng nhau


Câu 12: Kết quả phép nhân (x – 1) (x + 1) là:
A. x2 + 2x+ 1

B. x2 – 2x – 1

C. 1 – x2

D. x2– 1
II/ TỰ LUẬN  (7,0  điểm)

Câu 1 ( 1,0 điểm): Thực hiện phép tính:

a) 
[image: image101.wmf](

)

1

xx

+






b) 
[image: image102.wmf](

)

(

)

223

xyxy

+-+


Câu 2 ( 2,0 điểm): Phân tích các đa thức sau thành nhân tử :

a) 
[image: image103.wmf]2

21

xx

++


                                          b) 
[image: image104.wmf]2

x5yxy5x

--+


c) 
[image: image105.wmf]22

222

xxyxyy

-++-




d) 
[image: image106.wmf]2

34

xx

--


Câu 2 (1,0  điểm): Tìm x biết: 
[image: image107.wmf](

)

2

xx3(x5x)2

---=


Câu 4 (2,5 điểm): Cho 
[image: image108.wmf]ABC

D

có 
[image: image109.wmf]3

 góc nhọn [image: image111.png](AB < AC)



. Gọi 
[image: image112.wmf]M

, 
[image: image113.wmf]N

, 
[image: image114.wmf]P

 lần lượt là trung điểm của các cạnh 
[image: image115.wmf]AB

, 
[image: image116.wmf]AC

, 
[image: image117.wmf]BC


a. Chứng minh từ giác 
[image: image118.wmf]BMNP

là hình bình hành.

b. Kẻ đường thẳng qua 
[image: image119.wmf]B

song song với 
[image: image120.wmf]MC

 và đường thằng qua 
[image: image121.wmf]C

 song song vởi
[image: image122.wmf]AB

, hai đường thằng này cắt nhau tại
[image: image123.wmf]D

. Chứng minh 
[image: image124.wmf]P

là trung điểm của đoạn thẳng 
[image: image125.wmf]MD

 và tứ giác 
[image: image126.wmf]MNCD

là hình thang.

c. Tìm điều kiện của 
[image: image127.wmf]ABC

D

 dể tứ giác 
[image: image128.wmf]MNCD

 là hình thang cân?
Câu 5 (0,5 điểm): Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức S biết:


[image: image129.wmf]22

546102032

Sxyxyxy

=+-+-+


Hết

BIỂU ĐIỂM CHẤM GIỮA KÌ I TOÁN 8

I) Phần trắc nghiệm: (0,5 x 12 = 3,0 điểm)

	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Đề 1
	C
	B
	A
	C
	B
	A
	B
	C
	A
	D
	D
	D


II) Phần tự luận (7,0 điểm)
ĐỀ 1

	Câu
	Đáp án
	Điểm

	Câu 1

(1 điểm)
	 Thực hiện phép tính:

a) 
[image: image130.wmf](

)

2

1

xxxx

+=+








b) 
[image: image131.wmf](

)

(

)

2222

22323246346

xyxyxxyxxyyyxxyy

+-+=-++-+=+-+


	0,5

0,5

	Câu 2

(2 điểm)
	Phân tích các đa thức sau thành nhân tử 

a) 
[image: image132.wmf](

)

2

2

x2x1x1

++=+


	0,5

	
	b) 
[image: image133.wmf]2

x5yxy5x

--+

 = 
[image: image134.wmf](

)

(

)

2

x5xxy5y

+-+


= 
[image: image135.wmf](

)

(

)

xx5yx5

+-+


= 
[image: image136.wmf](

)

(

)

xyx5

-+


c) 
[image: image137.wmf](

)

(

)

2222

2222222

xxyxyyxxyyyxy

-++-=-+-+-




                          
[image: image138.wmf](

)

(

)

2

2

xyxy

=-+-


                                          
[image: image139.wmf](

)

(

)

2

xyxy

=--+


d) 
[image: image140.wmf]22

3444

xxxxx

--=+--


                       
[image: image141.wmf](

)

(

)

2

44

xxx

=+-+


                       
[image: image142.wmf](

)

(

)

(

)

(

)

141

14

xxx

xx

=+-+

=+-


	0,5

0,5

0,5

	Câu 3

(1,0 điểm)
	Tìm x biết : 


[image: image143.wmf](

)

2

xx3(x5x)2

---=


    
[image: image144.wmf]22

x3xx5x2

--+=


                          
[image: image145.wmf]2x2

=


                            
[image: image146.wmf]x1

=

   
Vậy x = 1
	0,25

0,5

0,25

	Câu 4

(2,5 điểm)
	[image: image147.emf]D

P

N

M

B

C

A


a)  Xét 
[image: image148.wmf]ABC

D

 có 


[image: image149.wmf]M

là trung điểm của 
[image: image150.wmf]AB

(gt)


[image: image151.wmf]N

là trung điểm của 
[image: image152.wmf]AC

(gt)

Nên
[image: image153.wmf]MN

là đường trung bình của
[image: image154.wmf]ABC

D

(đ/n)
[image: image155.wmf]//

1

2

MNBC

MNBC

ì

ï

Þ

í

=

ï

î

( T/chất)

Mà 
[image: image156.wmf]P

là trung điểm của 
[image: image157.wmf]BC


Do đó, 
[image: image158.wmf]//

MNBP

MNBP

ì

í

=

î

 
[image: image159.wmf]MNPB

Þ

 là hình bình hành (dấu hiệu nhận biết)

b) Xét tứ giác 
[image: image160.wmf]MCDB

 có : 

[image: image161.wmf]// 

BDMC

 (gt)


[image: image162.wmf](

)

// //;

CDMBCDABMAB

Î


Nên 
[image: image163.wmf]MCDB

 là hình bình hành (dấu hiệu nhận biết)


[image: image164.wmf]MD

Þ

 cắt 
[image: image165.wmf]BC

 tại trung điểm mỗi đường

Mà 
[image: image166.wmf]P

là trung điểm của 
[image: image167.wmf]BC

(gt)

Do đó, 
[image: image168.wmf]P

cũng là trung điểm của 
[image: image169.wmf]MD

.

Do 
[image: image170.wmf]MCDB

 là hình bình hành (cmt) 
[image: image171.wmf]//

MBDC

MBDC

ì

Þ

í

=

î

 (tính chất)

Mà 
[image: image172.wmf]M

là trung điểm của 
[image: image173.wmf]AB

 (gt)

Nên 
[image: image174.wmf]//

AMDC

AMDC

ì

í

=

î



 EMBED Equation.DSMT4 [image: image175.wmf]AMDC

Þ

là hình bình hành (dấu hiệu nhận biết)


[image: image176.wmf]//

ACMD

ACMD

ì

Þ

í

=

î

 (tính chất) 


[image: image177.wmf]//

NCMD

Þ



 EMBED Equation.DSMT4 [image: image178.wmf]MNCD

Þ

 là hình thang (dấu hiệu nhận biết)

c) 

Chứng minh được: 
[image: image179.wmf]APND

=


Hình thang 
[image: image180.wmf]MNCD

 là hình thang cân 
[image: image181.wmf]MCND

Û=


Mà 
[image: image182.wmf]APND

=

 (cmt)

Mặt khác, 
[image: image183.wmf]AP

 là đường trung tuyến của 
[image: image184.wmf]ABC

D

 (do 
[image: image185.wmf]P

 là trung điểm của 
[image: image186.wmf]BC

)


[image: image187.wmf]CM

là đường trung tuyến của 
[image: image188.wmf]ABC

D

 (do 
[image: image189.wmf]M

là trung điểm của
[image: image190.wmf]AB

)


[image: image191.wmf]ABC

ÛD

 cân tại
[image: image192.wmf]B

.

Vậy hình thang 
[image: image193.wmf]MNCD

 là hình thang cân 
[image: image194.wmf]ABC

ÛD

 cân tại 
[image: image195.wmf]B

.
	Vẽ hình đúng đến câu a-được 0,25đ

0,75đ

1 đ

0,5đ

	Câu 5

(0,5 điểm)
	Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức S biết:


[image: image196.wmf]22

546102032

Sxyxyxy

=+-+-+

 


[image: image197.wmf](

)

(

)

22

2312022

xyy

=-++++


- Lập luận hợp lý và kết luận dược:

GTNN cùa 
[image: image198.wmf]2020

S

=

 khi và chi khi 
[image: image199.wmf]5

x

=-

 và 
[image: image200.wmf]1

y

=-


	

	
	
	0,5

0,25

	PHÒNG GD&ĐT BA VÌ
TRƯỜNG THCS THÁI HÒA
	ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ I – LỚP 8

  Năm học 2022 - 2023


MÔN TOÁN

Thời gian làm bài : 90 phút

 (Không kể thời gian giao đề)
I/ TRẮC NGHIỆM  (4,0 điểm):  

Em hãy chọn chữ cái  đứng trước câu trả lời đúng và ghi vào bài làm.

Câu 1: Khai triển biểu thức 
[image: image201.wmf]33

x8y

+

 ta được kết quả là: 

	
[image: image202.wmf](

)

3

A. x – 2y


	
[image: image203.wmf]33

B. x– 2y


	
[image: image204.wmf]22

C.(x2y)(x2xy+4y)

+-


	
[image: image205.wmf]3223

D. x– 6xy + 12xy– 8y




Câu 2: Để 
[image: image206.wmf]2

6

xx

-+

 trở thành  một hằng đẳng thức . Giá trị trong ô vuông là:
	A. 6
	B. 9
	C. -9
	D. Một kết quả khác


Câu 3: Giá trị của biểu thức 
[image: image207.wmf]22

x2xy+y

+

 tại x = 1 và y = - 3 bằng.

	A. 16                               
	B.   4                       
	C.  8                                    
	D. Một kết quả khác


Câu 4: Biết 
[image: image208.wmf]2

4x(x-16)=0

, các số x tìm được là:

	A. 0; 4; 5                        
	B. 0; 4; -4                    
	C. -4; 0;                           
	D. Một kết quả khác 


	
	
	
	


Câu 5: Cho tam giác ABC vuông tại A, O là trung điểm của BC và D là điểm đối xứng với A qua O. Đẳng thức nào sai trong các đẳng thức sau?

	A. 
[image: image209.wmf]1

BO =AD

2


	B. 
[image: image210.wmf]1

BO =AC

2


	C. 
[image: image211.wmf]AB = CD


	D. 
[image: image212.wmf]AD = BC




Câu 6: Cho hình bình hành 
[image: image213.wmf]ABCD

 biết 
[image: image214.wmf]µ

70

=°

A

 khi đó số đo 
[image: image215.wmf]µ

µ

µ

B; C; D

 của hình bình hành đó lần lượt là:

	A. 
[image: image216.wmf]70

°

, 
[image: image217.wmf]110

°

, 
[image: image218.wmf]70

°


	B. 
[image: image219.wmf]110

°

, 
[image: image220.wmf]70

°

, 
[image: image221.wmf]110

°


	C. 
[image: image222.wmf]70

°

, 
[image: image223.wmf]70

°

, 
[image: image224.wmf]110

°


	D. 
[image: image225.wmf]70

°

, 
[image: image226.wmf]110

°

, 
[image: image227.wmf]110

°




Câu 7: Hình thang ABCD có đáy AB và CD, đường trung bình MN = 9 cm, AB = 6 cm thì độ dài đáy CD là: 

	A. 7cm
	B. 8 cm
	C. 12 cm
	D. 6 cm


Câu 8: Phân tích đa thức 1 - 4x2 thành nhân tử ta được kết quả là:

	A. (2x – 1)(2x + 1)
	B. (1 – 2x)(1 + 2x)
	C. (2x - 1)2
	D. (1 +2x)2


	
	
	


Câu 9: Hình nào sau đây là hình có một trục đối xứng?

A. hình thang      B. hình thang cân

C. hình bình hành      D. đoạn thẳng

Câu 10: Hình bình hành có:

A. 1 trục đối xứng      B. 1 tâm đối xứng    C. 2 trục đối xứng      D. 2 tâm đối xứng

Câu 11: Hình thang cân là hình thang có:

	A. Hai cạnh bên bằng nhau
	B. Hai cạnh đáy bằng nhau

	C. Hai góc kề một cạnh bên bằng nhau
	D. Hai góc kề một đáy bằng nhau


Câu 12: Kết quả phép nhân (x – 1) (x + 1) là:
A. x2 + 2x+ 1

B. x2 – 2x – 1

C. 1 – x2

D. x2– 1
II/ TỰ LUẬN  (6,0  điểm)

Câu 1 ( 1,0 điểm): Thực hiện phép tính:

a) 
[image: image228.wmf](

)

2

xx

+






b) 
[image: image229.wmf](

)

(

)

223

xyxy

-++


Câu 2 ( 2,0 điểm): Phân tích các đa thức sau thành nhân tử :

a) 
[image: image230.wmf]2

21

xx

-+


                                          b) 
[image: image231.wmf]2

x5yxy5x

--+


c) 
[image: image232.wmf]22

2

xxyxyy

-++-




d) 
[image: image233.wmf]2

34

xx

+-


Câu 2 (0,5  điểm): Tìm x biết: 
[image: image234.wmf](

)

2

xx3(x5x)2

+-+=


Câu 4 (2,0 điểm): Cho 
[image: image235.wmf]ABC

D

có 
[image: image236.wmf]3

 góc nhọn [image: image238.png](AB < AC)



. Gọi 
[image: image239.wmf]M

, 
[image: image240.wmf]N

, 
[image: image241.wmf]P

 lần lượt là trung điểm của các cạnh 
[image: image242.wmf]AB

, 
[image: image243.wmf]AC

, 
[image: image244.wmf]BC


a. Chứng minh từ giác 
[image: image245.wmf]BMNP

là hình bình hành.

b. Kẻ đường thẳng qua 
[image: image246.wmf]B

song song với 
[image: image247.wmf]MC

 và đường thằng qua 
[image: image248.wmf]C

 song song vởi
[image: image249.wmf]AB

, hai đường thằng này cắt nhau tại
[image: image250.wmf]D

. Chứng minh 
[image: image251.wmf]P

là trung điểm của đoạn thẳng 
[image: image252.wmf]MD

 và tứ giác 
[image: image253.wmf]MNCD

là hình thang.

c. Tìm điều kiện của 
[image: image254.wmf]ABC

D

 dể tứ giác 
[image: image255.wmf]MNCD

 là hình thang cân?
Câu 5 (0,5 điểm): Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức S biết:


[image: image256.wmf]22

54682035

Sxyxyxy

=++-++


Hết

BIỂU ĐIỂM CHẤM GIỮA KÌ I TOÁN 8

I) Phần trắc nghiệm: (0,5 x 12 = 3,0 điểm)

	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Đề 2
	C
	B
	B
	B
	B
	B
	C
	B
	B
	B
	D
	D


II) Phần tự luận (7,0 điểm)
ĐỀ 2

	Câu
	Đáp án
	Điểm

	Câu 1

(1 điểm)
	 Thực hiện phép tính:

a) 
[image: image257.wmf](

)

2

22

xxxx

+=+








b) 
[image: image258.wmf](

)

(

)

2222

22323246346

xyxyxxyxxyyyxxyy

-++=++--+=+-+


	0,5

0,5

	Câu 2

(2 điểm)
	Phân tích các đa thức sau thành nhân tử 

a) 
[image: image259.wmf](

)

2

2

x2x1x1

-+=-


	0,5

	
	b) 
[image: image260.wmf]2

x5yxy5x

--+

 = 
[image: image261.wmf](

)

(

)

2

x5xxy5y

+-+


= 
[image: image262.wmf](

)

(

)

xx5yx5

+-+


= 
[image: image263.wmf](

)

(

)

xyx5

-+


c) 
[image: image264.wmf](

)

(

)

2222

22

xxyxyyxxyyxy

-++-=-++-




                                

                                      
[image: image265.wmf](

)

(

)

2

xyxy

=-+-
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IV. Hướng dẫn về nhà
- Ôn lại kiến thức đã học. 

 - Chuẩn bị bài mới ‘‘Chia đa thức cho đa thức’’
Ngày dạy: 7/11/2022
TIẾT 19. §11. CHIA ĐA THỨC CHO ĐƠN THỨC(tt)
I. MỤC TIÊU: 

1. Kiến thức: 

- HS chỉ ra được đa thức A chia hết cho đơn thức B khi tất cả các hạng tử của đa thức A đều chia hết B

- HS phát biểu được quy tắc chia đa thức cho đơn thức.

2. Năng lực 

- Năng lực chung: NL sử dụng ngôn ngữ toán học: kí hiệu, tưởng tượng. NL tư duy: logic, khả năng suy diễn, lập luận toán học. NL thực hiện các phép tính.NL hoạt động nhóm. NL sử dụng các công cụ: công cụ vẽ

- Năng lực chuyên biệt: Nắm được quy tắc và vận dụng chia đa thức cho đơn thức.
3. Phẩm chất: Tự lập, tự tin, tự chủ

II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU 

1 - GV:  Sgk, Sgv, các dạng toán…

2 - HS :   Xem trước bài; Chuẩn bị các dụng cụ học tập; SGK, SBT Toán

III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC

A. HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG (MỞ ĐẦU)

a) Mục tiêu: Kích thích tính ham học hỏi của hs và bước đầu hình thành kiến thức mới.
b) Nội dung: HS lắng nghe trả lời câu hỏi của GV
c) Sản phẩm: HS vận dụng kiến thức để trả lời câu hỏi GV đưa ra.

d) Tổ chức thực hiện: Gv yêu cầu hs hoạt động nhóm mục 1và mục 2 theo shd/30

HS: Thực hiện nhiệm vụ trên bảng nhóm.

GV:  Quan sát, HS  hoạt động

HS: Lên bảng thực hiện .

B. HÌNH THÀNH KIẾN THỨC MỚI

Hoạt động 1: Tìm hiểu về quy tắc
a) Mục tiêu: Hs nắm được quy tắc
b) Nội dung: HS quan sát SGK để tìm hiểu nội dung kiến thức theo yêu cầu của GV.

c) Sản phẩm: HS hoàn thành tìm hiểu kiến thức:

d) Tổ chức thực hiện: 

	Hoạt động của GV và HS
	Sản phẩm dự kiến

	- Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ: 

Hãy phát biểu quy tắc chia đơn thức cho đơn thức.

-Treo bảng phụ nội dung ?1
-Hãy viết một đa thức có các hạng tử đều chia hết cho 3xy2
-Chia các hạng tử của đa thức 15x2y5 + 12x3y2 – 10xy3 cho  3xy2
-Cộng các kết quả vừa tìm được với nhau

-Qua bài toán này, để chia một đa thức cho một đơn thức ta làm như thế nào?

- Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: 

 + HS: Trả lời các câu hỏi của GV

+ GV: Theo dõi, hướng dẫn, giúp đỡ HS thực hiện nhiệm vụ 

 - Bước 3: Báo cáo, thảo luận: 

 + HS báo cáo kết quả

+ Các HS khác nxét, bổ sung cho nhau. 

 - Bước 4: Kết luận, nhận định: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vu của HS
	1/ Quy tắc.

?1
15x2y5+12x3y2–10xy3):3xy2
=(15x2y5:3xy2)+(12x3y2:3xy2)+(–10xy3:3xy2)
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Quy tắc:

Muốn chia đa thức A cho đơn thức B (trường hợp cá hạng tử của đa thức A đều chia hết cho đơn thức B), ta chia mỗi hạng tử của A cho B rồi cộng các kết quả với nhau.

Ví dụ: (SGK)

Giải 
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Hoạt động 2: Áp dụng 
a) Mục tiêu: Hs làm được các bài tập vận dụng

b) Nội dung: HS quan sát SGK để tìm hiểu nội dung kiến thức theo yêu cầu của GV.

c) Sản phẩm: HS hoàn thành tìm hiểu kiến thức:

d) Tổ chức thực hiện: 

	Hoạt động của GV và HS
	Sản phẩm dự kiến

	- Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ: 

-Treo bảng phụ nội dung ?2
-Hãy cho biết bạn Hoa giải đúng hay không?

-Để làm tính chia
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 ta dựa vào quy tắc nào?

- Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: 

 + HS: Trả lời các câu hỏi của GV

+ GV: Theo dõi, hướng dẫn, giúp đỡ HS thực hiện nhiệm vụ 

 - Bước 3: Báo cáo, thảo luận: 

 + HS báo cáo kết quả

+ Các HS khác nxét, bổ sung cho nhau. 

 - Bước 4: Kết luận, nhận định: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vu của HS
	2/ Áp dụng.

?2
a) Bạn Hoa giải đúng.

b) 
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C. HOẠT DỘNG LUYỆN TẬP

a) Mục tiêu: Hs áp dụng được các kiến thức vừa học để giải một số bài tập cụ thể.

b) Nội dung: Cho HS hoàn thành các bài tập: Bài 1,2,3/SHD- 33
c) Sản phẩm: HS hoàn thành các bài tập

d) Tổ chức thực hiện: 

GV:  Gọi Hs lần lượt giải các bài tập
HS:  Hđ cá nhân, đại diện HS lên bảng chữa bài.
D. HOẠT DỘNG VẬN DỤNG

a) Mục tiêu: HS hệ thống được kiến thức trọng tâm của bài học và vận dụng được kiến thức trong bài học vào giải bài toán cụ thể.

b) Nội dung: Cho HS hoàn thành các bài tập :

- Vận dụng được quy tắc  chia đơn (đa) thức cho đơn thức.
- Làm bài tập phần 2,3/4
c) Sản phẩm: HS làm các bài tập

d) Tổ chức thực hiện: 

GV yêu cầu HS làm các bài tập được giao

HS Hoàn thành các bài tập

*  Hướng dẫn về nhà
- Học bài cũ, trả lời câu hỏi SGK. 

 - Hoàn thành câu hỏi phần vận dụng. Chuẩn bị bài mới
Ngày dạy: 8/11/20222
TIẾT 20. §12.  CHIA ĐA THỨC MỘT BIẾN ĐÃ SẮP XẾP

I. MỤC TIÊU:

1. Kiến thức: 
- HS nhận biết được thế nào là phép chia hết, phép chia có dư.

- Nắm vững cách chia đa thức 1 biến đã sắp xếp.

2. Năng lực 

- Năng lực chung: NL sử dụng ngôn ngữ toán học, tư duy, thực hiện các phép tính.NL hoạt động nhóm. NL sử dụng các công cụ: công cụ vẽ

- Năng lực chuyên biệt: Nắm vững cách chia đa thức 1 biến đã sắp xếp.

3. Phẩm chất: Tự lập, tự tin, tự chủ

II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU 

1 - GV:  Sgk, Sgv, các dạng toán…

2 - HS :   Xem trước bài; Chuẩn bị các dụng cụ học tập; SGK, SBT Toán

III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC

A. HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG (MỞ ĐẦU)

a) Mục tiêu: Kích thích tính ham học hỏi của hs và bước đầu hình thành kiến thức mới.
b) Nội dung: HS lắng nghe trả lời câu hỏi của GV
c) Sản phẩm: HS vận dụng kiến thức để trả lời câu hỏi GV đưa ra.

d) Tổ chức thực hiện: 

GV chuyển giao nhiệm vụ học tập:

- Phát biểu quy tắc chia đa thức A cho đơn thức B 
- Làm phép chia :   (7.35 ( 34 +36 ) : 34
- Dự đoán: chia đa thức cho đa thức làm thế nào ? 

GV: bài hôm nay ta sẽ tìm hiểu phép chia này.
B. HÌNH THÀNH KIẾN THỨC MỚI

Hoạt động 1: Tìm hiểu về phép chia hết
a) Mục tiêu: Hs hiểu được phép chia hết

b) Nội dung: HS quan sát SGK để tìm hiểu nội dung kiến thức theo yêu cầu của GV.

c) Sản phẩm: HS hoàn thành tìm hiểu kiến thức:

d) Tổ chức thực hiện: 

	Hoạt động của GV và HS
	Sản phẩm dự kiến

	- Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ: 

Treo bảng phụ ví dụ SGK

Để chia đa thức 2x4-13x3+15x2+11x-3 cho đa thức x2-4x-3

-Treo bảng phụ ? .
-Bài toán yêu cầu gì?

-Muốn nhân một đa thức với một đa thức ta làm như thế nào?

- Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: 

 + HS: Trả lời các câu hỏi của GV

+ GV: Theo dõi, hướng dẫn, giúp đỡ HS thực hiện nhiệm vụ 

 - Bước 3: Báo cáo, thảo luận: 

 + HS báo cáo kết quả

+ Các HS khác nxét, bổ sung cho nhau. 

 - Bước 4: Kết luận, nhận định: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vu của HS
	1/ Phép chia hết.
Ví dụ: Chia đthức 2x4-13x3+15x2+11x-3  cho đthức x2-4x-3

Giải 

(2x4-13x3+15x2+11x-3) :(x2-4x-3)

=2x2 – 5x + 1

? .
(x2-4x-3)(2x2-5x+1)

=2x4-5x3+x2-8x3+20x2-4x-6x2+15x-3

=2x4-13x3+15x2+11x-3




Hoạt động 2: Tìm hiểu về phép chia có dư
a) Mục tiêu: Hs biết làm bài tập phép chia có dư

b) Nội dung: HS quan sát SGK để tìm hiểu nội dung kiến thức theo yêu cầu của GV.

c) Sản phẩm: HS hoàn thành tìm hiểu kiến thức:

d) Tổ chức thực hiện: 

	Hoạt động của GV và HS
	Sản phẩm dự kiến

	- Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ: 

-Số dư bao giờ cũng lớn hơn hay nhỏ hơn số chia?

-Tương tự bậc của đa thức dư như thế nào với bậc của đa thức chia?

-Chia (5x3 - 3x2 +7) cho (x2 + 1)

-Tương tự như trên, ta có:

(5x3 - 3x2 +7) = ? + ?

- Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: 

 + HS: Trả lời các câu hỏi của GV

+ GV: Theo dõi, hướng dẫn, giúp đỡ HS thực hiện nhiệm vụ 

 - Bước 3: Báo cáo, thảo luận: 

 + HS báo cáo kết quả

+ Các HS khác nxét, bổ sung cho nhau. 

 - Bước 4: Kết luận, nhận định: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vu của HS

GV chốt lại kiến thức
	2/ Phép chia có dư.

Ví dụ: 

 5x3 - 3x2      +7    x2 + 1

 5x3 +       5x         5x -3

        -3x2-5x + 7

        -3x2       - 3

               -5x + 10

Phép chia trong trường hợp này gọi là phép chia có dư

(5x3 - 3x2 +7) =

=(x2 + 1)(5x-3)+(-5x+10)

Chú ý:
Người ta chứng minh được rằng đối với hai đa thức tùy ý A và B của cùng một biến (B
[image: image334.wmf]¹

0), tồn tại duy nhất một cặp đa thức Q và R sao cho A=B.Q + R, trong đó R bằng 0 hoặc bậc của R nhỏ hơn bậc của B (R được gọi là dư trong phép chia A cho B).

Khi R = 0 phép chia A cho B là phép chia hết.


C. HOẠT DỘNG LUYỆN TẬP

a) Mục tiêu: Hs áp dụng được các kiến thức vừa học để giải một số bài tập cụ thể.

b) Nội dung: Cho HS hoàn thành các bài tập :

-Làm bài tập 67 trang 31 SGK.


-Treo bảng phụ: 
[image: image335.wmf](

)

(

)

32

)73:3

axxxx

-+--




[image: image336.wmf](

)

(

)

4322

)23326:2

bxxxxx

---+-


c) Sản phẩm: HS hoàn thành các bài tập

d) Tổ chức thực hiện: 

GV :  Gọi Hs lần lượt giải các bài tập
HS :  Hoạt động cá nhân và đại diện HS lên bảng chữa bài.

D. HOẠT DỘNG VẬN DỤNG

a) Mục tiêu: HS hệ thống được kiến thức trọng tâm của bài học và vận dụng được kiến thức trong bài học vào giải bài toán cụ thể.

b) Nội dung: Cho HS hoàn thành các bài tập: Làm các bài tập sgk.
c) Sản phẩm: HS làm các bài tập

d) Tổ chức thực hiện: 

GV yêu cầu HS làm các bài tập được giao
HS Hoàn thành các bài tập

*  Hướng dẫn về nhà
- Học bài cũ, trả lời câu hỏi SGK. 

 - Hoàn thành câu hỏi phần vận dụng. Chuẩn bị bài mới
Ngày dạy:
LUYỆN TẬP
I. MỤC TIÊU

1. Kiến thức

-  HS vận dụng kiến thức làm các bài tập vận dụng

2. Năng lực 

- Năng lực chung: NL sử dụng ngôn ngữ toán học: kí hiệu, tưởng tượng. NL tư duy: logic, khả năng suy diễn, lập luận toán học. NL thực hiện các phép tính.NL hoạt động nhóm. NL sử dụng các công cụ: công cụ vẽ

- Năng lực chuyên biệt: Xác định được đâu là pt bậc nhất hai ẩn và biểu diễn tập nghiệm của nó.
3. Phẩm chất
-  Phẩm chất: Tự lập, tự tin, tự chủ

II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU 

1 - GV:  Sgk, Sgv, các dạng toán…

2 - HS :   Xem trước bài; Chuẩn bị các dụng cụ học tập; SGK, SBT Toán

III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC

A. HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG (MỞ ĐẦU)

a) Mục tiêu: Kích thích tính ham học hỏi của học sinh và bước đầu hình thành kiến thức mới.
b) Nội dung: HS lắng nghe trả lời câu hỏi của GV
c) Sản phẩm: HS vận dụng kiến thức để trả lời câu hỏi GV đưa ra.

d) Tổ chức thực hiện: GV yêu cầu hs thảo luận và trả lời câu hỏi vận dụng
B. HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP
a) Mục tiêu: Hs nắm được làm các bài tập vận dụng
b) Nội dung: HS quan sát SGK để tìm hiểu nội dung kiến thức theo yêu cầu của GV.

c) Sản phẩm: HS hoàn thành tìm hiểu kiến thức:

d) Tổ chức thực hiện: 

	Hoạt động của GV và HS
	Sản phẩm dự kiến

	- Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ: 

HS làm các bài tập

Bài tập 70 trang 32 SGK.

Bài tập 71 trang 32 SGK.

Bài tập 72 trang 32 SGK.

- Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: 

 + HS: Trả lời các câu hỏi của GV

+ GV: Theo dõi, hướng dẫn, giúp đỡ HS thực hiện nhiệm vụ 

 - Bước 3: Báo cáo, thảo luận: 

 + HS báo cáo kết quả

+ Các HS khác nhận xét, bổ sung cho nhau. 

 - Bước 4: Kết luận, nhận định: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vu của HS

GV chốt lại kiến thức
	Bài tập 67 trang 31 SGK.
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Bài tập 70 trang 32 SGK.
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Bài tập 71 trang 32 SGK.
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Giải 

a) A chia hết cho B

b) A chia hết cho B

Bài tập 72 trang 32 SGK.
  2x4+x3-3x2+5x-2            x2-x+1

  2x4-2x3+2x2
         3x3-5x2+5x-2    2x2+3x-2

         3x3-3x2+3x

              -2x2+2x-2

              -2x2+2x-2

                      0

Vậy 

(2x4+x3-3x2+5x-2) :( x2-x+1)=

= 2x2+3x-2


C. HOẠT DỘNG VẬN DỤNG

a) Mục tiêu: HS hệ thống được kiến thức trọng tâm của bài học và vận dụng được kiến thức trong bài học vào giải bài toán cụ thể.

b) Nội dung: Cho HS hoàn thành các bài tập :

Khi thực hiện chia đa thức cho đơn thức, đa thức cho đa thức thì ta cần phải cẩn thận về dấu của các hạng tử
c) Sản phẩm: HS làm các bài tập

d) Tổ chức thực hiện: 

GV yêu cầu HS làm các bài tập được giao

HS Hoàn thành các bài tập

*  Hướng dẫn về nhà
- Học bài cũ, trả lời câu hỏi SGK. 

 - Hoàn thành câu hỏi phần vận dụng. 

 - Chuẩn bị bài mới

Ngày dạy: 15/11/2022
TIẾT 22. ÔN TẬP CHƯƠNG I

I.MỤC TIÊU.

1.Kiến thức:

- Hệ thống được các kiến thức cơ bản trong chương: nhân, chia đơn thức, đa thức; bảy hằng đẳng thức đáng nhớ; phân tích đa thức thành nhân tử. 

- Rèn kĩ năng giải các bài tập dạng cơ bản trong chương

2. Năng lực 

- Năng lực chung: NL sử dụng ngôn ngữ toán học: kí hiệu, tưởng tượng. NL tư duy: logic, khả năng suy diễn, lập luận toán học. NL thực hiện các phép tính.NL hoạt động nhóm. NL sử dụng các công cụ: công cụ vẽ

- Năng lực chuyên biệt: Rèn kĩ năng giải các bài tập dạng cơ bản trong chương

3. Phẩm chất: Tự lập, tự tin, tự chủ

II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU 

1 - GV:  Sgk, Sgv, các dạng toán…

2 - HS :   Xem trước bài; Chuẩn bị các dụng cụ học tập; SGK, SBT Toán

III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC

A. HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG (MỞ ĐẦU)

a) Mục tiêu: Kích thích tính ham học hỏi của học sinh và bước đầu hình thành kiến thức mới.
b) Nội dung: HS lắng nghe trả lời câu hỏi của GV
c) Sản phẩm: HS vận dụng kiến thức để trả lời câu hỏi GV đưa ra.

d) Tổ chức thực hiện: 

+ Phát biểu quy tắc chia 1 đa thức A cho 1 đơn thức B ( Trong trường hợp mỗi hạng tử của đa thức A chia hết cho B)

-Làm bài tập45 SBT

B. HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP
a) Mục tiêu: Hệ thống lại kiến thức chương 1

b) Nội dung: HS quan sát SGK để tìm hiểu nội dung kiến thức theo yêu cầu của GV.

c) Sản phẩm: HS hoàn thành tìm hiểu kiến thức:

d) Tổ chức thực hiện: 

	Hoạt động của GV và HS
	Sản phẩm dự kiến

	- Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ: 

-Phát biểu quy tắc nhân đơn thức với đa thức.

-Phát biểu quy tắc nhân đa thức với đa thức.

-Viết bảy hằng đẳng thức đáng nhớ.

-Làm bài tập 75 trang 33 SGK.

-Làm bài tập 76 trang 33 SGK.

-Làm bài tập 77 trang 33 SGK

-Làm bài tập 79a,b trang 33 SGK.

-Làm bài tập 80a trang 33 SGK

-Làm bài tập 81b trang 33 SGK

- Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: 

 + HS: Trả lời các câu hỏi của GV

+ GV: Theo dõi, hướng dẫn, giúp đỡ HS thực hiện nhiệm vụ 

 - Bước 3: Báo cáo, thảo luận: 

 + HS báo cáo kết quả

+ Các HS khác nhận xét, bổ sung cho nhau. 

 - Bước 4: Kết luận, nhận định: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vu của HS

GV chốt lại kiến thức
	Bài tập 75 trang 33 SGK.
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Bài tập 76 trang 33 SGK.
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Bài tập 77 trang 33 SGK.
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Với x = 18 và y = 4, ta có:

M = (18 – 2.4)2 = 102 = 100
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Với x = 6 và y = -8, ta có:

N = [2.6 – (-8)]3 = 203 = =8000

Bài tập 79a,b trang 33 SGK.
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Bài tập 80a trang 33 SGK.

6x3-7x2-x+2

2x + 1

6x3+3x2
3x2-5x+2

   -10x2-x+2

  -10x2-5x

           4x+2

           4x+2

        0

Vậy (6x3-7x2-x+2):( 2x + 1) = 3x2-5x+2

Bài tập 81b trang 33 SGK.
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c. HOẠT DỘNG VẬN DỤNG

a) Mục tiêu: HS hệ thống được kiến thức trọng tâm của bài học và vận dụng được kiến thức trong bài học vào giải bài toán cụ thể.

b) Nội dung: Cho HS hoàn thành các bài tập :

-Phát biểu quy tắc nhân đơn thức với đa thức.

-Phát biểu quy tắc nhân đa thức với đa thức.

-Viết bảy hằng đẳng thức đáng nhớ.

c) Sản phẩm: HS làm các bài tập

d) Tổ chức thực hiện: 

GV yêu cầu HS làm các bài tập được giao

HS Hoàn thành các bài tập

*  Hướng dẫn về nhà
- Học bài cũ, trả lời câu hỏi SGK. 

 - Hoàn thành câu hỏi phần vận dụng. 

 - Chuẩn bị bài mới

Ngày dạy: 21/11/2022
CHƯƠNG II. PHÂN THỨC ĐẠI SỐ

TIẾT 23. BÀI 1. PHÂN THỨC ĐẠI SỐ

I. MỤC TIÊU

1. Kiến thức: 

- HS nắm vững định nghĩa phân thức đại số . 
- Hiểu rõ hai phân thức bằng nhau 
[image: image354.wmf]AC
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2. Năng lực 

- Năng lực chung: NL sử dụng ngôn ngữ toán học: kí hiệu, tưởng tượng. NL tư duy: logic, khả năng suy diễn, lập luận toán học. NL thực hiện các phép tính.NL hoạt động nhóm. NL sử dụng các công cụ: công cụ vẽ

- Năng lực chuyên biệt: Hiểu rõ hai phân thức bằng nhau 
[image: image355.wmf]AC
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BD
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.

3. Phẩm chất: Tự lập, tự tin, tự chủ

II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU 

1 - GV:  Sgk, Sgv, các dạng toán…

2 - HS :   Xem trước bài; Chuẩn bị các dụng cụ học tập; SGK, SBT Toán

III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC

A. HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG (MỞ ĐẦU)

a) Mục tiêu: Kích thích tính ham học hỏi của học sinh và bước đầu hình thành kiến thức mới.
b) Nội dung: HS lắng nghe trả lời câu hỏi của GV
c) Sản phẩm: HS vận dụng kiến thức để trả lời câu hỏi GV đưa ra.

d) Tổ chức thực hiện: ? Em hãy cho biết một phân số được viết dưới dạng như thế nào? 

? Hai phân số  
[image: image356.wmf]a

b

 và 
[image: image357.wmf]c

d

  bằng nhau khi nào ?
GV dẫn dắt vào bài.
B. HÌNH THÀNH KIẾN THỨC MỚI

Hoạt động 1: Tìm hiểu về định nghĩa phân thức đại số
a) Mục tiêu: Hs biết định nghĩa phân thức đại số

b) Nội dung: HS quan sát SGK để tìm hiểu nội dung kiến thức theo yêu cầu của GV.

c) Sản phẩm: HS hoàn thành tìm hiểu kiến thức:

d) Tổ chức thực hiện: 

	Hoạt động của GV và HS
	Sản phẩm dự kiến

	- Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ: 

-Treo bảng phụ các biểu thức dạng 
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-Trong các biểu thức trên A và B gọi là gì?

-Những biểu thức như thế gọi là những phân thức đại số. Vậy thế nào là phân thức đại số?

-Tương tự như phân số thì A gọi là gì? B gọi là gì?

-Mỗi đa thức được viết dưới dạng phân thức có mẫu bằng bao nhiêu?

-Treo bảng phụ nội dung ?1

-Treo bảng phụ nội dung ?2

Hoàn thành ?1, ?2

- Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: 

 + HS: Trả lời các câu hỏi của GV

+ GV: Theo dõi, hướng dẫn, giúp đỡ HS thực hiện nhiệm vụ 

 - Bước 3: Báo cáo, thảo luận: 

 + HS báo cáo kết quả

+ Các HS khác nhận xét, bổ sung cho nhau. 

 - Bước 4: Kết luận, nhận định: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vu của HS

GV chốt lại kiến thức
	1/ Định nghĩa.

Một phân thức đại số (hay nói gọn là phân thức) là một biểu thức có dạng 
[image: image360.wmf]A

B

, trong đó A, B là những đa thức khác đa thức 0.

A gọi là tử thức (hay tử)

B gọi là mẫu thức (hay mẫu)

Mỗi đa thức cũng được coi như một phân thức với mẫu bằng 1.

?1 
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?2. Một số thực a bất kì là một phân thức vì số thực a bất kì là một đa thức. Số 0, số 1 là những phân thức đại số.




Hoạt động 2: Tìm hiểu hai phân thức bằng nhau
a) Mục tiêu: Hs biết được thế nào là hai phân thức bằng nhau

b) Nội dung: HS quan sát SGK để tìm hiểu nội dung kiến thức theo yêu cầu của GV.

c) Sản phẩm: HS hoàn thành tìm hiểu kiến thức:

d) Tổ chức thực hiện: 

	Hoạt động của GV và HS
	Sản phẩm dự kiến

	- Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ: 

-Hai phân thức 
[image: image362.wmf]A

B

 và 
[image: image363.wmf]C

D

 được gọi là bằng nhau nếu có điều kiện gì?

Treo bảng phụ nội dung ?3

Treo bảng phụ nội dung ?4

Treo bảng phụ nội dung ?5

Hoàn thành các câu hỏi.

- Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: 

 + HS: Trả lời các câu hỏi của GV

+ GV: Theo dõi, hướng dẫn, giúp đỡ HS thực hiện nhiệm vụ 

 - Bước 3: Báo cáo, thảo luận: 

 + HS báo cáo kết quả

+ Các HS khác nhận xét, bổ sung cho nhau. 

 - Bước 4: Kết luận, nhận định: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vu của HS

GV chốt lại kiến thức
	2/ Hai phân thức bằng nhau.

Định nghĩa:

Hai phân thức 
[image: image364.wmf]A
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 và 
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  gọi là bằng nhau nếu        AD = BC. Ta viết:
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 = 
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 nếu A.D = B.C.
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C. HOẠT DỘNG LUYỆN TẬP

a) Mục tiêu: Hs áp dụng được các kiến thức vừa học để giải một số bài tập cụ thể.

b) Nội dung: Cho HS hoàn thành các bài tập :

-Treo bảng phụ bài tập 1 trang 36 SGK.

-Hai phân thức 
[image: image372.wmf]A

B

 và 
[image: image373.wmf]C

D

 được gọi là bằng nhau nếu có điều kiện gì?

-Hãy vận dụng vào giải bài tập này

c) Sản phẩm: HS hoàn thành các bài tập

d) Tổ chức thực hiện: 

GV :  Gọi Hs lần lượt giải các bài tập
HS :  Hoạt động cá nhân và đại diện HS lên bảng chữa bài.

D. HOẠT DỘNG VẬN DỤNG

a) Mục tiêu: HS hệ thống được kiến thức trọng tâm của bài học và vận dụng được kiến thức trong bài học vào giải bài toán cụ thể.

b) Nội dung: Cho HS hoàn thành các bài tập :

GV: Hướng dẫn bài 2: Để xác định 3 phân thức có bằng nhau không ta xét đôi 1 => kết luận

- Làm BT: (1): 1(c,d, e) SHD/46; (2): SHD/46

c) Sản phẩm: HS làm các bài tập
d) Tổ chức thực hiện: 

GV yêu cầu HS làm các bài tập được giao

HS Hoàn thành các bài tập

*  Hướng dẫn về nhà
- Học bài cũ, trả lời câu hỏi SGK. 

 - Hoàn thành câu hỏi phần vận dụng. 

 - Chuẩn bị bài mới

Ngày dạy: 22/11/2022
TIẾT 24. BÀI 2. TÍNH CHẤT CƠ BẢN CỦA PHÂN THỨC

I. MỤC TIÊU:

1.  Kiến thức: 

- HS nắm vững t/c cơ bản của phân thức làm cơ sở cho việc rút gọn phân thức.

- Hiểu được qui tắc đổi dấu được suy ra từ t/c cơ bản của PT (Nhân cả tử và mẫu với -1).   

2. Năng lực 

- Năng lực chung: NL sử dụng ngôn ngữ toán học: kí hiệu, tưởng tượng. NL tư duy: logic, khả năng suy diễn, lập luận toán học. NL thực hiện các phép tính.NL hoạt động nhóm. NL sử dụng các công cụ: công cụ vẽ

- Năng lực chuyên biệt: t/c cơ bản của phân thức làm cơ sở cho việc rút gọn phân thức.
3. Phẩm chất: Tự lập, tự tin, tự chủ

II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU 

1 - GV:  Sgk, Sgv, các dạng toán…

2 - HS :   Xem trước bài; Chuẩn bị các dụng cụ học tập; SGK, SBT Toán

III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC

A. HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG (MỞ ĐẦU)

a) Mục tiêu: Kích thích tính ham học hỏi của học sinh và bước đầu hình thành kiến thức mới.
b) Nội dung: HS lắng nghe trả lời câu hỏi của GV
c) Sản phẩm: HS vận dụng kiến thức để trả lời câu hỏi GV đưa ra.

d) Tổ chức thực hiện: 

GV: Yêu cầu hs báo cáo kết quả phần chuẩn bị 

HS: báo cáo

GV: Nhận xét, đánh giá. 

Gv: giới thiệu tính chất cơ bản của phân thức
B. HÌNH THÀNH KIẾN THỨC MỚI

Hoạt động 1: Tìm hiểu về Tính chất cơ bản của phân thức
a) Mục tiêu: Hs biết Tính chất cơ bản của phân thức
b) Nội dung: HS quan sát SGK để tìm hiểu nội dung kiến thức theo yêu cầu của GV.

c) Sản phẩm: HS hoàn thành tìm hiểu kiến thức:

d) Tổ chức thực hiện: 

	Hoạt động của GV và HS
	Sản phẩm dự kiến

	- Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ: 

-Treo bảng phụ nội dung ?1
Treo bảng phụ nội dung ?2
-Yêu cầu của ?2 là gì?

-Vậy 
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 như thế nào với 
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 ? Vì sao?

-Treo bảng phụ nội dung ?3
-Treo bảng phụ nội dung ?4
Hoàn thành các yêu cầu.

- Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: 

 + HS: Trả lời các câu hỏi của GV

+ GV: Theo dõi, hướng dẫn, giúp đỡ HS thực hiện nhiệm vụ 

 - Bước 3: Báo cáo, thảo luận: 

 + HS báo cáo kết quả

+ Các HS khác nhận xét, bổ sung cho nhau. 

 - Bước 4: Kết luận, nhận định: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vu của HS

GV chốt lại kiến thức
	1/ Tính chất cơ bản của phân thức.
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Vì  x.3(x+2) = 3.x(x+2)
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Tính chất cơ bản của phân thức:

-
[image: image381.wmf].
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 (M là một đa thức khác đa thức 0).
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Vì chia cả tử và mẫu cho x-1
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Hoạt động 2: Tìm hiểu về quy tắc đổi dấu
a) Mục tiêu: Hs biết được quy tắc đổi dấu
b) Nội dung: HS quan sát SGK để tìm hiểu nội dung kiến thức theo yêu cầu của GV.

c) Sản phẩm: HS hoàn thành tìm hiểu kiến thức:

d) Tổ chức thực hiện: 

	Hoạt động của GV và HS
	Sản phẩm dự kiến

	- Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ: 

-Hãy thử phát biểu quy tắc từ câu b) của bài toán ?4
-Treo bảng phụ nội dung ?5
Hoàn thành các yêu cầu ?4, ?5

- Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: 

 + HS: Trả lời các câu hỏi của GV

+ GV: Theo dõi, hướng dẫn, giúp đỡ HS thực hiện nhiệm vụ 

 - Bước 3: Báo cáo, thảo luận: 

 + HS báo cáo kết quả

+ Các HS khác nhận xét, bổ sung cho nhau. 

 - Bước 4: Kết luận, nhận định: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vu của HS

GV chốt lại kiến thức
	2/ Quy tắc đổi dấu.
Nếu đổi dấu cả tử và mẫu của một phân thức thì được một phân thức bằng phân thức đã cho: 
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C. HOẠT DỘNG LUYỆN TẬP

a) Mục tiêu: Hs áp dụng được các kiến thức vừa học để giải một số bài tập cụ thể.

b) Nội dung: Cho HS hoàn thành các bài tập :

Yêu cầu HS hđ cặp đôi  làm bài tập 1, 2 SHD - 49
c) Sản phẩm: HS hoàn thành các bài tập

d) Tổ chức thực hiện: 

GV :  Gọi Hs lần lượt giải các bài tập
HS :  Hoạt động cá nhân và đại diện HS lên bảng chữa bài.

D. HOẠT DỘNG VẬN DỤNG

a) Mục tiêu: HS hệ thống được kiến thức trọng tâm của bài học và vận dụng được kiến thức trong bài học vào giải bài toán cụ thể.

b) Nội dung: Cho HS hoàn thành các bài tập :

-Nêu tính chất cơ bản của phân thức.

-Phát biểu quy tắc đổi dấu.
c) Sản phẩm: HS làm các bài tập
d) Tổ chức thực hiện: 

GV yêu cầu HS làm các bài tập được giao

HS Hoàn thành các bài tập

*  Hướng dẫn về nhà
- Học bài cũ, trả lời câu hỏi SGK. 

 - Hoàn thành câu hỏi phần vận dụng. 

 - Chuẩn bị bài mới

Ngày dạy: 28/11/2022
TIẾT 25. §3. RÚT GỌN PHÂN THỨC
I. MỤC TIÊU: 

1. Kiến thức: Giúp HS nắm vững được cách rút gọn một phân thức.
2. Năng lực 

- Năng lực chung: NL sử dụng ngôn ngữ toán học: kí hiệu, tưởng tượng. NL tư duy: logic, khả năng suy diễn, lập luận toán học. NL thực hiện các phép tính.NL hoạt động nhóm. NL sử dụng các công cụ: công cụ vẽ

- Năng lực chuyên biệt: cách rút gọn một phân thức.
3. Phẩm chất: Tự lập, tự tin, tự chủ

II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU 

1 - GV:  Sgk, Sgv, các dạng toán…

2 - HS :   Xem trước bài; Chuẩn bị các dụng cụ học tập; SGK, SBT Toán

III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC

A. HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG (MỞ ĐẦU)

a) Mục tiêu: Kích thích tính ham học hỏi của hs và bước đầu hình thành kiến thức mới.
b) Nội dung: HS lắng nghe trả lời câu hỏi của GV
c) Sản phẩm: HS vận dụng kiến thức để trả lời câu hỏi GV đưa ra.

d) Tổ chức thực hiện: 

Yêu cầu Hs thực hiện 1, 2
PTHĐ: Cá nhân – nhóm bàn
GV Yêu cầu Hs báo cáo
HS Báo cáo bài làm

Yêu cầu Hs nhận xét
B. HÌNH THÀNH KIẾN THỨC MỚI

Hoạt động 1: Hình thành nhận xét 
a) Mục tiêu: Hs nắm được ví dụ rút gọn phân thức

b) Nội dung: HS quan sát SGK để tìm hiểu nội dung kiến thức theo yêu cầu của GV.

c) Sản phẩm: HS hoàn thành tìm hiểu kiến thức:

d) Tổ chức thực hiện: 

	Hoạt động của GV và HS
	Sản phẩm dự kiến

	- Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ: 

-Nhân tử chung của 5x+10 là gì?

-Nếu đặt 5 ra ngòai làm thừa thì trong ngoặc còn lại gì?

-Tương tự hãy tìm nhân tử chung của mẫu rồi đặt nhân tử chung

-Hãy thực hiện tương tự ?2
-Muốn rút gọn một phân thức ta có thể làm thế nào?

- Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: 

 + HS: Trả lời các câu hỏi của GV

+ GV: Theo dõi, hướng dẫn, giúp đỡ HS thực hiện nhiệm vụ 

 - Bước 3: Báo cáo, thảo luận: 

 + HS báo cáo kết quả

+ Các HS khác nxét, bổ sung cho nhau. 

 - Bước 4: Kết luận, nhận định: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vu của HS

GV chốt lại kiến thức
	?1
Phân thức 
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a) Nhân tử chung của cả tử và mẫu là 2x2
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?2 Phân thức 
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a) 5x + 10 =2(x + 2)

25x2 + 50x = 25x(x + 2)

Nhân tử chung của cả tử và mẫu là 5(x + 2)

b) 
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 EMBED Equation.DSMT4 [image: image394.wmf]
Nhận xét: Muốn rút gọn một phân thức ta có thể:

-Phân tích tử và mẫu thành nhân tử (nếu cần) để tìm nhân tử chung;

-Chia cả tử và mẫu cho nhân tử chung.


Hoạt động 2: Áp dụng 
a) Mục tiêu: Hs biết làm các bài tập vận dụng

b) Nội dung: HS quan sát SGK để tìm hiểu nội dung kiến thức theo yêu cầu của GV.

c) Sản phẩm: HS hoàn thành tìm hiểu kiến thức:

d) Tổ chức thực hiện: 

	Hoạt động của GV và HS
	Sản phẩm dự kiến

	- Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ: 

-Treo bảng phụ giới thiệu ví dụ 1 SGK.

-Treo bảng phụ nội dung ?3
-Treo bảng phụ giới thiệu ví dụ 2 SGK.

-Treo bảng phụ nội dung ?4
-Vận dụng quy tắc đổi dấu và thự hiện tương tự các bài toán trên.

- Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: 

 + HS: Trả lời các câu hỏi của GV

+ GV: Theo dõi, hướng dẫn, giúp đỡ HS thực hiện nhiệm vụ 

 - Bước 3: Báo cáo, thảo luận: 

 + HS báo cáo kết quả

+ Các HS khác nxét, bổ sung cho nhau. 

 - Bước 4: Kết luận, nhận định: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vu của HS

GV chốt lại kiến thức
	Ví dụ 1: (SGK)

?3
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Chú ý: (SGK)

Ví dụ 2: (SGK)

?4

[image: image396.wmf](

)

(

)

(

)

33

3

3

1

xyxy

yxxy

--

===-

----




C. HOẠT DỘNG LUYỆN TẬP

a) Mục tiêu: Hs áp dụng được các kiến thức vừa học để giải một số bài tập cụ thể.

b) Nội dung: Cho HS hoàn thành các bài tập :

Yêu cầu Hs nhắc lại các bước rút gọn phân thức vừa học .

Yêu cầu Hs hoạt động cá nhân – nhóm bàn làm bài 3 - 5 SHD /53

c) Sản phẩm: HS hoàn thành các bài tập

d) Tổ chức thực hiện: 

GV :  Gọi Hs lần lượt giải các bài tập
HS :  Hoạt động cá nhân và đại diện HS lên bảng chữa bài.

D. HOẠT DỘNG VẬN DỤNG

a) Mục tiêu: HS hệ thống được kiến thức trọng tâm của bài học và vận dụng được kiến thức trong bài học vào giải bài toán cụ thể.

b) Nội dung: Cho HS hoàn thành các bài tập :

- GV treo bảng phụ bài tập 8 lên bảng, cả lớp thảo luận nhóm.

+ Câu đúng a - chia cả tử và mẫu cho 3y

+ Câu đúng d - chia cả tử và mẫu cho 3(y+1)

+ Câu sai: b, c.

- Yêu cầu  HS làm bài tập 7 (tr39-SGK)

Rút gọn phân thức:

b) 
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-Vận dụng giải các bài tập 7c,d, 11, 12, 13 trang 39, 40 SGK

c) Sản phẩm: HS làm các bài tập
d) Tổ chức thực hiện: 

GV yêu cầu HS làm các bài tập được giao

HS Hoàn thành các bài tập

*  Hướng dẫn về nhà
- Học bài cũ, trả lời câu hỏi SGK. 

 - Hoàn thành câu hỏi phần vận dụng. 

 - Chuẩn bị bài mới

Ngày dạy: 29/11/2022
TIẾT 26. §3. RÚT GỌN PHÂN THỨC (tt)
I. Mục tiêu:

1. Kiến thức: - Củng cố phương pháp rút gọn phân thức

- Biết vận dụng tính chất cơ bản của phân thức để rút gọn phân thức, biết cách biến đổi dấu để xuất hiện nhân tử chung.

2. Năng lực 

- Năng lực chung: NL sử dụng ngôn ngữ toán học: kí hiệu, tưởng tượng. NL tư duy: logic, khả năng suy diễn, lập luận toán học. NL thực hiện các phép tính.NL hoạt động nhóm. NL sử dụng các công cụ: công cụ vẽ

- Năng lực chuyên biệt: vận dụng tính chất cơ bản của phân thức để rút gọn phân thức, biết cách biến đổi dấu để xuất hiện nhân tử chung.

3. Phẩm chất: Tự lập, tự tin, tự chủ

II. Thiết bị dạy học và học liệu:

1. Giáo viên: Thước kẻ, phấn màu, bảng phụ.

2. Học sinh: Thước kẻ, sgk, bảng nhóm, bút dạ.

III. Tiến trình dạy học:

1. Hoạt động 1: Khởi động

a) Mục tiêu: Kiểm tra kiến thức của hs về bài học hôm trước

b) Nội dung: 

          Câu 1: Phát biểu các bước rút gọn phân thức?

Câu 2: Rút gọn phân thức:   
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c) Sản phẩm: phát biểu đúng pp rút gọn phân thức. Thực hiện tính đúng phép tính

d) Tổ chức thực hiện:

	Hoạt động của GV + HS
	Nội dung

	* Giao nhiệm vụ học tập: 

- GV chiếu bài tập lên máy chiếu, yêu cầu: + 1HS nhắc lại cách rút gọn phân số.

+ 1 Hs lên bảng làm câu 2.

* Thực hiện nhiệm vụ:

HS thực hiện nhiệm vụ

* Báo cáo, thảo luận 

- Một hs lên bảng trình bày, các HS dưới lớp làm vào nháp và theo dõi nhận xét.

* Kết luận, nhận định: 
- GV nhận xét, chốt lại và cho điểm HS

* Đặt vấn đề     
GV: Đề củng cố phương pháp rút gọn phân thức, tiết học này chúng ta sẽ luyện tập một số dạng bài tập.
	Câu 1: (4điểm)

- Phát biểu các bước rút gọn phân thức (SGK-T39). 

Câu 2:(6điểm)
Rút gọn phân thức:  
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2. Hoạt động 2: Hình thành kiến thức

3. Hoạt động 3: Luyện tập

a) Mục tiêu: HS biết rút gọn phân thức 
b) Nội dung: HS làm các bài tập 11b, 12,13 SGK/T40

c) Sản phẩm: HS thành thạo kỹ năng rút gọn phân thức. Đưa ra được các kết quả đúng của các bài tập trên thông qua các hoạt động cá nhân và hoạt động cặp đôi.
d) Tổ chức thực hiện:

	Hoạt động của GV + HS
	Nội dung

	Hoạt động 3.1: Phân tích tử và mẫu thành nhân tử rồi rút gọn phân thức

* Giao nhiệm vụ học tập: 

+ Nêu các phương pháp phân tích đa thức thành nhân tử?  
Nêu các bước rút gọn phân thức

+ Làm bài tập 12 

* Thực hiện nhiệm vụ:

HS thực hiện các yêu cầu: làm việc cá nhân bài 12

* Báo cáo, thảo luận 

-  Đại diện 2 HS lên bảng trình bày, các HS khác làm vào vở và nhận xét.

* Kết luận, nhận định: 
- GV sửa sai chốt lại kiến thức.  

- Phân tích tử và mẫu thành nhân tử rồi  rút gọn phân thức.

Hoạt động 3.2: Áp dụng quy tắc đổi dấu rồi rút gọn phân thức 
* Giao nhiệm vụ học tập: 

+ Nêu quy tắc đổi dấu để rút gọn phân thức?  

+ Làm bài tập 
* Thực hiện nhiệm vụ:

HS thực hiện các yêu cầu: làm việc cặp đôi bài 13

* Báo cáo, thảo luận 

-  Đại diện 1 HS của từng nhóm cặp đôi lên bảng trình bày, các HS khác làm vào vở và nhận xét.

* Kết luận, nhận định: 
- GV sửa sai chốt lại kiến thức.  
- Áp dụng quy tắc đổi dấu ở cả tử và mẫu để tìm ra nhân tử chung của cả tử và mẫu. Chú ý tính chất A= -(-A)
- Phân tích tử và mẫu thành nhân tử rồi  rút gọn phân thức.
	1. Dạng 1:Phân tích tử và mẫu thành nhân tử rồi rút gọn phân thức
Bài 12/40 SGK.
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+ Phân tích tử số và mẫu số thành nhân tử:
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+ Rút gọn phân thức:
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+ Phân tích tử và mẫu thành nhân tử:
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+ Rút gọn phân thức:
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2. Dạng 2:Áp dụng quy tắc đổi dấu rồi rút gọn phân thức
Bài 13/40 SGK.
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+Áp dụng quy tắc đổi dấu ở tử thức: 
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+ Rút gọn phân thức:
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+Áp dụng quy tắc đổi dấu ở tử thức:
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+ Rút gọn phân thức:
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4. Hoạt động 4: Vận dụng

a) Mục tiêu: Củng cố và rèn kỹ năng phân tích đa thức thành nhân tử để rút gọn phân số.
b) Nội dung: Yêu cầu Hs hoạt động nhóm làm bài tập (bảng phụ)

c) Sản phẩm: Bài làm của từng nhóm .
d) Tổ chức thực hiện: Làm bài tập nhóm 4 bạn.

	Hoạt động của GV + HS
	Nội dung

	* Giao nhiệm vụ học tập: 

-Làm bài tập: Chứng minh đẳng thức
Yêu cầu HS thực hiện:

+ Đọc đề bài.

+ Phân tích đa thức tử và mẫu thành nhân tử.

+ Áp dụng quy tắc đổi dấu để rút gọn phân thức.

* Thực hiện nhiệm vụ:

- HS thực hiện nhiệm vụ trả lời các câu hỏi hướng dẫn của GV. 

- HS làm việc theo nhóm (4 HS) trình bày lời giải bài tập 

* Báo cáo, thảo luận 

-GV mời đại diện một nhóm làm nhanh nhất lên bảng trình bày và báo cáo thảo luận.

- HS đại diện nhóm lên trình bày và các nhóm khác nhận xét

* Kết luận, nhận định: 

- GV nhận xét và chốt lại

+ Để chứng minh đẳng thức có 3 cách: 

Cách 1: biến đổi vế trái thành vế phải

Cách 2: biến đổi vế phải thành vế trái

Cách 3: biến đổi cả 2 vế
	Bài tập: Chứng minh đẳng thức sau:
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+Biến đổi vế trái:
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+Vế trái bằng vế phải, đẳng thức được chứng minh
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+Biến đổi vế trái:
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+Vế trái bằng vế phải, đẳng thức được chứng minh

	* Hướng dẫn tự học ở nhà:

- Xem lại các bài tập đã chữa

- Làm bài tập 9,10,11,12,3.1 SBT (SBT-T26,27)

- Đọc trước bài : Quy đồng mẫu thức nhiều phân thức.


Ngày dạy: 1/12/2022
TIẾT 27. BÀI 4. QUY ĐỒNG MẪU THỨC NHIỀU PHÂN THỨC

I. MỤC TIÊU:

1. Kiến thức:

- HS biết cách quy đồng mẫu của nhiều phân thức. 

2. Năng lực 

- Năng lực chung: NL sử dụng ngôn ngữ toán học: kí hiệu, tưởng tượng. NL tư duy: logic, khả năng suy diễn, lập luận toán học. NL thực hiện các phép tính.NL hoạt động nhóm. NL sử dụng các công cụ: công cụ vẽ

- Năng lực chuyên biệt: cách quy đồng mẫu của nhiều phân thức. 

3. Phẩm chất: Tự lập, tự tin, tự chủ

II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU 

1 - GV:  Sgk, Sgv, các dạng toán…

2 - HS :   Xem trước bài; Chuẩn bị các dụng cụ học tập; SGK, SBT Toán

III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC

A. HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG (MỞ ĐẦU)

a) Mục tiêu: Kích thích tính ham học hỏi của hs và bước đầu hình thành kiến thức mới.
b) Nội dung: HS lắng nghe trả lời câu hỏi của GV
c) Sản phẩm: HS vận dụng kiến thức để trả lời câu hỏi GV đưa ra.

d) Tổ chức thực hiện: GV chuyển giao nhiệm vụ học tập.

- Dùng tính chất cơ bản của phân thức biến đổi các phân thức sau thành các phân thức có cùng mẫu :   
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-GV: Cách làm trên gọi là quy đồng mẫu nhiều phân thức

-H :Làm thế nào là QĐMT nhiều phân thức?

HS trả lời

GV chốt kiến thức

-GV giới thiệu ký hiệu “mẫu thức chung”: MTC

Hôm nay ta sẽ tìm hiểu cách quy đồng mẫu nhiều phân thức.
B. HÌNH THÀNH KIẾN THỨC MỚI

Hoạt động 1: Tìm hiểu tìm mẫu thức chung
a) Mục tiêu: Hs biết cách tìm mẫu thức chung.

b) Nội dung: HS quan sát SGK để tìm hiểu nội dung kiến thức theo yêu cầu của GV.

c) Sản phẩm: HS hoàn thành tìm hiểu kiến thức:

d) Tổ chức thực hiện: 

	Hoạt động của GV và HS
	Sản phẩm dự kiến

	- Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ: 

-Hai phân thức 
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-Ta nói rằng đã quy đồng mẫu của hai phân thức. Vậy làm thế nào để quy đồng mẫu của hai hay nhiều phân thức?

-Treo bảng phụ nội dung ?1
-Hãy trả lời bài toán.

-Treo bảng phụ ví dụ SGK.

Mẫu của phân thức thứ nhất ta áp dụng phương pháp nào để phân tích?

-Mẫu của phân thức thứ hai ta áp dụng phương pháp nào để phân tích?

- Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: 

 + HS: Trả lời các câu hỏi của GV

+ GV: Theo dõi, hướng dẫn, giúp đỡ HS thực hiện nhiệm vụ 

 - Bước 3: Báo cáo, thảo luận: 

 + HS báo cáo kết quả

+ Các HS khác nxét, bổ sung cho nhau. 

 - Bước 4: Kết luận, nhận định: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vu của HS

GV chốt lại kiến thức
	1/ Tìm mẫu thức chung.
?1
Được. Mẫu thức chung 12x2y3z là đơn giản hơn.

Ví dụ: (SGK)

-Phát biểu quy tắc ở SGK.

-Phát biểu nội dung SGK.




Hoạt động 2: Tìm hiểu quy đồng mẫu thức
a) Mục tiêu: Hs biết quy đồng mẫu thức
b) Nội dung: HS quan sát SGK để tìm hiểu nội dung kiến thức theo yêu cầu của GV.

c) Sản phẩm: HS hoàn thành tìm hiểu kiến thức:

d) Tổ chức thực hiện: 

	Hoạt động của GV và HS
	Sản phẩm dự kiến

	- Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ: 

-Treo nội dung ví dụ SGK
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-Trước khi tìm mẫu thức hãy nhận xét mẫu của các phân thức trên?

-Muốn tìm mẫu thức chung của nhiều phân thức, ta có thể làm như thế nào?

-Treo bảng phụ nội dung ?2
-Để phân tích các mẫu thành nhân tử chung ta áp dụng phương pháp nào?

-Treo bảng phụ nội dung ?3
- Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: 

 + HS: Trả lời các câu hỏi của GV

+ GV: Theo dõi, hướng dẫn, giúp đỡ HS thực hiện nhiệm vụ 

 - Bước 3: Báo cáo, thảo luận: 

 + HS báo cáo kết quả

+ Các HS khác nhận xét, bổ sung cho nhau. 

 - Bước 4: Kết luận, nhận định: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vu của HS

GV chốt lại kiến thức
	2/ Quy đồng mẫu thức.
Ví dụ: (SGK)

Nhận xét:
Muốn quy đồng mẫu thức nhiều phân thức ta có thể làm như sau:

-Phân tích các mẫu thức thành nhân tử rồi tìm MTC;

-Tìm NTP của mỗi mẫu thức

-Nhân cả tử và mẫu của mỗi phân thức với NTP tương ứng.

?2
MTC = 2x(x – 5)
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C. HOẠT DỘNG LUYỆN TẬP

a) Mục tiêu: Hs áp dụng được các kiến thức vừa học để giải một số bài tập cụ thể.

b) Nội dung: Cho HS hoàn thành các bài tập :

Yêu cầu HS hđ cá nhân  làm bài tập 1(b) ; 2(a) 

Yêu cầu HS hđ cặp đôi  làm bài tập 4(b) 

Yêu cầu HS hđ nhóm  làm bài tập 5
c) Sản phẩm: HS hoàn thành các bài tập

d) Tổ chức thực hiện: 

GV :  Gọi Hs lần lượt giải các bài tập
HS :  Hoạt động cá nhân và đại diện HS lên bảng chữa bài.

D. HOẠT DỘNG VẬN DỤNG

a) Mục tiêu: HS hệ thống được kiến thức trọng tâm của bài học và vận dụng được kiến thức trong bài học vào giải bài toán cụ thể.

b) Nội dung: Cho HS hoàn thành các bài tập :

-Làm bài tập 14 trang 43 SGK.
c) Sản phẩm: 
Bài tập 14 trang 43 SGK.

MTC = 12x5y4
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d) Tổ chức thực hiện: 

GV yêu cầu HS làm các bài tập được giao

HS Hoàn thành các bài tập

*  Hướng dẫn về nhà
- Học bài cũ, trả lời câu hỏi SGK. 

 - Hoàn thành câu hỏi phần vận dụng. 

 - Chuẩn bị bài mới

Ngày dạy: 5/12/2022
TIẾT 28. QUY ĐỒNG MẪU THỨC NHIỀU PHÂN THỨC (tt)
I. MỤC TIÊU: 

1. Kiến thức: Củng cố cho HS các bước quy đồng mẫu thức nhiều phân thức 
2. Năng lực 

- Năng lực chung: NL sử dụng ngôn ngữ toán học: kí hiệu, tưởng tượng. NL tư duy: logic, khả năng suy diễn, lập luận toán học. NL thực hiện các phép tính.NL hoạt động nhóm. NL sử dụng các công cụ: công cụ vẽ

- Năng lực chuyên biệt: Củng cố cho HS cách quy đồng mẫu thức nhiều phân thức 
3. Phẩm chất: Tự lập, tự tin, tự chủ

II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU 

1 - GV:  Sgk, Sgv, các dạng toán…

2 - HS :   Xem trước bài; Chuẩn bị các dụng cụ học tập; SGK, SBT Toán

III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC

A. HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG (MỞ ĐẦU)

a) Mục tiêu: Kích thích tính ham học hỏi của hs và bước đầu hình thành kiến thức mới.
b) Nội dung: HS lắng nghe trả lời câu hỏi của GV
c) Sản phẩm: HS vận dụng kiến thức để trả lời câu hỏi GV đưa ra.

d) Tổ chức thực hiện: 

- Muốn quy đồng mẫu thức nhiều phân thức ta làm thế nào ? 

-  Qui đồng mẫu thức các phân thức sau: 
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B. HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP
a) Mục tiêu: Hs biết 

b) Nội dung: HS quan sát SGK để tìm hiểu nội dung kiến thức theo yêu cầu của GV.

c) Sản phẩm: HS hoàn thành tìm hiểu kiến thức:

d) Tổ chức thực hiện: 

	Hoạt động của GV và HS
	Sản phẩm dự kiến

	- Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ: 

GV yêu cầu HS làm bài tập sau:

Bài tập 18 trang 43 SGK.
a) 
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Bài tập 19 trang 43 SGK.
a) 
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- Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: 

 + HS: Trả lời các câu hỏi của GV

+ GV: Theo dõi, hướng dẫn, giúp đỡ HS thực hiện nhiệm vụ 

 - Bước 3: Báo cáo, thảo luận: 

 + HS báo cáo kết quả

+ Các HS khác nhận xét, bổ sung cho nhau. 

 - Bước 4: Kết luận, nhận định: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vu của HS

GV chốt lại kiến thức
	Bài tập 18 trang 43 SGK.
a) 
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Ta có: 2x+4=2(x+2)

            x2 – 4=(x+2)(x-2)

MTC = 2(x+2)(x-2)

Do đó:
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b) 
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Ta có: x2 +4x+4 = (x+2)2
            3x+6=3(x+2)

MTC = 3(x+2)2
Do đó:
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Bài tập 19 trang 43 SGK.
a) 
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Ta có:
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x2 -2x = x(x-2)

MTC = x(x+2)(x-2)

Do đó:
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b) 
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MTC = x2 – 1
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c) 
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c. HOẠT DỘNG VẬN DỤNG

a) Mục tiêu: HS hệ thống được kiến thức trọng tâm của bài học và vận dụng được kiến thức trong bài học vào giải bài toán cụ thể.

b) Nội dung: Cho HS hoàn thành các bài tập :

- Cách tìm MTC và cách quy đồng mẫu thức nhiều phân thức.

- Bài tập về nhà 14, 15, 16 tr 18 SBT.
c) Sản phẩm: HS làm các bài tập
d) Tổ chức thực hiện: 

GV yêu cầu HS làm các bài tập được giao

HS Hoàn thành các bài tập

*  Hướng dẫn về nhà
- Học bài cũ, trả lời câu hỏi SGK. 

 - Hoàn thành câu hỏi phần vận dụng. 

 - Chuẩn bị bài mới

Ngày dạy: 6/12/2022
TIẾT 29. Bài 5. PHÉP CỘNG CÁC PHÂN THỨC ĐẠI SỐ

I. MỤC TIÊU:

1. Kiến thức: HS hiểu quy tắc phép cộng hai phân thức cùng mẫu
2. Năng lực 

- Năng lực chung: NL sử dụng ngôn ngữ toán học, NL tư duy, NL thực hiện các phép tính, NL hoạt động nhóm, NL sử dụng các công cụ vẽ

- Năng lực chuyên biệt: quy tắc phép cộng hai phân thức cùng mẫu 
3. Phẩm chất: Tự lập, tự tin, tự chủ

II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU 

1 - GV:  Sgk, Sgv, các dạng toán…

2 - HS :   Xem trước bài; Chuẩn bị các dụng cụ học tập; SGK, SBT Toán

III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC

A. HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG (MỞ ĐẦU)

a) Mục tiêu: Kích thích tính ham học hỏi của hs và bước đầu hình thành kiến thức mới.
b) Nội dung: HS lắng nghe trả lời câu hỏi của GV
c) Sản phẩm: HS vận dụng kiến thức để trả lời câu hỏi GV đưa ra.

d) Tổ chức thực hiện: Học sinh được củng cố cách tìm nhân tử chung, biết cách đổi dấu để lập nhân tử chung và tìm mẫu thức chung, nắm được quy trình quy đồng mẫu, biết tìm nhân tử phụ. Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu bài học hôm nay.
B. HÌNH THÀNH KIẾN THỨC MỚI

Hoạt động 1: Tìm hiểu cộng hai phân thức cùng mẫu
a) Mục tiêu: Hs biết cộng hai phân số cùng mẫu
b) Nội dung: HS quan sát SGK để tìm hiểu nội dung kiến thức theo yêu cầu của GV.

c) Sản phẩm: HS hoàn thành tìm hiểu kiến thức:

d) Tổ chức thực hiện: 

	Hoạt động của GV và HS
	Sản phẩm dự kiến

	- Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ: 

-Hãy nhắc lại quy tắc cộng hai phân số cùng mẫu.

-Quy tắc cộng hai phân thức cùng mẫu cũng tương tự như thế

-Phát biểu quy tắc theo cách tương tự.

-Treo bảng phụ nội dung ?1

-Hãy vận dụng quy tắc trên vào giải.

- Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: 

 + HS: Trả lời các câu hỏi của GV

+ GV: Theo dõi, hướng dẫn, giúp đỡ HS thực hiện nhiệm vụ 

 - Bước 3: Báo cáo, thảo luận: 

 + HS báo cáo kết quả

+ Các HS khác nxét, bổ sung cho nhau. 

 - Bước 4: Kết luận, nhận định: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vu của HS

GV chốt lại kiến thức
	1/ Cộng hai phân thức cùng mẫu.
Quy tắc: (SGK).

Ví dụ 1: (SGK).

?1
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Hoạt động 2: Tìm hiểu cộng hai phân thức khác mẫu
a) Mục tiêu: Hs biết cộng hai phân thức khác mẫu

b) Nội dung: HS quan sát SGK để tìm hiểu nội dung kiến thức theo yêu cầu của GV.

c) Sản phẩm: HS hoàn thành tìm hiểu kiến thức:

d) Tổ chức thực hiện: 

	Hoạt động của GV và HS
	Sản phẩm dự kiến

	- Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ: 

-Treo bảng phụ nội dung ?2

-Hãy tìm MTC của hai phân thức.

-Tiếp theo vận dụng quy tắc cộng hai phân thức cùng mẫu để giải.

-Qua ?2hãy phát biểu quy tắc thực hiện.

-Treo bảng phụ nội dung ?3

-Các mẫu thức ta áp dụng phương pháp nào để phân tích thành nhân tử.

-Vậy MTC bằng bao nhiêu?

-Vdụng q/tắc vừa học vào giải bài toán.

-Phép cộng các p/số có những t/chất gì?

-Phép cộng các phân thức cũng có các tính chất trên:

G/hoán 
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- Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: 

 + HS: Trả lời các câu hỏi của GV

+ GV: Theo dõi, hướng dẫn, giúp đỡ HS thực hiện nhiệm vụ 

 - Bước 3: Báo cáo, thảo luận: 

 + HS báo cáo kết quả

+ Các HS khác nxét, bổ sung cho nhau. 

 - Bước 4: Kết luận, nhận định: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vu của HS

GV chốt lại kiến thức
	2/ Cộng hai phân thức có mẫu thức khác nhau.
?2
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Quy tắc: Muốn cộng hai phân thức có mẫu thức khác nhau, ta quy đồng mẫu thức rồi cộng các phân thức có cùng mẫu thức vừa tìm được.

Ví dụ 2: (SGK).

?3 
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MTC = 6y(y-6)
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Chú ý: Phép cộng các phân thức có các tính sau:

a) Giao hoán: 
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b) Kết hợp: 
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C. HOẠT DỘNG LUYỆN TẬP

a) Mục tiêu: Hs áp dụng được các kiến thức vừa học để giải một số bài tập cụ thể.

b) Nội dung: Cho HS hoàn thành các bài tập: Làm các bài tập trong SGK.
c) Sản phẩm: HS hoàn thành các bài tập

d) Tổ chức thực hiện: 

GV :  Gọi Hs lần lượt giải các bài tập HS: Hđ cá nhân và đại diện HS lên bảng chữa bài.
D. HOẠT DỘNG VẬN DỤNG

a) Mục tiêu: HS hệ thống được kiến thức trọng tâm của bài học và vận dụng được kiến thức trong bài học vào giải bài toán cụ thể.

b) Nội dung: Cho HS hoàn thành các bài tập: Làm bài tập trong SBT.
c) Sản phẩm: HS làm các bài tập
d) Tổ chức thực hiện: GV y/cầu HS làm các btập được giao HS Hoàn thành các bài tập
*  Hướng dẫn về nhà
- Học bài cũ, trả lời câu hỏi SGK. 

 - Hoàn thành câu hỏi phần vận dụng. Chuẩn bị bài mới.
Ngày dạy: 8/12/2022
TIẾT 30. Bài 5. PHÉP CỘNG CÁC PHÂN THỨC ĐẠI SỐ (tt)

I. MỤC TIÊU

1. Kiến thức: HS vận dụng được lý thuyết để làm bài tập, củng cố phép cộng phân thức.
2. Năng lực 

- Năng lực chung: NL sử dụng ngôn ngữ toán học: kí hiệu, tưởng tượng. NL tư duy: logic, khả năng suy diễn, lập luận toán học. NL thực hiện các phép tính.NL hoạt động nhóm. NL sử dụng các công cụ: công cụ vẽ

- Năng lực chuyên biệt: củng cố phép cộng phân thức.
3. Phẩm chất: Tự lập, tự tin, tự chủ

II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU 

1 - GV:  Sgk, Sgv, các dạng toán…

2 - HS :   Xem trước bài; Chuẩn bị các dụng cụ học tập; SGK, SBT Toán

III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC

A. HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG (MỞ ĐẦU)

a) Mục tiêu: Kích thích tính ham học hỏi của hs và bước đầu hình thành kiến thức mới.
b) Nội dung: HS lắng nghe trả lời câu hỏi của GV
c) Sản phẩm: HS vận dụng kiến thức để trả lời câu hỏi GV đưa ra.

d) Tổ chức thực hiện: 

B. HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP
a) Mục tiêu: Hs vận dụng lý thuyết để làm bài tập

b) Nội dung: HS quan sát SGK để tìm hiểu nội dung kiến thức theo yêu cầu của GV.

c) Sản phẩm: HS hoàn thành tìm hiểu kiến thức:

d) Tổ chức thực hiện: 

	Hoạt động của GV và HS
	Sản phẩm dự kiến

	- Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ: 

Bài tập 22 trang 46 SGK. 

Bài tập 25 trang 47 SGK

-Hãy thảo luận nhóm để hoàn thành lời giải 

- Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: 

 + HS: Trả lời các câu hỏi của GV

+ GV: Theo dõi, hướng dẫn, giúp đỡ HS thực hiện nhiệm vụ 

 - Bước 3: Báo cáo, thảo luận: 

 + HS báo cáo kết quả

+ Các HS khác nxét, bổ sung. 

 - Bước 4: Kết luận, nhận định: Đánh giá kq thực hiện n/vu của HS

GV chốt lại kiến thức
	Bài tập 22 trang 46 SGK.
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Bài tập 25 trang 47 SGK.
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C. HOẠT DỘNG VẬN DỤNG

a) Mục tiêu: HS hệ thống được kiến thức trọng tâm của bài học và vận dụng được kiến thức trong bài học vào giải bài toán cụ thể.

b) Nội dung: Cho HS hoàn thành các bài tập :

-Treo bảng phụ nội dung ?4

-Phân thức thứ nhất và phân thức thứ ba có mẫu như thế nào với nhau?

-Để cộng hai phân thức cùng mẫu thức ta làm như thế nào?
-Bài tập 22 ta áp dụng phương pháp nào để thực hiện?

c) Sản phẩm: HS làm các bài tập
d) Tổ chức thực hiện: 

GV yêu cầu HS làm các bài tập được giao

HS Hoàn thành các bài tập

*  Hướng dẫn về nhà
- Học bài cũ, trả lời câu hỏi SGK. 

 - Hoàn thành câu hỏi phần vận dụng. 

 - Chuẩn bị bài mới

Ngày dạy: 12/12/2022
TIẾT 31. BÀI 6. PHÉP TRỪ CÁC PHÂN THỨC ĐẠI SỐ
I. MỤC TIÊU: 

1.  Kiến thức:  

- Học sinh biết cách viết phân thức đối của một phân thức, nắm vững quy tắc đổi dấu, biết cách làm tính trừ và thực hiện một dãy tính trừ.

2. Năng lực 

- Năng lực chung: NL sử dụng ngôn ngữ toán học: kí hiệu, tưởng tượng. NL tư duy: logic, khả năng suy diễn, lập luận toán học. NL thực hiện các phép tính.NL hoạt động nhóm. NL sử dụng các công cụ: công cụ vẽ

- Năng lực chuyên biệt: Thực hiện được phép trừ phân thức.
3. Phẩm chất: Tự lập, tự tin, tự chủ

II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU 

1 - GV:  Sgk, Sgv, các dạng toán…

2 - HS :   Xem trước bài; Chuẩn bị các dụng cụ học tập; SGK, SBT Toán

III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC

A. HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG (MỞ ĐẦU)

a) Mục tiêu: Kích thích tính ham học hỏi của hs và bước đầu hình thành kiến thức mới.
b) Nội dung: HS lắng nghe trả lời câu hỏi của GV
c) Sản phẩm: HS vận dụng kiến thức để trả lời câu hỏi GV đưa ra.

d) Tổ chức thực hiện: Để nhận biết được phân thức đối của một phân thức, nắm vững quy tắc đổi dấu, thực hiện phép tính trừ. Để thực hiện phép tính trừ phân thức thì chúng ta vào bài học hôm nay.

B. HÌNH THÀNH KIẾN THỨC MỚI

Hoạt động 1: Tìm hiểu về phân thức đối
a) Mục tiêu: Hs biết thế nào là phân thức đối

b) Nội dung: HS quan sát SGK để tìm hiểu nội dung kiến thức theo yêu cầu của GV.

c) Sản phẩm: HS hoàn thành tìm hiểu kiến thức:

d) Tổ chức thực hiện: 

	Hoạt động của GV và HS
	Sản phẩm dự kiến

	- Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ: 

-Treo bảng phụ nội dung ?1

-Hai phân thức này có mẫu như thế nào với nhau?

-Để cộng hai phân thức cùng mẫu ta làm như thế nào?

-Treo bảng phụ nội dung ?2

- Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: 

 + HS: Trả lời các câu hỏi của GV

+ GV: Theo dõi, hướng dẫn, giúp đỡ HS thực hiện nhiệm vụ 

 - Bước 3: Báo cáo, thảo luận: 

 + HS báo cáo kết quả

+ Các HS khác nxét, bổ sung cho nhau. 

 - Bước 4: Kết luận, nhận định: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vu của HS

GV chốt lại kiến thức
	1/ Phân thức đối.
?1
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Phân thức đối của phân thức 
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Hoạt động 2: Tìm hiểu về phép trừ phân thức
a) Mục tiêu: Hs biết thực hiện phép trừ phân thức

b) Nội dung: HS quan sát SGK để tìm hiểu nội dung kiến thức theo yêu cầu của GV.

c) Sản phẩm: HS hoàn thành tìm hiểu kiến thức:

d) Tổ chức thực hiện: 

	Hoạt động của GV và HS
	Sản phẩm dự kiến

	- Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ: 

-Hãy phát biểu quy tắc phép trừ  phân thức 
[image: image481.wmf]A

B

 cho phân thức 
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-Treo bảng phụ nội dung ?3

-Treo bảng phụ nội dung ?4

-Hãy thực hiện tương tự  ?3
- Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: 

 + HS: Trả lời các câu hỏi của GV

+ GV: Theo dõi, hướng dẫn, giúp đỡ HS thực hiện nhiệm vụ 

 - Bước 3: Báo cáo, thảo luận: 

 + HS báo cáo kết quả

+ Các HS khác nxét, bổ sung cho nhau. 

 - Bước 4: Kết luận, nhận định: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vu của HS

GV chốt lại kiến thức
	2/ Phép trừ.
Quy tắc: Muốn trừ phân thức 
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Ví dụ: (SGK).
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Chú ý: (SGK).


C. HOẠT DỘNG LUYỆN TẬP

a) Mục tiêu: Hs áp dụng được các kiến thức vừa học để giải một số bài tập cụ thể.

b) Nội dung: Cho HS hoàn thành các bài tập :

Bài tập 33, 34 trang 50 SGK.

c) Sản phẩm: HS hoàn thành các bài tập

d) Tổ chức thực hiện: 

GV :  Gọi Hs lần lượt giải các bài tập
HS :  Hoạt động cá nhân và đại diện HS lên bảng chữa bài.

D. HOẠT DỘNG VẬN DỤNG

a) Mục tiêu: HS hệ thống được kiến thức trọng tâm của bài học và vận dụng được kiến thức trong bài học vào giải bài toán cụ thể.

b) Nội dung: Cho HS hoàn thành các bài tập :

-Làm bài tập 29 trang 50 SGK.

-Hãy pháp biểu quy tắc trừ các phân thức và giải hoàn chỉnh bài toán.
c) Sản phẩm: HS làm các bài tập
d) Tổ chức thực hiện: 

GV yêu cầu HS làm các bài tập được giao

HS Hoàn thành các bài tập

*  Hướng dẫn về nhà
- Học bài cũ, trả lời câu hỏi SGK. 

 - Hoàn thành câu hỏi phần vận dụng. 

 - Chuẩn bị bài mới

Ngày dạy: 13/12/2022
TIẾT 32. PHÉP TRỪ CÁC PHÂN THỨC ĐẠI SỐ (tt)
I. MỤC TIÊU: 

1.  Kiến thức:  

- Củng cố quy tắc phép trừ phân thức.

- Rèn kỹ năng thực hiện phép trừ phân thức, đổi dấu phân thức, thực hiện một dãy phép tính cộng trừ phân thức. Biểu diễn các đại lượng thực tế bằng một biểu thức chứa x, tính giá trị biểu thức.

2. Năng lực 

- Năng lực chung: NL sử dụng ngôn ngữ toán học: kí hiệu, tưởng tượng. NL tư duy: logic, khả năng suy diễn, lập luận toán học. NL thực hiện các phép tính.NL hoạt động nhóm. NL sử dụng các công cụ: công cụ vẽ

- Năng lực chuyên biệt: thực hiện một dãy phép cộng trừ phân thức, biểu diễn các đại lượng thực tế bằng một biểu thức chứa x, tính giá trị biểu thức.

3. Phẩm chất: Tự lập, tự tin, tự chủ

II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU 

1 - GV:  Sgk, Sgv, các dạng toán…

2 - HS :   Xem trước bài; Chuẩn bị các dụng cụ học tập; SGK, SBT Toán

III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC

A. HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG (MỞ ĐẦU)

a) Mục tiêu: Kích thích tính ham học hỏi của hs và bước đầu hình thành kiến thức mới.
b) Nội dung: HS lắng nghe trả lời câu hỏi của GV
c) Sản phẩm: HS vận dụng kiến thức để trả lời câu hỏi GV đưa ra.

d) Tổ chức thực hiện: Để nhận biết được phân thức đối của một phân thức, nắm vững quy tắc đổi dấu, thực hiện phép tính trừ. Để thực hiện phép tính trừ phân thức thì chúng ta vào bài học hôm nay.

B. HÌNH THÀNH KIẾN THỨC MỚI

III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC

A. HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG (MỞ ĐẦU)

a) Mục tiêu: Kích thích tính ham học hỏi của hs và bước đầu hình thành kiến thức mới.
b) Nội dung: HS lắng nghe trả lời câu hỏi của GV
c) Sản phẩm: HS vận dụng kiến thức để trả lời câu hỏi GV đưa ra.

d) Tổ chức thực hiện: 

B. HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP
a) Mục tiêu: Hs vận dụng lý thuyết để làm bài tập

b) Nội dung: HS quan sát SGK để tìm hiểu nội dung kiến thức theo yêu cầu của GV.

c) Sản phẩm: HS hoàn thành tìm hiểu kiến thức:

d) Tổ chức thực hiện: 

	Hoạt động của GV và HS
	Sản phẩm dự kiến

	- Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ: 

Bài tập 29b trang 50 SGK. 

Bài tập 30 trang 50 SGK

Bài tập 31 trang 50 SGK

Bài tập 33 trang 50 SGK

Bài tập 35 trang 50 SGK

-Hãy thảo luận nhóm để hoàn thành lời giải 

- Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: 

 + HS: Trả lời các câu hỏi của GV

+ GV: Theo dõi, hướng dẫn, giúp đỡ HS thực hiện nhiệm vụ 

 - Bước 3: Báo cáo, thảo luận: 

 + HS báo cáo kết quả

+ Các HS khác nxét, bổ sung. 

 - Bước 4: Kết luận, nhận định: Đánh giá kq thực hiện n/vu của HS

GV chốt lại kiến thức
	Bài 29/50 SGK.
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[image: image490.wmf]4559455913

21212121

xxxxx

xxxx

+-+-+

-==

----


Bài 30/50 SGK:
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Bài 31/50 SGK:
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Bài 33/ 50 SGK.
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Bài 35 (SGK)/50: 

a)
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C. HOẠT DỘNG HD VỀ NHÀ

- Học bài cũ, trả lời câu hỏi SGK. 

 - Hoàn thành câu hỏi phần vận dụng. 

 - Chuẩn bị bài mới

Ngày dạy: 15/12/2022
TIẾT 33. BÀI 7. PHÉP NHÂN CÁC PHÂN THỨC ĐẠI SỐ
I. MỤC TIÊU: 

1. Kiến thức: HS biết và vận dụng tốt quy tắc nhân hai phân thức.

2. Năng lực 

- Năng lực chung: NL sử dụng ngôn ngữ toán học: kí hiệu, tưởng tượng. NL tư duy: logic, khả năng suy diễn, lập luận toán học. NL thực hiện các phép tính.NL hoạt động nhóm. NL sử dụng các công cụ: công cụ vẽ

- Năng lực chuyên biệt: nắm được quy tắc nhân phân thức và vận dụng được vào bài tập.
3. Phẩm chất: Tự lập, tự tin, tự chủ

II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU 

1 - GV:  Sgk, Sgv, các dạng toán…

2 - HS :   Xem trước bài; Chuẩn bị các dụng cụ học tập; SGK, SBT Toán

III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC

A. HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG (MỞ ĐẦU)

a) Mục tiêu: Kích thích tính ham học hỏi của hs và bước đầu hình thành kiến thức mới.
b) Nội dung: HS lắng nghe trả lời câu hỏi của GV
c) Sản phẩm: HS vận dụng kiến thức để trả lời câu hỏi GV đưa ra.

d) Tổ chức thực hiện: 
Để biết cách vận dụng tính chất giao hoán, kết hợp,… của phép nhân và có ý thức nhận xét bài toán cụ thể để vận dụng. Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu bài học hômnay
B. HÌNH THÀNH KIẾN THỨC MỚI

Hoạt động 1: Tìm hiểu về quy tắc
a) Mục tiêu: Hs biết quy tắc thực hiện phép nhân.

b) Nội dung: HS quan sát SGK để tìm hiểu nội dung kiến thức theo yêu cầu của GV.

c) Sản phẩm: HS hoàn thành tìm hiểu kiến thức:

d) Tổ chức thực hiện: 

	Hoạt động của GV và HS
	Sản phẩm dự kiến

	- Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ: 

-Hãy nêu lại quy tắc nhân hai phân số dưới dạng công thức ?

-Treo bảng phụ nội dung ?1
-Nếu phân tích thì x2 – 25 = ?

Treo bảng phụ nội dung ?2 ?3
-Hãy hoàn thành lời giải bài toán
- Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: 

 + HS: Trả lời các câu hỏi của GV

+ GV: Theo dõi, hướng dẫn, giúp đỡ HS thực hiện nhiệm vụ 

 - Bước 3: Báo cáo, thảo luận: 

 + HS báo cáo kết quả

+ Các HS khác nxét, bổ sung cho nhau. 

 - Bước 4: Kết luận, nhận định: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vu của HS

GV chốt lại kiến thức
	1. Quy tắc

?1
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Quy tắc: Muốn nhân hai phân thức, ta nhân các tử thức với nhau, các mẫu thức với nhau : 
[image: image505.wmf].

.

.

ACAC

BDBD

=

.

Ví dụ : (SGK)

 Áp dụng
?2

[image: image506.wmf](

)

2

2

5

13

3

.

213

x

x

xx

-

æö

-=

ç÷

-

èø


[image: image507.wmf](

)

(

)

(

)

2

2

53

13.3313

2.132

xxx

xxx

--

-=-

-


?3

[image: image508.wmf](

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

3

2

3

23

3

2

2

2

3

1

69

.

1

23

3.1

213

3.31

1

23

213

x

xx

x

x

xx

xx

xxxx

xx

x

xx

-

++

-

+

+-

=-

-+

+-++

++

=-=-

+

-+




Hoạt động 2: Tìm hiểu các tính chất
a) Mục tiêu: Hs biết các tính chất của phép nhân
b) Nội dung: HS quan sát SGK để tìm hiểu nội dung kiến thức theo yêu cầu của GV.

c) Sản phẩm: HS hoàn thành tìm hiểu kiến thức:

d) Tổ chức thực hiện: 

	Hoạt động của GV và HS
	Sản phẩm dự kiến

	- Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ: 

-Phép nhân các phân thức có những tính chất gì ?

-Treo bảng phụ nội dung ?4
-Để tính nhanh được phép nhân các phân thức này ta áp dụng các tính chất nào để thực hiện ?

- Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: 

 + HS: Trả lời các câu hỏi của GV

+ GV: Theo dõi, hướng dẫn, giúp đỡ HS thực hiện nhiệm vụ 

 - Bước 3: Báo cáo, thảo luận: 

 + HS báo cáo kết quả

+ Các HS khác nxét, bổ sung cho nhau. 

 - Bước 4: Kết luận, nhận định: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vu của HS

GV chốt lại kiến thức
	2. Tính chất
a) Giao hoán :


[image: image509.wmf]..

=

ACCA

BDDB


b) Kết hợp :
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c) Phân phối đối với phép cộng :
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C. HOẠT DỘNG LUYỆN TẬP

a) Mục tiêu: Hs áp dụng được các kiến thức vừa học để giải một số bài tập cụ thể.

b) Nội dung: Cho HS hoàn thành các bài tập :

Bài 1 SHD – 68

a)
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c) Sản phẩm: HS hoàn thành các bài tập

d) Tổ chức thực hiện: 

GV :  Gọi Hs lần lượt giải các bài tập
HS :  Hoạt động cá nhân và đại diện HS lên bảng chữa bài.

D. HOẠT DỘNG VẬN DỤNG

a) Mục tiêu: HS hệ thống được kiến thức trọng tâm của bài học và vận dụng được kiến thức trong bài học vào giải bài toán cụ thể.

b) Nội dung: Cho HS hoàn thành các bài tập :

Bài tập 38a,b trang 52 SGK.
c) Sản phẩm: HS làm các bài tập: Bài tập 38a,b trang 52 SGK.
d) Tổ chức thực hiện: 

GV yêu cầu HS làm các bài tập được giao

HS Hoàn thành các bài tập

*  Hướng dẫn về nhà
- Học bài cũ, trả lời câu hỏi SGK. 

 - Hoàn thành câu hỏi phần vận dụng. 

 - Chuẩn bị bài mới
Ngày dạy: 19/12/2022
TIẾT 34. BÀI 8. PHÉP CHIA CÁC PHÂN THỨC ĐẠI SỐ
I. MỤC TIÊU: 

1. Kiến thức: 

- Học sinh biết được nghịch đảo của phân thức
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- Vận dụng tốt quy tắc chia các phân thức đại số.

- Nắm vững thứ tự thực hiện các phép tính khi có một dãy những phép chia, nhân.

2. Năng lực 

- Năng lực chung: NL sử dụng ngôn ngữ toán học: kí hiệu, tưởng tượng. NL tư duy: logic, khả năng suy diễn, lập luận toán học. NL thực hiện các phép tính.NL hoạt động nhóm. NL sử dụng các công cụ: công cụ vẽ

- Năng lực chuyên biệt: Vận dụng tốt quy tắc chia các phân thức đại số.

3. Phẩm chất: Tự lập, tự tin, tự chủ

II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU 

1 - GV:  Sgk, Sgv, các dạng toán…

2 - HS :   Xem trước bài; Chuẩn bị các dụng cụ học tập; SGK, SBT Toán

III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC

A. HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG (MỞ ĐẦU)

a) Mục tiêu: Kích thích tính ham học hỏi của hs và bước đầu hình thành kiến thức mới.
b) Nội dung: HS lắng nghe trả lời câu hỏi của GV
c) Sản phẩm: HS vận dụng kiến thức để trả lời câu hỏi GV đưa ra.

d) Tổ chức thực hiện: 

Thực hiện phép tính: HS1: 
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Trong bài học trước chúng ta đã tìm hiểu về phép nhân các phân thức đại số, vậy phép chia sẽ thực hiện như thế nào?

Chúng ta sẽ cùng bài học hôm nay.
B. HÌNH THÀNH KIẾN THỨC MỚI

Hoạt động 1: Tìm hiểu về hai phân thức nghịch đảo
a) Mục tiêu: Hs biết thế nào là hai phân thức nghịch đảo
b) Nội dung: HS quan sát SGK để tìm hiểu nội dung kiến thức theo yêu cầu của GV.

c) Sản phẩm: HS hoàn thành tìm hiểu kiến thức:

d) Tổ chức thực hiện: 

	Hoạt động của GV và HS
	Sản phẩm dự kiến

	- Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ:
-Treo bảng phụ nội dung ?1
-Treo bảng phụ nội dung ?2
-Hãy hoàn thành lời giải bài toán  

- Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: 

 + HS: Trả lời các câu hỏi của GV

+ GV: Theo dõi, hướng dẫn, giúp đỡ HS thực hiện nhiệm vụ 

 - Bước 3: Báo cáo, thảo luận: 

 + HS báo cáo kết quả

+ Các HS khác nxét, bổ sung cho nhau. 

 - Bước 4: Kết luận, nhận định: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vu của HS

GV chốt lại kiến thức
	1/ Phân thức nghịch đảo.
?1
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Hai phân thức được gọi là nghịch đảo của nhau nếu tích của chúng bằng 1.

Ví dụ: (SGK)

?2
Phân thức nghịch đảo của 
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Hoạt động 2: Tìm hiểu về quy tắc
a) Mục tiêu: Hs biết quy tắc phân thức nghịch đảo

b) Nội dung: HS quan sát SGK để tìm hiểu nội dung kiến thức theo yêu cầu của GV.

c) Sản phẩm: HS hoàn thành tìm hiểu kiến thức:

d) Tổ chức thực hiện: 

	Hoạt động của GV và HS
	Sản phẩm dự kiến

	- Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ: 

Treo bảng phụ nội dung ?3
Treo bảng phụ nội dung ?4 
- Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: 

 + HS: Trả lời các câu hỏi của GV

+ GV: Theo dõi, hướng dẫn, giúp đỡ HS thực hiện nhiệm vụ 

 - Bước 3: Báo cáo, thảo luận: 

 + HS báo cáo kết quả

+ Các HS khác nxét, bổ sung cho nhau. 

 - Bước 4: Kết luận, nhận định: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vu của HS

GV chốt lại kiến thức
	2. Quy tắc

Quy tắc:  (SGK)
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C. HOẠT DỘNG LUYỆN TẬP

a) Mục tiêu: Hs áp dụng được các kiến thức vừa học để giải một số bài tập cụ thể.

b) Nội dung: Cho HS hoàn thành các bài tập: Bài 1, 2 (SHD – 72)
c) Sản phẩm: HS hoàn thành các bài tập

d) Tổ chức thực hiện: 

GV :  Gọi Hs lần lượt giải các bài tập
HS :  Hoạt động cá nhân và đại diện HS lên bảng chữa bài.

D. HOẠT DỘNG VẬN DỤNG

a) Mục tiêu: HS hệ thống được kiến thức trọng tâm của bài học và vận dụng được kiến thức trong bài học vào giải bài toán cụ thể.

b) Nội dung: Cho HS hoàn thành các bài tập : làm bài tập 42 trang 54 SGK.
c) Sản phẩm: HS làm các bài tập
d) Tổ chức thực hiện: 

GV yêu cầu HS làm các bài tập được giao

HS Hoàn thành các bài tập

*  Hướng dẫn về nhà
- Học bài cũ, trả lời câu hỏi SGK. 

 - Hoàn thành câu hỏi phần vận dụng. Chuẩn bị bài mới
Ngày dạy: 20/12/2022
TIẾT 35. BIẾN ĐỔI CÁC BIỂU THỨC HỮU TỈ. GIÁ TRỊ CỦA PHÂN THỨC

I. MỤC TIÊU

1. Kiến thức: 

- HS biết khái niệm về biểu thức hữu tỉ, biết mỗi phân thức và mỗi đa thức đều là những biểu thức hữu tỉ. 

- HS biết cách tìm điều kiện của biến để giá trị của phân thức được xác định.

2. Năng lực 

- Năng lực chung: NL sử dụng ngôn ngữ toán học: kí hiệu, tưởng tượng. NL tư duy: logic, khả năng suy diễn, lập luận toán học. NL thực hiện các phép tính.NL hoạt động nhóm. NL sử dụng các công cụ: công cụ vẽ

- Năng lực chuyên biệt: biết cách tìm điều kiện của biến để giá trị của phân thức được xác định và biến đổi biểu thức.

3. Phẩm chất: Tự lập, tự tin, tự chủ

II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU 

1 - GV:  Sgk, Sgv, các dạng toán…

2 - HS :   Xem trước bài; Chuẩn bị các dụng cụ học tập; SGK, SBT Toán

III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC

A. HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG (MỞ ĐẦU)

a) Mục tiêu: Kích thích tính ham học hỏi của hs và bước đầu hình thành kiến thức mới.
b) Nội dung: HS lắng nghe trả lời câu hỏi của GV
c) Sản phẩm: HS vận dụng kiến thức để trả lời câu hỏi GV đưa ra.

d) Tổ chức thực hiện: 
Để biết cách biểu diễn 1 biểu thức hữu tỉ dưới dạng 1 dãy các phép toán trên những phân thức và hiểu rằng biến đổi một biểu thức hữu tỉ là thực hiện các phép toán tring biểu thức để nó biến thành 1 phân thức đại số. Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu bài học hôm nay
B. HÌNH THÀNH KIẾN THỨC MỚI

Hoạt động 1: Tìm hiểu về biểu thức hữu tỉ
a) Mục tiêu: Hs biết được thế nào là biểu thức hữu tỉ

b) Nội dung: HS quan sát SGK để tìm hiểu nội dung kiến thức theo yêu cầu của GV.

c) Sản phẩm: HS hoàn thành tìm hiểu kiến thức:

d) Tổ chức thực hiện: 

	Hoạt động của GV và HS
	Sản phẩm dự kiến

	- Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ: 

Ở lớp dưới các em đã biết về biểu thức hữu tỉ.

- Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: 

 + HS: Trả lời các câu hỏi của GV

+ GV: Theo dõi, hướng dẫn, giúp đỡ HS thực hiện nhiệm vụ 

 - Bước 3: Báo cáo, thảo luận: 

 + HS báo cáo kết quả

+ Các HS khác nxét, bổ sung cho nhau. 

 - Bước 4: Kết luận, nhận định: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vu của HS
	1/ Biểu thức hữu tỉ.
(SGK)




Hoạt động 2: Tìm hiểu biến đổi một biểu thức hữu tỉ thành phân thức
a) Mục tiêu: Hs biết biến đổi một biểu thức hữu tỉ thành phân thức

b) Nội dung: HS quan sát SGK để tìm hiểu nội dung kiến thức theo yêu cầu của GV.

c) Sản phẩm: HS hoàn thành tìm hiểu kiến thức:

d) Tổ chức thực hiện: 

	Hoạt động của GV và HS
	Sản phẩm dự kiến

	- Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ: 

-Khi nói phân thức A chia cho phân thức B thì ta có mấy cách viết? Đó là những cách viết nào?

-Treo bảng phụ ví dụ 1 SGK và phân tích lại cho học sinh thấy.

-Treo bảng phụ nội dung ?1
- Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: 

 + HS: Trả lời các câu hỏi của GV

+ GV: Theo dõi, hướng dẫn, giúp đỡ HS thực hiện nhiệm vụ 

 - Bước 3: Báo cáo, thảo luận: 

 + HS báo cáo kết quả

+ Các HS khác nxét, bổ sung cho nhau. 

 - Bước 4: Kết luận, nhận định: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vu của HS

GV chốt lại kiến thức
	2/ Biến đổi một biểu thức hữu tỉ thành một phân thức.
Ví dụ 1: (SGK).

?1
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Hoạt động 3: Tìm hiểu về giá trị phân thức
a) Mục tiêu: Hs biết giá trị của phân thức
b) Nội dung: HS quan sát SGK để tìm hiểu nội dung kiến thức theo yêu cầu của GV.

c) Sản phẩm: HS hoàn thành tìm hiểu kiến thức:

d) Tổ chức thực hiện: 

	Hoạt động của GV và HS
	Sản phẩm dự kiến

	- Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ: 

-Treo bảng phụ ví dụ 2 SGK và phân tích lại cho học sinh thấy.

-Treo bảng phụ nội dung ?2
- Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: 

 + HS: Trả lời các câu hỏi của GV

+ GV: Theo dõi, hướng dẫn, giúp đỡ HS thực hiện nhiệm vụ 

 - Bước 3: Báo cáo, thảo luận: 

 + HS báo cáo kết quả

+ Các HS khác nhận xét, bổ sung cho nhau. 

 - Bước 4: Kết luận, nhận định: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vu của HS

GV chốt lại kiến thức
	3/ Giá trị của phân thức.
Khi giải những bài toán liên quan đến giá trị của phân thức thì trước hết phải tìm điều kiện của biến để giá trị tương ứng của mẫu thức khác 0. Đó là điều kiện để giá trị của phân thức được xác định.

Ví dụ 2: (SGK).

?2
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 thì phân thức được xác định.
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-Với x = 1 000 000 thỏa mãn điều kiện của biến nên giá trị của biểu thức là 
[image: image536.wmf]1
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-Với x = -1 không thỏa mãn điều kiện của biến.


C. HOẠT DỘNG LUYỆN TẬP

a) Mục tiêu: Hs áp dụng được các kiến thức vừa học để giải một số bài tập cụ thể.

b) Nội dung: Cho HS hoàn thành các bài tập :

Bài tập 50, 51 trang 58 SGK.
c) Sản phẩm: HS hoàn thành các bài tập

Bài tập 50, 51 trang 58 SGK.
d) Tổ chức thực hiện: 

GV :  Gọi Hs lần lượt giải các bài tập
HS :  Hoạt động cá nhân và đại diện HS lên bảng chữa bài.

D. HOẠT DỘNG VẬN DỤNG

a) Mục tiêu: HS hệ thống được kiến thức trọng tâm của bài học và vận dụng được kiến thức trong bài học vào giải bài toán cụ thể.

b) Nội dung: Cho HS hoàn thành các bài tập :

- Làm bài tập 46a trang 57 SGK.

- Sưu tầm và làm một số bài tập nâng cao.

- Làm BT: 1, 2; 3 SHD/77
c) Sản phẩm: HS làm các bài tập
d) Tổ chức thực hiện: 

GV yêu cầu HS làm các bài tập được giao

HS Hoàn thành các bài tập

*  Hướng dẫn về nhà
- Học bài cũ, trả lời câu hỏi SGK. 

 - Hoàn thành câu hỏi phần vận dụng. Chuẩn bị bài mới
Ngày dạy: 22/12/2022
TIẾT 36. BIẾN ĐỔI CÁC BIỂU THỨC HỮU TỈ. GIÁ TRỊ CỦA PHÂN THỨC(tt)

I. MỤC TIÊU: 

1. Kiến thức:
- HS thực hiện thành thạo các phép toán trên các phân thức đại số để áp dụng rút gọn phân thức địa số.

- HS có kỹ năng tìm ĐK của biến, tìm giá trị của biểu thức tại giá trị cho trước của biến. Tìm giá trị của biến để biểu thức nhận giá trị nguyên.

2. Năng lực:
* Năng lực chung: Năng lực tự chủ và tự học, năng lực giao tiếp và hợp tác.

* Năng lực đặc thù: Năng lực tư duy và lập luận toán học, năng lực mô hình hóa toán học, năng lực giao tiếp toán học.

3. Phẩm chất: Chăm chỉ, trách nhiệm.

II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
1. Thiết bị dạy học: GV: SGK, bảng phụ, thước thẳng, phấn màu.

2. Học liệu: SGK, SBT.

IV. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC:

1. Hoạt động 1: Mở đầu

a) Mục tiêu: Hs được tham gia trò chơi tạo hứng thú trước khi vào bài và dựa vào các từ khóa để nhắc lại một số kiến thức đã học ở tiết trước.

b) Nội dung: HS tham gia trò chơi “ Đoán ý đồng đội”.

c) Sản phẩm: 

- Các từ khóa.

· Một số kiến thức nhắc lại sau trò chơi:

+ ĐKXĐ của phân thức là điều kiện của biến để giá trị tương ứng của mẫu thức khác 0. 
  + Nếu tại giá trị cuả biến mà giá trị phân thức được xác định thì phân thức ấy và phân thức rút gọn có cùng giá trị.

d) Tổ chức thực hiện

	
HĐ của Gv và HS
	Sản phẩm dự kiến 

	* Giao nhiệm vụ học tập: Gv gọi 2 cặp học sinh lên tham gia trò chơi. Cặp thứ 1 cử ra một bạn làm nhiệm vụ xem 2 từ khóa và thể hiện bằng hành động cử chỉ ( không được nói thành tiếng) để bạn còn lại đoán từ khóa. Cặp thứ 2 chơi tương tự. Kết thúc trò chơi cặp nào đoán được đúng nhiều từ khóa hơn trong thời gian ngắn hơn sẽ chiến thắng.

* Thực hiện nhiệm vụ: HS xung phong lên chơi trò chơi, các bạn dưới lớp cổ vũ, cùng đoán, trường hợp các đội không đoán được từ khóa sẽ dành quyền trả lời cho khán giả.

* Báo cáo, thảo luận: Sau khi kết thúc trò chơi hs các nhóm thảo luận kết nối các từ khóa và nhắc lại một số kiến thức liên quan đến các từ khóa đó.

* Kết luận, nhận định: Các nhóm nhận xét bổ sung, giáo viên chốt.
	- Phân thức

- Giá trị

- Điều kiện


- Đại số


2. Hoạt động 2: Hình thành kiến thức

3. Hoạt động 3: Luyện tập

a) Mục tiêu: HS áp dụng kiến thức đã học thực hiện thành thạo các phép toán trên các phân thức đại số: Biết cách tìm điều kiện của biến để giá trị của phân thức được xác định. Rút gọn phân thức đại số, tính giá trị của phân thức đại số biết giá trị của biến.
b) Nội dung: HS hoạt động nhóm đôi hoàn thành ý a bài 56 tr 59 SGK, hoạt động nhóm lớn hoàn thành ý b, c bài 56 tr 59 SGK. HĐ cá nhân hoàn thành câu hỏi phụ gv đưa thêm.

c) Sản phẩm: Lời giải hoàn thiện cho bài tập 56 tr 59 SGK và câu hỏi phụ Gv đưa thêm.

d) Tổ chức thực hiện

	
HĐ của Gv và HS
	Nội dung

	Gv đưa đề bài bài 56 chiếu lên màn chiếu

* Giao nhiệm vụ học tập:

- GV đưa ra đề bài tập bài 56a, yêu cầu HS:

+ Viết ĐKXĐ

+ Giải ĐKXĐ

* Thực hiện nhiệm vụ: HS hđ nhóm đôi hoàn thiện ý a.

* Báo cáo, thảo luận: Hết thời gian gv gọi 2 nhóm báo cáo kết quả, các nhóm khác thảo luận gốp ý.

* Kết luận, nhận định: Gv kết luận về ĐKXĐ của biểu thức.

* Giao nhiệm vụ học tập: - GV đưa ra đề bài tập bài 56 b, yêu cầu HS:

+Nêu thứ tự thực hiện phép tính.

+Thực hiện phép tính.

* Thực hiện nhiệm vụ: HS hđ nhóm hình thức “khăn trải bàn” hoàn thiện ý b vào bảng phụ.

* Báo cáo, thảo luận: Hết thời gian gv yêu cầu các nhóm treo kết quả, các nhóm khác thảo luận gốp ý.

* Kết luận, nhận định: Gv kết luận kết quả rút gọn biểu thức.

* Giao nhiệm vụ học tập: - GV đưa ra đề bài tập bài 56 c, yêu cầu HS:

+Nêu thứ tự thực hiện phép tính.

+Thực hiện phép tính.

* Thực hiện nhiệm vụ: HS hđ hoàn thiện ý c vào bảng phụ.

* Báo cáo, thảo luận: Hết thời gian gv yêu cầu các nhóm treo kết quả, các nhóm khác thảo luận gốp ý.

* Kết luận, nhận định: Gv kết luận kết quả giá trị của biểu thức tại 
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Chỉ có thể tính được giá trị của phân thức đã cho nhờ phân thức rút gọn với những giá trị của biến thỏa mãn ĐKXĐ.

Tích hợp: Gv gọi hs nêu ý nghĩa con số trên và gọi cá nhân hs nêu biện pháp giữ da sạch sẽ để tránh vi khuẩn.
	Bài 56 tr 59 SGK

a)ĐKXĐ:  
[image: image538.wmf]333

x- 8  0  x 2x  2

¹Û¹Û¹


b) 
[image: image539.wmf]2

3

3612

8

xx

x

++

-



[image: image540.wmf](

)

(

)

(

)

2

2

324

224

3

2

xx

xxx

x

++

=

-++

=

-


c)Tại 
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Vậy trên 1 cm2 bề mặt da có 6000 con vi khuẩn 

( có 1200 con vi khuẩn có hại).




4. Hoạt động 4: Vận dụng

a) Mục tiêu: HS vận dụng kiến thức tổng hợp tìm giá trị của biến để giá trị của biểu thức nguyên. Rút gọn biểu thức đại số có chứa nhiều phép toán, có chứa dấu ngoặc.

b) Nội dung: HS hoạt động cá nhân trả lời câu hỏi phụ gv đưa thêm của bt 56 và bài tập rút gọn phân thức đại số.

c) Sản phẩm: Lời giải hoàn thiện câu hỏi phụ Gv đưa thêm và bài tập vận dụng.

d) Tổ chức thực hiện

	HOẠT ĐỘNG CỦA GV - HS 
	NỘI DUNG

	* Giao nhiệm vụ học tập:  GV đưa ra câu hỏi phụ cá nhân nghiên cứu và trả lời:

Dựa vào kết quả rút gọn ở câu b, để giá trị của biểu thức là một số nguyên thì tử và mẫu của phân thức rút gonï phải thỏa mãn điều gì?

* Thực hiện nhiệm vụ: Hs suy nghĩ trả lời.

* Báo cáo, thảo luận: Hết thời gian gv gọi hs nêu hướng làm.

* Kết luận, nhận định: Gv kết luận kết quả.

GV chuyển giao nhiệm vụ học

- GV đưa ra đề bài tập vận dụng, yêu cầu HS:

+Nêu thứ tự thực hiện phép tính.

+Thực hiện phép tính.

+Trước khi rút gọn có cần tìm ĐKXĐ của biến hay không?

* Thực hiện nhiệm vụ: Hs suy nghĩ trả lười câu hỏi .

-  GV chốt kiến thức: Đối với bài toán đề bài chưa cho ĐKXĐ ta cần tìm ĐKXĐ rồi mới thực hiện rút gọn biểu thức.
	* Để biểu thức có giá trị là một số nguyên thì 
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Bài tập vận dụng: 

Rú gọn biểu thức sau:
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BL: ĐKXĐ: 
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HƯỚNG DẪN HỌC Ở NHÀ

- Bài tập về nhà : 55, 57, 58, 61 SGK.

-HS soạn 12 câu hỏi ôn tập chương II tr 61 SGK

Chuẩn bị tiết sau ôn tập chương
Bt làm thêm: Tìm giá trị x để biểu thức sau nhận giá trị nguyên:
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